HỆ THỐNG NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

(Từ năm 1997 đến năm 2017)

NĂM 2008

Nghị quyết  số 06/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 13

(Ngày 22/7 - 23/7/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định việc phân cấp quản lý nhà n​ước đối với tài sản nhà n​ước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản đ​ược xác lập quyền sở hữu nhà n​ước; 

Căn cứ Thông tư​ số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính h​ướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 959/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định phõn cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 959/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: "Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà n​ước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản đ​ược xác lập quyền sở hữu nhà n​ước" (Có quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH  

	
	Đinh Văn Cương


QUY ĐỊNH

Phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số 06/2008/NQ-HĐND

ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định việc phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Đất khuôn viên trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất khuôn viên; phương tiện giao thông vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác được đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, hoặc hình thành từ các nguồn khác mà theo quy định của pháp luật là tài sản của Nhà nước, được Nhà nước giao cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước.

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập) được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
3. Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 3. Nội dung phân cấp quản lý tài sản nhà nước

1. Quyết định mua sắm tài sản nhà nước;

2. Đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

3. Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước;

4. Quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước;

5. Quyết định bán tài sản nhà nước;

6. Quyết định thanh lý tài sản nhà nước;

7. Kiểm kê, thống kê tài sản nhà nước;

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước

Căn cứ tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đặc thù ở địa phương mà Trung ương chưa quy định, sau khi xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân nhân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Điều 5. Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước

1. Đối với tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác thuộc dự án đầu tư xây dựng tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thẩm quyền quyết định việc đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với tài sản là phương tiện giao thông vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các động sản khác, thẩm quyền mua sắm được thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản là phương tiện giao thông vận tải.

b) Mua sắm trong dự toán ngân sách hàng năm: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định, Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Thủ trưởng các Phòng, ban cấp huyện quyết định mua sắm tài sản cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo dự toán ngân sách đã được giao.

c) Mua sắm ngoài dự toán: Trường hợp cần thiết, cấp bách, căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định bổ sung ngân sách để mua sắm tài sản nhà nước ngoài dự toán ngân sách năm được giao của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Đơn vị sử dụng tài sản thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

d) Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các đơn vị công lập thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
1. Đơn vị sử dụng tài sản nhà nước thực hiện việc đăng ký quyền quản lý và sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan tài chính những loại tài sản sau đây: 

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Xe ô tô các loại;

c) Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên (tính cho một đơn vị tài sản).

Đối với những tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định đăng ký thì đơn vị sử dụng lập thẻ tài sản theo mẫu số 05-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC để theo dõi, hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Nội dung, trình tự, tổ chức thực hiện đăng ký tài sản thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính. 

3. Đơn vị sử dụng tài sản thuộc cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký tài sản với Sở Tài chính.

4. Đơn vị sử dụng tài sản thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thực hiện việc đăng ký tài sản với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

5. Sử dụng tài sản nhà nước:

a) Đơn vị sử dụng tài sản phải theo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng, đúng công năng, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại tài sản. Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị.

b) Đơn vị sử dụng tài sản thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định.

c) Đơn vị sử dụng tài sản thực hiện việc hạch toán, kiểm kê, thống kê, báo cáo và đăng ký tài sản theo quy định hiện hành.
Điều 7. Thẩm quyền thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản là ô tô của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

b) Quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (kể cả đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh).

c) Quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, cấp xã.

2. Giám đốc Sở Tài chính: (trừ tài sản quy định tại  khoản 1 Điều này) Căn cứ đề nghị xử lý tài sản nhà nước của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc cấp tỉnh: 

a) Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước có nguyên giá dưới 500 triệu đồng giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (kể cả đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh). 

b) Quyết định thanh lý tài sản nhà nước có nguyên giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (kể cả đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh). 

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: (trừ tài sản quy định tại  khoản 1 Điều này) Quyết định thanh lý tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng thuộc văn phòng của Sở, ban, ngành và tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện: (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này).

a) Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, cấp xã. 

b) Quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. 

c) Quyết định thanh lý tài sản là nhà, công trình xây dựng trên đất và tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã: Quyết định thanh lý tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng thuộc phạm vi cấp xã quản lý (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng trên đất).
6. Nội dung, trình tự, tổ chức thực hiện thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản thực hiện thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính. 

7. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 116/2005/TT-BTC, nội dung xử lý tài sản thực hiện theo quy định Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2005 Hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.

 Điều 8. Thẩm quyền phê duyệt phương án sử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

1. Thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước: 

a) Đối với tài sản do vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Đối với tài sản của người bị kết án được thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự.

c) Đối với vật chứng vụ án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

2. Việc xử lý đối với tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước thực hiện theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, pháp lệnh thi hành án dân sự.

3. Quy trình quản lý sử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 9. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu nhà nước, bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với:

a) Bất động sản trên địa bàn được xác định là vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu;

b) Di sản không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng người đó không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản;

c) Tài sản của các dự án sử dụng vốn ngoài nước do địa phương quản lý sau khi kết thúc hoạt động được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam;

d) Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc địa phương.

2. Nội dung, trình tự, tổ chức thực hiện xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước thực hiện theo theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính thuộc địa phương quản lý theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Tài chính.

4. Nội dung, trình tự, tổ chức thực hiện bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước thực hiện theo theo hướng dẫn tại Thông tư số: 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 10. Kiểm kê, thống kê tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định việc điều tra thống kê tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước tại đơn vị định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Điều 11. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc cấp mình quản lý.

2. Giám đốc sở Tài chính quyết định kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý và sử dụng tài sản theo kế hoạch định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý và sử dụng tài sản theo kế hoạch định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

4. Các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện chế độ kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng tài sản theo quy định.

5. Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra xuất trình các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Nếu phát hiện vi phạm, có quyền xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản, quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện công khai tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản, tình hình tài sản của đơn vị, quy chế quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị; Thực hiện đăng ký tài sản, chấp hành chế độ báo cáo đúng quy định; Thực hiện mua sắm và xử lý tài sản nhà nước đúng các nội dung tại quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung tại quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp./.

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố và các công trình công cộng tại thành phố Phủ Lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 14

(Ngày 10/12 và 11/12/2008)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1683/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1683/TTr-UBND ngày 28/11/2008 về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố và các công trình công cộng tại thành phố Phủ Lý với những nội dung sau:

1. Đặt tên mới 8 tuyến đường:

Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Thánh Tông, 3 tháng 7, 24 tháng 8.

2. Đặt tên mới 46 phố:

Nguyễn Thị Định, Trần Nguyên Hãn, Tô Vĩnh Diện, Phan Trọng Tuệ, Đặng Việt Châu, Trương Công Giai, Lê Thị Hồng Gấm, Trương Minh Lượng, Lý Trần Thản, Trần Bảo, Trần Thuấn Du, Bùi Dị, Phạm Ngọc Thạch, Tân Khai, Tống Văn Trân, Lê Hữu Cầu, Nguyễn Quốc Hiệu, Dã Tượng, Yết Kiêu, Hồ Xuân Hương, Phạm Ngũ Lão, Trần Khát Chân, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Duy Huân, Đặng Quốc Kiều, Nguyễn Đức Quỳ, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Ngô Gia Khảm, Lý Công Bình, Nguyễn Thị Nhạ, Trịnh Đình Cửu, Võ Văn Tần, Nguyễn Phúc Lai, Tô Hiệu, Nguyễn Thái Học, Trần Quang Tặng, Lương Văn Đài, Nguyễn Thị Vân Liệu, Dương Văn Nội, Trần Tử Bình, Phạm Tất Đắc, Kim Đồng, Hàng Chuối, Mạc Đĩnh Chi, Phan Huy Chú.

3. Đặt tên mới 1 công trình công cộng: 

Cầu Châu Sơn.

4. Đổi tên 1 công trình công cộng:

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nam đổi thành trường Trung học phổ thông chuyên Bi+ên Hoà.

5. Đổi tên 7 đường thành 7 phố:

Trần Bình Trọng, Trần Văn Chuông, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Đề Yêm, Nguyễn Thiện.

6. Giữ nguyên tên 18 đường cũ:

Lê Hoàn, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lê Công Thanh, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Lê Chân, Ngô Quyền, Đinh Công Tráng, Trần Thị Phúc, Trường Chinh, Quy Lưu, Nguyễn Văn Trỗi, Biên Hoà, Nguyễn Viết Xuân, Châu Cầu.

7. Giữ nguyên tên 2 công trình công cộng: Công viên Nguyễn Khuyến và Công viên Nam Cao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

	
	Đinh Văn Cương


Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đặt tên đường, tên phố tại Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 14

(Ngày 10/12 và 11/12/2008)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1681/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1681/TTr-UBND ngày 28/11/2008 về việc đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng với những nội dung sau: 

1. Đặt tên 8 đường:

Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Đề Yêm, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Hữu Tài.

2. Đặt tên 8 phố:

Nam Cao, Nguyễn Khuyến, Tạ Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Bình Trọng, Lương Khánh Thiện, Lý Tự Trọng, phố Quế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH  

Đinh Văn Cương


NĂM 2009
Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1658/TTr-UBND ngày 07/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Các quan điểm phát triển

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

- Xây dựng Hà Nam thành một địa bàn kinh tế mở.

- Bảo đảm hài hòa giữa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. 
- Kết hợp tốt CNH nông nghiệp - nông thôn với mở rộng và xây dựng mới các khu đô thị và các vùng kinh tế trọng điểm, có công nghiệp và du lịch phát triển năng động, trước mắt tập trung hơn cho các vùng có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông.

- Gắn bó chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. 
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát:  Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệt mức sống của nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 là tỉnh công nghiệp, có mức GDP bình quân đầu người vượt mức trung bình của vùng đồng bằng sông Hồng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

2.2. Các mục tiêu chủ yếu

2.2.1. Về kinh tế

- Tăng trưởng bình quân 14,2%/năm cho giai đoạn 2011 - 2020, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,5%, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15%.

- Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2015 công nghiệp - xây dựng chiếm 54,8%, dịch vụ chiếm 32%, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 13,2%; đến năm 2020 công nghiệp - xây dựng chiếm 58,6%, dịch vụ chiếm 33,2%, nông - lâm - và thuỷ sản chiếm 8,2%.

2.2.2.  Về văn hoá - xã hội
Ổn định và duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2015, 100% trường học được kiên cố hóa. Phấn đấu đạt trên 9 bác sỹ/1 vạn dân, ít nhất 25 giường bệnh/ 1 vạn dân vào năm 2020. Giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống dưới 5% vào cuối thời kỳ quy hoạch, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 70% vào năm 2020. Phát triển hài hoà giữa 3 vùng trong tỉnh. 

2.2.3. Về  quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội với việc xây dựng chính quyền vững mạnh trên cơ sở đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

2.2.4. Về môi trường

Giữ vững độ che phủ của rừng 7% vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình với phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch như đã nêu trong tờ trình.

1. Về phương hướng phát triển các ngành lĩnh vực gồm:

- Phương hướng phát triển khối công nghiệp - xây dựng
- Phương hướng phát triển các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
- Phương hướng phát triển các ngành dịch vụ

-  Phương hướng phát triển các lĩnh vực v¨n hoá - xã hội

- Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

- Phương hướng tổ chức không gian kinh tế - xã hội 

- Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư  (có phụ lục kèm theo)

2. Về các giải pháp đề thực hiện Quy hoạch gồm:

- Giải pháp huy động và sử dụng vốn

- Giải pháp cơ chế chính sách, cải cách hành chính và phối hợp

- Giải pháp khoa học công nghệ 

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Quy hoạch, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 16  thông qua./.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương

DANH MỤC

 CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh)

	TT
	Tên dự án
	Mục tiêu đầu tư​
	Thời gian 
KC-HT
	Địa điểm
	Quy mô, Công suất
	Tổng mức ĐT 
(tỷ đ)
	Nguồn vốn
 đầu tư​

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	51.119
	

	I
	Ngành giao thông
	
	
	
	
	10.512
	

	1. 
	Tuyến đ​ường T1 (gđ1)
	Xây dựng đ​ường đô thị trên địa bàn huyện TL thành khu trung tâm chính trị  KT - XH của khu vực
	2009-2011
	Thanh Liêm
	Dài 4,03km, đường đô thị cấp 80, bề mặt 65,5m, 6 làn xe cơ giới.
	511
	Ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác

	2. 
	Tuyến đ​ường T2 (gđ2)
	Xây dựng đ​ường đô thị trên địa bàn huyện TL thành khu trung tâm chính trị KT - XH của khu vực
	2009-2011
	Thanh Liêm
	Dài 6,83Km, đường đô thị cấp 80, bề mặt 33m, 4 làn xe cơ giới
	490
	Ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác

	3. 
	Tuyến đ​ường T3 (gđ1)
	Nâng cấp đư​ờng ĐT498 tạo điều kiện phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh, huyện
	2009-2011
	Kim Bảng
	Dài 9,08Km, đường đô thị cấp 80, bề mặt 33m, 4 làn xe cơ giới
	446
	Ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác

	4. 
	Đầu t​ư đ​ường Lê Công Thanh gđII TP Phủ Lý
	Xây dựng tuyến giao thông khu đô thị Bắc Châu Giang giảm l​ưu  lư​ợng xe trên QL 1A
	2009-2010
	TP Phủ Lý
	2,858km trục chính, bề mặt 42m, 4 làn xe cơ giới của đ​ường ngang, và hạ tầng KT
	217
	Ngân sách trung ương, quỹ đất, vốn khác

	5. 
	Quốc lộ 1A đi qua địa phận Hà Nam
	Nâng cấp cải tạo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông
	2009-2011
	Thanh Liêm, Phủ Lý, Duy Tiên
	Dài 36km, quy mô 4 làn xe chạy
	200
	Ngân sách trung ương

	6. 
	Đư​ờng 499 nối Hà Nam với Thái Bình
	Đầu t​ư, phát triển giao thông vùng nam ĐB sông Hồng
	2008-2011
	H. Thanh Liêm, H Bình Lục, Lý Nhân
	19,2km, đ​ường đô thị 4 làn xe chạy, Bm: 33m
	1.135
	Ngân sách nhà nước( trái phiếu chính phủ)

	7. 
	Dự án các trục đ​ường chính trung tâm đào tạo nguồn nhân lực
	Xây dựng đư​ờng giao thông trung tâm phát triển nguồn nhân lực
	2008-2010
	Phủ lý, Duy Tiên
	4 tuyến dài 12,4km, hạ tầng KT đô thị
	420
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	8. 
	Dự án cầu Châu Giang
	Phát triển khu đô thị phía bắc, giảm ùn tắc giao thông QL 1A
	2009-2011
	TP Phủ Lý
	tổng chiều dài 520m, bề rộng 20,4m
	230
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	9. 
	Dự án xây dựng tuyến Phủ Lý Nam Định
	Đầu t​ư, phát triển giao thông vùng ĐB sông Hồng
	2009-2011
	Thanh Liêm, Bình Lục, Phủ Lý
	Dài 16.58km, Bn 48m-52,5m.
	2500
	Ngân sách nhà nước (TPCP)

	10. 
	Dự án nắn tuyến nối QL21B - với nút giao Phú Thứ
	Phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh
	2010-2011
	Huyện Duy Tiên
	4 làn xe
	90
	Ngân sách Trung ​ương

	11. 
	Nắn cải tạo tuyến QL 21B từ km86-km97 (cầu Nhật Tân Chợ Dầu)
	Phát triển KT - XH huyện Kim Bảng nối Hà Nội - chùa Hương
	2011-2012
	Huyện Kim Bảng
	Dài 11km, 4 làn xe
	80
	Ngân sách Trung ​ương

	12. 
	Đ​ường  nối đư​ờng cao tốc Bắc Nam với đ​ường cao tốc Hà Nội Hải Phòng
	Phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh và vùng ĐB sông Hồng
	2012-2015
	
	Dài 21km, 4 làn xe
	1.300
	Ngân sách Trung ​ương

	13. 
	Đường phòng hộ dọc đê Sông Hồng (huyện Lý Nhân)
	Phát triển kinh tế xã hội huyện Lý Nhân, tăng cường phòng hộ tuyến đê Sông Hồng


	2011-2015
	Huyện Lý Nhân
	24 km
	1.200
	Ngân sách Trung ương




	14. 
	Đường 496 (huyện Bình Lục)
	Phát triển KT XH huyện Bình Lục
	2011-2015
	Huyện Lý Nhân
	15 km
	500
	Ngân sách Trung ương



	15. 
	Đường giao thông khu trung tâm di tích lịch sử đền Trần Thương
	Phát triển du lịch tâm linh
	2009-2010
	Huyện Lý Nhân
	
	93
	Trái phiếu chính phủ

	16. 
	Đường vành đai Đông Nam
	Phát triển KT-XH Bình Lục, Thanh Liêm
	2010-2015
	Huyện Bình Lục, Thanh Liêm
	
	300
	Ngân sách Nhà nước

	17. 
	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện
	Phát triển KT-XH các huyện
	
	
	
	800
	Ngân sách Nhà nước

	II
	Hạ tầng đô thị
	
	
	
	
	18.950
	

	1. 
	Dự án hạ tầng đô thị và xóa đói giảm nghèo
	Phát triển kinh tế xã hội thành phố Phủ Lý
	2010-2015
	Thành phố Phủ Lý
	
	1400
	Vốn WB và vốn vay trong nước

	2. 
	Khu đô thị Bắc Châu Giang
	Xây dựng khu đô thị mới, phát triển kinh tế xã hội TP
	2009-2015
	TP Phủ Lý, Duy Tiên
	Diện tích 1.044,7ha đư​ờng giao thông, hạ tâng kỹ thuật khu TMDV, nhà ở, trư​ờng học
	5.015
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	3. 
	Dự án thành phố công nghệ cao APEC Hà Nam
	Xây dựng khu đô thị nhằm phát triển công nghệ, dạy nghề
	2009-2015
	TP Phủ Lý, Huyện Duy Tiên
	diện tích 250ha, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, tr​ờng học
	1.200
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	4. 
	Khu đô thị mới CEO Hà Nam
	Xây dựng khu đô thị mới, phát triển kinh tế xã hội TP
	2009-2015
	TP Phủ Lý
	Diện tích 214,53ha, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, tr​ường học
	487
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	5. 
	Xây dựng mở rộng thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân
	Phát triển kinh tế xã hội huyện Lý Nhân
	
	Lý Nhân
	DT: 250ha, đường giao thông, HTKT, nhà ở
	450
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	6. 
	Xây dựng thị trấn Nhân Mỹ, thị trấn Hoà Hậu, Cầu Không
	Phát triển kinh tế xã hội huyện Lý Nhân
	
	Lý Nhân
	
	1.500 
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	7. 
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dọc trục N2
	Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đô thị
	2009-2012
	Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý
	Đ​ờng giao thông, bề mặt 11,3m;20,5m,22m
	688
	Ngân sách từ quỹ đất và nguồn vốn khác

	8. 
	Xây dựng cảng thông quan nội địa và dịch vụ vận tải
	Phục vụ kiểm hóa Hải quan và dịch vụ vận tải
	2010-2012
	Huyện Thanh Liêm
	308ha
	310
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	9. 
	Xây dựng thi trấn Nhật Tân
	Phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Bảng
	2010-2015
	Huyện Kim Bảng
	468 ha
	500
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	10. 
	Xây dựng thị trấn Tượng Lĩnh
	Phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Bảng
	2010-2015
	Huyện Kim Bảng
	805ha
	800
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	11. 
	Xây dựng thị xã Duy Hà
	Phát triển KT-XH phía Bắc tỉnh
	2015-2020
	
	
	2000
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	12. 
	Xây dựng  thị trấn Đọi Sơn
	Phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên
	
	Huyện Duy Tiên
	
	500
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	13. 
	Xây dựng mở rộng thị trấn Bình Mỹ 
	Phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Lục
	
	Huyện Bình Lục
	
	300
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	14. 
	Xây dựng thị trấn Chợ Sông, Ba Hàng, Đô Hai, An Nội
	Phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Lục
	
	Huyện Bình Lục
	
	2000
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	15. 
	Xây dựng mở rộng thị trấn Kiện Khê
	Phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Liêm
	
	Huyện Thanh Liêm
	
	300
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	16. 
	Xây dựng thị trấn trung tâm huyện Thanh Liêm, thị trấn Thanh Lưu, Phố Cà
	Phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Liêm
	
	Huyện Thanh Liêm
	
	1500
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	III
	Ngành nông nghiệp
	
	
	
	
	6.739
	

	1. 
	Xây dựng trạm bơm Kinh Thanh II
	Tưới, tiêu
	2009-2013
	Trong tỉnh
	Kênh dẫn L = 8,0 km, 8máy x 8.000 m3/h
	256
	Trái phiếu

	2. 
	Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hoá hệ thống tưới tiêu thuộc tỉnh Hà Nam.
	Tưới, tiêu
	2009-2015
	Toàn tỉnh
	- Cải tạo 10 trạm bơm và hệ thống kênh tiêu nội đồng.
 - Xây mới 1 trạm bơm và kênh mương nội đồng.
 - Kiên cố hoá 23 kênh cải tạo, nâng cấp, xây dựng.
	889
	Trái phiếu và các nguồn vốn khác của Trung ương và địa phương

	3. 
	Hệ thống các công trình cấp nước sạch cho nông thôn.
	Đạt 100% số hộ nông thôn sử dụng nước sạch.
	2010-2015
	Toàn tỉnh
	- Hệ thống các công trình nước sạch nông thôn.
	300
	Ngân sách, viện trợ và vay ODA

	4. 
	Cứng hóa mặt các tuyến đê sông Hồng, Sông Đáy, Sông Nhuệ, đáp ứng tiều chuẩn đường giao thông
	Kết hợp phục vụ phòng chống lũ lụt và giao thông cho nhân dân để phát triển kinh tế xã hội
	2010-2020
	5 huyện , thành phố
	106 km
	400
	Ngân sách trung ương.

	5. 
	Xây dựng trại giống lúa tỉnh Hà Nam
	Sản xuất giống lúa, cung ứng cho nhân dân trong tỉnh và tỉnh bạn
	2010-2013
	Trung Lương Bình Lục
	-Diện tích nhà xưởng: 3200m2

-Diện tích làm giống 1,5ha
	16
	-Ngân sách hỗ trợ

-Vốn của Doanh nghiệp

	6. 
	Nạo vét sông Sắt đoạn từ cầu Sắt đến đập Mỹ Đô huyện Bình Lục
	Tăng khả năng tưới tiêu cho huyện Bình Lục
	2010-2012
	Bình Lục
	Nạo vét chiều dài sông L= 9710m
	43
	-Trái phiếu chính phủ

	7. 
	Nạo vét sông Châu Giang Tỉnh Hà Nam
	-Tăng khả năng tưới tiêu cho 2 huyện Bình Lục, Lý Nhân
	2010-2014
	Lý Nhân Bình Lục
	Nạo vét chiều dài sông 26,9 km rộng 50-60m
	225
	Trái phiếu Chính Phủ

	8. 
	Nâng cấp tuyến đê hữu sông sắt từ An Bài đến Vĩnh Tứ
	-Tăng cường bảo vệ đê

-Phát triển giao thông liên xã
	2010-2012
	Bình Lục
	-Chiều dài Tuyến đê L=19,7km

-Dường bê tông
	89
	-Ngân sách

-Trái phiếu Chính Phủ

	9. 
	Kiên cố hóa Kênh tưới chính Đông đoạn từ Mỹ Thọ đến Vĩnh Tứ Bình Lục
	-Tăng cường hệ thống tưới

-Tiết kiệm nước
	2011-2013
	Bình Lục
	10,5km
	21
	-Ngân sách

	10. 
	Xây dựng nông thôn mới
	Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao đời sống nhân dân nông thôn
	2010-2020
	Các xã trong Tỉnh
	30 xã
	4500
	-Ngân sách hỗ trợ và nhân dân đóng góp

	IV
	Ngành Giáo dục
	
	
	
	
	2.250
	

	1. 
	Nâng cấp Tr​ường cao đẳng SP Hà Nam thành trường Đại học Hà Nam
	Xây dựng đồng bộ các hạng mục đạt tiêu chuẩn trường Đại học
	2009-1012
	Phủ Lý
	
	250
	CTMT, NSTT

	2. 
	Khu Đại học và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực
	Xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị và hạ tầng kỹ thuật để thu hút các trường đại học, cao đẳng đầu tư và dân cư
	2010-2015
	Phủ Lý
	400 ha
	2000
	Vốn ngân sách, các nguồn vốn khác

	V
	Ngành Y tế
	
	
	
	
	791
	

	1. 
	Xây dựng Bệnh viện Mắt
	Chăm sóc sức khỏe nhân dân
	2009-2011
	Phủ Lý
	100 giường
	60
	TPCP

	2. 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
	Chăm sóc sức khỏe nhân dân
	2010-2020
	Phủ Lý
	600 giường
	236
	CTCP

	3. 
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam
	Nâng cao chất lượng khám chưa bệnh cho nhân dân
	2013-2017
	Thanh Liêm


	120 giường
	70
	TPCP

	4. 
	Các trung tâm y tế tuyến huyên
	Nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh
	2010-2015
	Các huyện, TP
	
	180
	TPCP

	5. 
	Trạm y tế các xã khó khăn
	Nâng cao chất lượng KCB tuyến cơ sở
	2010-2015
	6 huyện, TP
	
	65
	TPCP

	6. 
	Nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
	Nâng cao chất lượng khám chưa bệnh cho nhân dân
	2011-2015
	Phủ Lý
	130
	30
	TPCP

	7. 
	Bệnh viện phụ sản
	Nâng cao chất lương CSSKSS cho BMTE
	2012-2015
	Phủ Lý
	100
	60
	TPCP

	8. 
	Bệnh viện điều dưỡng - PHCN
	Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
	2012-2015
	Phủ Lý
	100
	60
	TPCP

	9. 
	Bệnh viện y học cổ truyền giai đọan 2
	Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
	2012-2015
	Phủ Lý
	100 giường
	30
	TPCP

	VI
	Ngành Lao động - xã hội
	
	
	
	
	132
	

	1. 
	Mở rộng Tr​ường Cao đẳng
 Nghề
	Đào tạo nghề cho người lao động
	2011-2020
	Phủ Lý
	2500 HS
	132
	CTCP, vốn khac

	VII
	Ngành Văn hoá thể thao, du lịch
	
	
	
	
	11.045
	

	1. 
	Sân vận động tỉnh
	Sân tập và thi đấu
	2009-2015
	Phủ Lý
	
	100
	CTCP

	2. 
	Xây dựng hạ tầng khu du lịch Tam Chúc,
	Phát triển ngành du lịch địa phương
	2009-2020
	Ba Sao-KB
	
	1.555
	CTCP

	3. 
	Xây dựng khu vui chơi giảI trí Ba Sao
	Khu vui chơi giải trí cấp vùng
	2010-2015
	Ba Sao- Kim Bảng
	750 ha
	7.500
	Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

	4. 
	Xây dựng quần thể Nhà Thi đấu TDTT, nhà ở vận đọng viên cấp vùng
	Tạo điều kiện cho vận động viêntập luyện và tổ chức các cuộc thi đấu cấp quốc gia
	2010-2020
	Phủ Lý
	150 ha
	1.000
	CTCP

	5. 
	Xây thư​ viện tỉnh
	
	2010-2015
	Phủ Lý
	
	65
	CTCP

	6. 
	Phát triển hạ tầng DL Trần
Th​ương
	Phát triển du lịch địa phương
	2009-2020
	Lý Nhân
	
	385
	CTCP

	7. 
	T.tạo & phát huy giá trị khu Đền Lảnh Giang huyện Duy Tiên
	Phát triển du lịch địa phương
	2010-2015
	Duy Tiên
	
	50
	CTMT, CTCP

	8. 
	V​ườn hiện thực Nam Cao & khu du lịch sinh thái làng nghề
	Phát triển du lịch địa phương
	2010-2020
	Lý Nhân
	
	200
	CTCP

	9. 
	Khu t.luyện và thi đấu TDTT
 d​ưới nư​ớc
	Tạo điều kiện cho VĐV tập luyện và thi đấu các môn thể thao dưới nước
	2010-2020
	Phủ Lý
	
	150
	CTCP

	10. 
	T.tạo & phát huy giá quần thể di tích LSVHTT vật võ Liễu Đôi
	Phát triển du lịch địa phương
	2010-2015
	Thanh Liêm
	
	40
	CTMT, CTCP

	VIII
	Quản lý nhà n​ước
	
	
	
	
	400
	

	1. 
	Trụ sở huyện ủy, UBND và các cơ quan huyện Th.Liêm (di chuyển địa điểm)
	Di chuyển địa điểm do mở rộng địa giới thành phố Phủ Lý
	2010 - 1014
	Thanh Liêm
	
	200
	Ngân sách nhà nước

	2. 
	Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố Phủ Lý (di chuyển địa điểm)
	
	2010-2015
	Phủ Lý
	
	200
	Ngân sách nhà nước

	IX
	Ngành Tài nguyên môi trường
	
	
	
	
	300
	

	1. 
	Giảm thiểu và khống chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy
	
	2010-2015
	Toàn tỉnh
	
	190
	Vốn ODA, ngân sách TW, tỉnh

	2. 
	Nạo vét, khai thông dòng chảy sông Đáy, Nhuệ, nâng cấp một số trạm bơm
	Bảo vệ tái tạo môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đáy, Nhuệ
	2010-2020
	Toàn tỉnh
	10 trạm bơm, 60 km sông
	110
	Vốn ODA, Ngân sách TW, tỉnh


NĂM 2010

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18

(Ngày 08/7 - 09/7/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 về việc đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân như sau:

1. Đặt tên 5 đường: Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

2. Đặt tên 4 phố: Phạm Tất Đắc, Vũ Văn Lý, Phạm Văn Vượng, Nguyễn Phúc Lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương


NĂM 2012
Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ

(Ngày 12, 13/7/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về phát triển đô thị Hà Nam đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1051/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh 1.673,80 ha diện tích tự nhiên và 12.417 nhân khẩu của huyện Duy Tiên gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải; 1.236,54 ha diện tích tự nhiên và 12.868 nhân khẩu của huyện Bình Lục gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đinh Xá, Trịnh Xá; 1.359,30 ha diện tích tự nhiên và 16.154 nhân khẩu của huyện Thanh Liêm gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết; 458,31 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ dân số 7.478 nhân khẩu của xã Thanh Tuyền; 1.090,90 ha diện tích đất tự nhiên và 11.108 nhân khẩu của huyện Kim Bảng gồm 628,53 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ dân số 5.945 nhân khẩu của xã Kim Bình; 462,37 ha diện tích tự nhiên, 5.163 nhân khẩu của xã Thanh Sơn (trong đó có 4.876 nhân khẩu ở các xóm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 263 nhân khẩu ở xóm 5; 24 nhân khẩu ở thôn Bút Sơn) về thành phố Phủ Lý quản lý.

Sáp nhập 462,37 ha đất tự nhiên và 5.163 nhân khẩu của xã Thanh Sơn (trong đó có 4.876 nhân khẩu ở các xóm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 263 nhân khẩu ở xóm 5; 24 nhân khẩu ở thôn Bút Sơn) vào phường Lê Hồng Phong và lấy tên phường là Lê Hồng Phong.

Sáp nhập phần diện tích còn lại 6,04 ha diện tích tự nhiên của xã Kim Bình, huyện Kim Bảng (bao gồm diện tích nhà máy nước và trạm bơm trục đứng Quế) vào thị trấn Quế huyện Kim Bảng. Sau sáp nhập diện tích tự nhiên của thị trấn Quế là 306,09 ha.

Đơn vị hành chính xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng còn lại 2.621,41 ha diện tích tự nhiên và 6.687 nhân khẩu (trong đó có 4.354 nhân khẩu ở các xóm: 1, 2, 3, 4, 15; 1.045 nhân khẩu của xóm 5 và 1288 nhân khẩu thôn Bút Sơn).
Sáp nhập phần diện tích còn lại 8,46 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Tuyền huyện Thanh Liêm (gồm diện tích trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm và trụ sở một số cơ quan trực thuộc huyện) vào xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Sau sáp nhập diện tích tự nhiên của xã Thanh Hà là 819,57ha.
2. Thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý cụ thể như sau:
a) Thành lập phường Thanh Châu thuộc thành phố Phủ Lý trên cơ sở nguyên trạng 336,86 ha diện tích tự nhiên và 6.307 nhân khẩu của xã Thanh Châu.

Địa giới hành chính phường Thanh Châu: Phía Bắc giáp xã Liêm Chính, phường Trần Hưng Đạo và phường Hai Bà Trưng; phía Đông giáp xã Liêm Chung, phía Nam giáp xã Thanh Tuyền, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm; phía Tây giáp sông Đáy.
b) Thành lập phường Liêm Chính trên cơ sở nguyên trạng 332,51 ha diện tích tự nhiên và 5.047 nhân khẩu của xã Liêm Chính.

Địa giới hành chính phường Liêm Chính: Phía Bắc giáp xã Lam Hạ và xã Liêm Tuyền; phía Đông giáp xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm; phía Nam giáp xã Thanh Châu và xã Liêm Chung; phía Tây giáp phường Trần Hưng Đạo.

c) Thành lập phường Châu Sơn trên cơ sở nguyên trạng 524,11 ha diện tích tự nhiên và 8.158 nhân khẩu của xã Châu Sơn.

Địa giới hành chính của phường Châu Sơn: Phía Bắc giáp phường Lê Hồng Phong; phía Đông giáp sông Đáy; phía Nam giáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm; phía Tây giáp xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.
d) Thành lập phường Lam Hạ trên cơ sở nguyên trạng 627,96 ha diện tích tự nhiên và 5.953 nhân khẩu của xã Lam Hạ.

Địa giới hành chính của phường Lam Hạ: Phía Bắc giáp xã Tiên Tân, xã Tiên Hiệp; phía Đông giáp xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên; phía Nam giáp sông Châu Giang; phía Tây giáp phường Quang Trung và quốc lộ 1A.
đ) Thành lập phường Thanh Tuyền trên cở sở nguyên trạng 458,31 ha diện tích tự nhiên và 7.478 nhân khẩu của xã Thanh Tuyền.

Địa giới hành chính của phường Thanh Tuyền: Phía Bắc giáp xã Thanh Châu và đê Tả Đáy; phía Đông giáp xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm và Quốc lộ 1A; phía Nam giáp xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; phía Tây giáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và sông Đáy. 

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số, đơn vị hành chính của thành phố Phủ lý và các huyện cụ thể như sau:

a) Thành phố Phủ Lý có diện tích tự nhiên 8.787,31 ha và 136.654 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 11 phường và 10 xã. Các phường: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Thanh Châu, Liêm Chính, Châu Sơn, Lam Hạ, Thanh Tuyền; các xã: Liêm Chung, Phù Vân, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Tuyền, Liêm Tiết, Kim Bình.

Địa giới hành chính của thành phố Phủ Lý: Phía Bắc giáp huyện Duy Tiên; phía Nam giáp huyện Thanh Liêm; phía Đông giáp huyện Bình Lục; phía Tây giáp huyện Kim Bảng.
b) Huyện Duy Tiên có diện tích tự nhiên 12.100,35 ha và 115.011 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 16 xã và 02 thị trấn. Các xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Châu Giang, Yên Bắc, Yên Nam, Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong, Tiên Ngoại, Tiên Nội, Bạch Thượng, Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải; các thị trấn: Đồng Văn, Hòa Mạc.

Địa giới hành chính của huyện Duy Tiên: Phía Bắc giáp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; phía Nam giáp thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục; phía Đông giáp huyện Lý Nhân và thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; phía Tây giáp huyện Kim Bảng.

c) Huyện Bình Lục có diện tích tự nhiên 14.401,02 ha và 133.978 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 18 xã và 01 thị trấn. Các xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Ngọc Lũ, Hưng Công, Đồn Xá, An Ninh, Bồ Đề, Bối Cầu, An Mỹ, An Nội, Vũ Bản, Trung Lương, Mỹ Thọ, An Đổ, La Sơn, Tiêu Động, An Lão và thị trấn Bình Mỹ.

Địa giới hành chính huyện Bình Lục: Phía Bắc giáp huyện Duy Tiên và huyện Lý Nhân; phía Nam giáp huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; phía Đông giáp huyện Lý Nhân và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; phía Tây giáp huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý.

d) Huyện Thanh Liêm có diện tích tự nhiên 16.472,70 ha và 113.077 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 16 xã và 01 thị trấn. Các xã: Liêm Phong, Liêm Cần, Liêm Thuận, Liêm Túc, Liêm Sơn, Thanh Bình, Thanh  Thủy, Thanh Phong, Thanh Lưu, Thanh Tân, Thanh Hương, Thanh Nghị, Thanh Tâm, Thanh Nguyên, Thanh Hải, Thanh Hà và thị trấn Kiện Khê.

Địa giới hành chính huyện Thanh Liêm: Phía Bắc giáp huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý; phía Nam giáp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp huyện Bình Lục; phía Tây giáp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình.

đ) Huyện Kim Bảng có diện tích tự nhiên 17.571,72 ha và 116.054 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm và 16 xã và 02 thị trấn. Các xã: Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi, Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Văn Xá, Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn; các thị trấn: Quế, Ba Sao.

Địa giới hành chính huyện Kim Bảng: Phía Bắc giáp huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội; phía Nam giáp huyện Thanh Liêm; phía Đông giáp huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý; phía Tây giáp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012 ./.

	 
	CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc



           Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 Về việc quy định mức chi ngân sách  đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 06/12 - 07/12/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2111/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao cấp tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao như sau: 
1. Phạm vi điều chỉnh

a) Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (gọi chung là cấp huyện): Đại hội thể dục thể thao, Giải thi đấu thể thao của từng môn thể thao, Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật; Giải thi đấu thể thao cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh hoặc các Sở, ngành trực thuộc tỉnh đăng cai tổ chức.

b) Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng

a) Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao; Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải đấu; Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu; Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu.

b) Vận động viên, huấn luyện viên thuộc đội tuyển thể thao của tỉnh; Các vận động viên đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao (Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, Giải vô địch Quốc gia, Giải trẻ Quốc gia hàng năm của từng môn thể thao, các Giải thể thao Quốc gia do tỉnh đăng cai tổ chức). 

Điều 2. Nội dung và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1.

1. Cấp tỉnh

a) Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban chuyên môn; Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu (thời gian tối đa không quá 3 ngày, kể cả trước và sau thi đấu): 120.000 đồng/người/ngày.

b) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không được tính theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày, mức chi cụ thể như sau:

	STT
	Đối tượng tham gia phục vụ giải
	Mức chi

	1
	Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn
	80.000 đồng/người/ngày

	2
	Thành viên các Tiểu ban chuyên môn
	60.000 đồng/người/ngày

	3
	Giám sát, trọng tài chính
	60.000 đồng/người/buổi

	4
	Thư ký, trọng tài khác
	50.000 đồng/người/buổi

	5
	Công an, y tế
	45.000 đồng/người/buổi

	6
	Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ
	45.000 đồng/người/buổi


Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

c) Mức chi cho các đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ đối với Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao như sau:

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	1
	Người tham gia tập luyện
	30.000 đồng/người/buổi

	2
	Người tham gia tổng duyệt (tối đa 02 buổi)
	40.000 đồng/người/buổi

	3
	Người tham gia biểu diễn chính thức
	70.000 đồng/người/buổi

	4
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn
	60.000 đồng/người/buổi


d) Các khoản chi khác: Chi thuê địa điểm, tiền điện, nước tại địa điểm thi đấu; Chi thuê phương tiện vận chuyển, phương tiện truyền thông, máy móc, thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải; Chi tổ chức lễ khai mạc, trang trí, tuyên truyền, bế mạc, họp Ban tổ chức, tập huấn trọng tài, họp báo; Chi in ấn vé, giấy mời, biên bản, báo cáo kết quả thi đấu; Chi làm huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ và các khoản chi khác có liên quan đến việc tổ chức giải: Tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp. Đồng thời, căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

2. Cấp huyện

Đối với cấp huyện tuỳ theo điều kiện kinh phí của từng địa phương được phép áp dụng tối đa không quá 70% mức quy định của cấp tỉnh.

Điều 3. Nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1.

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

	STT
	Vận động viên, huấn luyện viên 

theo cấp đội tuyển
	Mức chi

	1
	Đội tuyển tỉnh
	150.000 đồng/người/ngày

	2
	Đội tuyển trẻ tỉnh
	120.000 đồng/người/ngày

	3
	Đội tuyển năng khiếu tỉnh
	90.000 đồng/người/ngày


2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

	STT
	Vận động viên, huấn luyện viên

theo cấp đội tuyển
	Mức chi


	1
	Đội tuyển tỉnh
	200.000 đồng/người/ngày

	2
	Đội tuyển trẻ tỉnh
	150.000 đồng/người/ngày

	3
	Đội tuyển năng khiếu tỉnh
	150.000 đồng/người/ngày


3. Trong thời gian tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực, châu lục, thế giới và các giải thể thao quốc tế khác, vận động viên, huấn luyên viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại Khoản 2 Điều này)

4. Chế độ dinh dưỡng đối với các vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu được vận dụng mức chi quy định tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí chi trả thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó chi trả.

2. Chế độ chi đối với cấp tỉnh được bố trí trong nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Th​ường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

	.
	CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc



Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 Về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 06/12 - 07/12/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2127/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp như sau:

 1. Đối tượng áp dụng: 

 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mức chi cụ thể:

 a) Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

 b) Xây dựng đề cương chương trình; xét duyệt, thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

- Xây dựng đề cương chương trình:

+ Xây dựng đề cương chi tiết của chương trình:  700.000 đồng/đề cương;

+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình: 1.200.000 đồng/chương trình.

- Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

+ Chủ trì cuộc họp
: 150.000 đồng/người/buổi;

+ Đại biểu được mời tham dự
:   100.000 đồng/người/buổi;

+ Bài tham luận
: 250.000 đồng/bài viết;

+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa
: 150.000 đồng/người/bài viết.

c) Chi xây dựng các chuyên đề của chương trình
: 250.000 đồng/chuyên đề.

d) Lấy ý kiến thẩm định chương trình:  250.000 đồng/bài viết.

đ) Xây dựng các báo cáo chương trình: 400.000 đồng/báo cáo.

e) Chi họp, góp ý nội dung đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký chương trình được thực hiện theo mức chi quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này.

g) Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư  vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 25.000 đồng/giờ tư vấn.

f) Các mức chi khác để thực hiện chương trình thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp.

b) Đóng góp của các doanh nghiệp. 

c) Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

2. Kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.


	
	CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc


NĂM 2013
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY

(Ngày 09/12 - 10/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2111/TTr-UBND ngày 02/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:

I. Chức danh, mức phụ cấp, số lượng

1. Đối với cấp xã:

a) Chức danh, mức phụ cấp: 

(Mức phụ cấp tính theo: Hệ số  X  mức lương tối thiểu chung)

	TT
	Chức danh
	Mức phụ cấp hàng tháng

(theo hệ số)

	1
	Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy
	0,20

	2
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	0,20

	3
	Phó trưởng công an thứ 2 (Thuộc xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và xã, thị trấn loại 2 có trên 10.000 dân)
	1,20

	4
	Văn phòng Đảng ủy
	1,40

	5
	Trưởng Đài truyền thanh
	1,00

	6
	Nhân viên Đài truyền thanh
	0,80

	7
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
	0,50

	8
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
	0,50

	9
	Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
	0,50

	10
	Phó Chủ tịch Hội nông dân 
	0,50

	11
	Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh 
	0,50

	12
	Chủ tịch Hội người cao tuổi
	0,40

	13
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	0,40

	14
	Chủ tịch Hội khuyến học
	0,40

	15
	Chủ tịch Hội chất độc da cam
	0,40

	16
	Chủ tịch Hội cựu TNXP
	0,40

	17
	Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ (thuộc xã loại 3)
	0,80

	18
	CA viên thường trực 24/24 tại trụ sở CA xã, thị trấn
	0,90

	19
	Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
	0,40

	20
	Phó Chủ tịch MTTQ (thứ 2)
	0,50

	21
	Trưởng ban Bảo vệ dân phố thuộc phường TP Phủ Lý
	0,60

	22
	Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố thuộc phường TP Phủ Lý
	0,50


- Chức danh phó trưởng công an thứ hai chỉ bố trí ở những xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và xã, thị trấn loại 2 có trên 10.000 dân. Không bố trí Phó trưởng công an thứ 2; Công an viên thường trực 24/24 ở phường thuộc thành phố Phủ Lý.

- Không bố trí chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ ở xã loại 1, loại 2 và phường thuộc thành phố Phủ Lý.

- Không bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội nông dân ở các phường thuộc thành phố Phủ Lý không có tổ chức Hội nông dân. 

b) Số lượng: 

- Mỗi xã, thị trấn loại 1, loại 2 được bố trí không quá 13 người (gồm 18 chức danh).

- Mỗi xã, thị trấn loại 3 được bố trí không quá 13 người (gồm 19 chức danh).

- Mỗi phường thuộc thành phố Phủ Lý được bố trí không quá 11 người (gồm 19 chức danh).

2. Đối với thôn, tổ dân phố:

a) Chức danh, mức phụ cấp

(Mức phụ cấp tính theo: Hệ số  X  mức lương tối thiểu chung)

	TT
	Chức danh
	Mức phụ cấp hàng tháng

(Theo hệ số)

	1
	Thôn thuộc xã, thị trấn
	

	1.1
	Bí thư chi bộ
	0,80

	1.2
	Trưởng thôn
	0,80

	1.3
	Công an viên
	0,60

	1.4
	Phó thôn
	0,50

	1.5
	Nhân viên Y tế 
	0,30

	1.6
	Thôn đội trưởng
	0,62

	1.7
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	0,10

	2
	Tổ dân phố thuộc thị trấn
	

	2.1
	Bí thư chi bộ
	0,70

	2.2
	Tổ trưởng tổ dân phố
	0,70

	2.3
	Công an viên
	0,60

	2.4
	Tổ phó tổ dân phố
	0,40

	2.5
	Tổ đội trưởng 
	0,62

	2.6
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	0,10

	3
	Tổ dân phố ở phường 
	

	3.1
	Bí thư chi bộ
	0,50

	3.2
	Tổ trưởng tổ dân phố
	0,50

	3.3
	Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố
	0,45

	3.4
	Tổ phó tổ bảo vệ dân phố
	0,35

	3.5
	Tổ viên tổ bảo vệ dân phố
	0,30

	3.6
	 Tổ đội trưởng 
	0,62

	3.7
	Trưởng Ban công tác Mặt trận
	0,10


b) Số lượng: 

- Mỗi Thôn loại 1, loại 2 thuộc xã, thị trấn được bố trí 03 người, gồm 07 chức danh. Trường hợp đặc biệt được bố trí 4 người. Thôn loại 3 thuộc xã, thị trấn được bố trí 03 người, gồm 06 chức danh (không bố trí Phó thôn).

- Mỗi Tổ dân phố thuộc thị trấn được bố trí 03 người, gồm 06 chức danh (không bố trí nhân viên y tế). 

- Mỗi Tổ dân phố thuộc phường, thành phố Phủ Lý được bố trí 03 người, gồm 05 chức danh.

Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của cảnh sát khu vực) được bố trí 01 Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; 01 Tổ phó tổ bảo vệ dân phố.
3. Kiêm nhiệm chức danh

a) Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, để đảm bảo đúng số lượng người được quy định ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
b) Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh nào được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đó. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng được hưởng 100% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.

4. Chế độ bảo hiểm y tế

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và Ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.

a) Mỗi tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn được hỗ trợ: 06 triệu đồng/năm;

b) Mỗi Ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố được hỗ trợ: 04 triệu đồng/năm.

II. Nguồn kinh phí:

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn khoán quỹ phụ cấp ngân sách trung ương; 

2. Kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, Ban Công tác mặt trân ở thôn, tổ dân phố từ nguồn ngân sách địa phương;

3. Các nguồn kinh phí được cân đối, bố trí trong dự toán giao hàng năm cho ngân sách xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế các Nghị quyết sau đây:

Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; 

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam; 

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh V/v sửa đổi Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam;

Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND ngày 19/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà nam và các văn bản quy định khác trái với Nghị quyết này.

2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

	
	CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc


  

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY

(Ngày 09/12 - 10/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục như sau:

1. Đặt tên đường (gồm 12 tuyến đường):

Trần Hưng Đạo, Cát Tường, Trần Quốc Toản, Triều Hội, Lý Thường Kiệt, 3/2, Trần Văn Chuông, Trần Tử Bình, Ngô Gia Bẩy, Lý Công Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Khuyến.

2. Đặt tên phố (gồm 4 phố):

Kim Đồng, Nguyễn Du, Biên Hoà, Lý Tự Trọng.

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

	
	CHỦ TỊCH 

 
Trần Xuân Lộc 


DANH MỤC

Các tuyến đường, phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  14/2013/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh )

1. Tên đường (gồm 12 đường):
	 TT
	Tên cũ
	Tên mới
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)

	
	
	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	QL 21A
	Trần Hưng Đạo
	Cầu Sắt
	Tiếp giáp ranh giới xã Đồn Xá
	4.700
	4700
	11
	18

	2
	Đê sông Sắt
	Cát Tường
	Trạm bơm 

An Đổ
	Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ
	650
	1650
	5
	13

	3
	Đường vào An Tập
	Trần Quốc Toản
	Tiếp giáp 

QL 21A
	Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ
	250
	929
	5
	5

	4
	Đường vào xã An Mỹ
	Triều Hội
	Tiếp giáp 

QL 21A
	Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ
	900
	1680
	7
	15

	5
	Đường Đ4
	Lý Thường Kiệt
	Tiếp giáp 

QL 21A
	Lô A3
	500
	1683
	11
	13-55

	6
	Đường vào UBND huyện
	3/2
	Tiếp giáp QL21A
	UBND huyện
	270
	270
	7
	13

	7
	Đường 

liên xã
	Trần Văn Chuông
	Tiếp giáp QL21A
	Tiếp giáp Cầu Cao An Thái An Mỹ
	590
	2640
	5
	15

	8
	Quốc lộ 37B 
	Trần Tử Bình
	Tiếp giáp ranh giới xã Mỹ Thọ
	Tiếp giáp hành lang Đường sắt
	560
	560
	9
	15

	9
	Quốc lộ 37B 
	Ngô Gia Bẩy
	Tiếp giáp QL 21A (Ga BL)
	Tiếp giáp ranh giới xã An Mỹ
	100
	740
	9
	25

	10
	Đường vào Đạo Truyền
	Lý Công Bình
	Tiếp giáp QL21A
	Tiếp giáp ranh giới Đạo Truyền Đồn Xá
	360
	1181
	5
	15

	11
	Đường N3
	Điện Biên Phủ
	Xí nghiệp 

Thuỷ nông
	Tiếp giáp đường liên xã
	1000
	1784
	7
	13-20,5

	12
	Đường N2
	Nguyễn Khuyến
	Tiếp giáp đường vào UBND huyện
	Điểm cuối 

lô BA3
	578
	578


	7
	17


2. Tên phố (gồm 04 phố):

	TT
	Tên cũ
	Tên mới
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)

	
	
	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Đường vào 

Bưu Điện
	Kim Đồng
	QL 21A
	Tiếp giáp 

đường N2
	270
	270
	9
	9

	2
	Đường cửa 

Hội trường
	Nguyễn Du
	QL 21A
	Nhà văn hoá huyện
	130
	130
	9
	9

	3
	Đường đi 

vào lô BA7
	Biên Hoà
	Công ty 

Thuỷ nông
	Nhà văn hoá 

Bình Minh
	237
	237
	13
	13

	4
	Đường đi 

vào lô BA3
	Lý Tự Trọng
	Ngân hàng CSXH
	Tiếp giáp 

đường Đ4 
	210
	210
	9
	9


NĂM 2014

Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2106/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 2106/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm các nội dung sau:

1. Bảng giá đất số 1: Bảng giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

2. Bảng giá đất số 2: Bảng giá đất ở tại khu vực ven các trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ.

3. Bảng giá đất số 3: Bảng giá đất ở tại thành phố Phủ Lý.

4. Bảng giá đất số 4: Bảng giá đất ở tại các thị trấn.

5. Bảng giá đất số 5: Bảng giá đất ở tại khu vực nông thôn của các huyện.

6. Bảng giá đất số 6: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương, mại dịch vụ và giá đất thương mại, dịch vụ.

 (Giá cụ thể các loại đất theo các khu vực có phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và được áp dụng trong thời hạn 05 năm.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.
CHỦ TỊCH

         Mai Tiến Dũng
Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Nam Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam  đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2127/2011/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;


Sau khi xem xét Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày  27 tháng  11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất  trí thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh, với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm phát triển nhà ở của tỉnh Hà Nam

a) Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới góp phần xây dựng không gian đô thị và nông thôn hiện đại, giàu bản sắc; 

 b) Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, bảo vệ môi trường, sinh thái; 

c) Phát triển nhà ở theo hướng dự án các khu nhà ở, khu đô thị mới tập trung theo đúng quy hoạch, tránh việc phát triển nhà ở một cách tự phát. Việc phát triển các khu đô thị mới, khu nhà ở phải đảm bảo phù hợp với cảnh quan tổng thể của các thành phố, thị trấn, khu dân cư; 

d) Tiếp tục thực hiện xã hội hóa phát triển nhà ở đồng thời gắn chính sách phát triển nhà ở với đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội với cơ chế, chính sách phù hợp;

đ) Phát huy vai trò của công tác quản lý nhà nước trong định hướng phát triển nhà ở, chủ động điều tiết thị trường bất động sản nhà ở để đảm bảo nhà ở cho các đối tượng xã hội.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Từng bước tăng diện tích nhà ở của các đối tượng dân cư, nâng cao chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhà ở cho các đối tượng xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân thuê và phát triển nhà chung cư.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2015-2020
+ Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,0 m2 sàn /người (trong đó: đô thị là 25,9 m2 sàn /người; nông thôn 24,5 m2 sàn/người). Diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người;

+ Phấn đấu tăng tỷ lệ diện tích nhà ở thương mại trong tổng nhu cầu diện tích tăng thêm về nhà ở (khoảng 467.400 m2 sàn);

+ Hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội: 

Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 138.105 m2 sàn;
Triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội: 504.725 m2 sàn;
Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo: 95.535 m2 sàn;

Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp: 40.700 m2 sàn;
Triển khai xây dựng nhà ở sinh viên: 68.530 m2 sàn;

Xây dựng khoảng 252.420 m2 sàn phục vụ cho công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng.

+ Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 95,98%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố đạt 3,81%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố xuống mức 0,21% và hoàn thành việc xóa bỏ nhà đơn sơ;

+ Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở đạt khoảng 10 - 15%.

- Giai đoạn 2021-2030

+ Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30,0 m2 sàn /người (trong đó: đô thị là 31,6 m2 sàn /người; nông thôn 29,0 m2 sàn /người). Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người;

+ Phấn đấu nâng diện tích nhà ở thương mại (1.642.370 m2 sàn);

+ Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội: 

   Giải quyết nhà ở xã hội: 826.000 m2 sàn;

   Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp: 270.000m2;

   Nhà ở sinh viên: 212.700m2;

   Xây dựng khoảng 412.920m2 sàn phục vụ cho công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng.

+ Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 97,69%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố đạt 2,25%; cơ bản xóa bỏ nhà ở thiếu kiên cố.

+ Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở đạt khoảng 25 - 30%.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

a) Rà soát, đưa nhu cầu sử dụng đất để phát triển nhà ở vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm và hàng năm của các địa phương; Dành diện tích đất hợp lý để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận lợi; Thu hồi đất, dự án khu đô thị, khu dân cư chậm triển khai thực hiện. 
b) Đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; xác định và công bố quỹ đất được phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch, diện tích đất để phát triển từng loại nhà ở làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án phát triển nhà ở; dành quỹ đất để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ cho nhu cầu của người dân trong tương lai, tiết kiệm quỹ đất, đặc biệt là tại các đô thị lớn như thành phố Phủ Lý....Nghiên cứu xây dựng, quy hoạch các khu nhà ở cao cấp cho các đối tượng có thu nhập cao thuê nhằm thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ năng lực cao về Hà Nam làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
c) Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu công trình theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo cơ chế một cửa liên thông.

d) Quản lý chặt chẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan đảm bảo kiến trúc nhà ở đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, có bản sắc, đặc biệt quan tâm thiết kế mặt đứng các tuyến đường, phố chính, đường bờ sông, tạo điểm nhấn đô thị; ban hành các thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của các vùng, miền. 

đ) Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị. Chỉ đạo các chủ đầu tư quy hoạch khu nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp tập trung.

e) Tăng cường công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc xây dựng và thực thi pháp luật về nhà ở. Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, không phép

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.
	
	CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng


NĂM 2015
Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 2 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1293/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1293/TTr-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao
1.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, bao gồm đầu tư xây dựng các tuyến đường gom kết nối giữa các cơ sở y tế với Quốc lộ, ga đường sắt cao tốc và với khu dân cư xung quanh để phục vụ hoạt động cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở  2 và các cơ sở y tế, các cơ sở dịch vụ khác, hình thành Khu trung tâm y tế chất lượng cao theo hướng hiện đại, ngang tầm các nước trong khu vực, tạo điều điện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ thương mại của tỉnh trong thời gian tới.

1.2. Quy mô đầu tư: 


a) Hạng mục đường giao thông: Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông kết hợp tiêu thoát nước cho khu trung tâm y tế chất lượng cao, gồm:

- Tuyến đường gom kết nối giữa các cơ sở y tế với Quốc lộ có 03 đoạn, tổng chiều dài: 3.197m.

- Tuyến đường kết nối khu dân cư có 07 đoạn, tổng chiều dài: 3.570m.

- Tuyến đường kết nối các cơ sở y tế, dịch vụ khác và kết nối với ga đường sắt cao tốc có 06 đoạn, tổng chiều dài: 5.611m.

b) Kênh thuỷ lợi: Kiên cố hoá kênh thủy lợi có 02 đoạn, tổng chiều dài: 2.699m.

c) Hệ thống điện cao thế (điện ngầm): Xây dựng hệ thống điện cao thế cung cấp cho khu trung tâm y tế với tổng chiều dài khoảng 14.410m.

1.3. Diện tích sử dụng đất: 70,5 ha.

1.4. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm B.

1.5. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.480,574 tỷ đồng 
1.6. Nguồn vốn đầu tư : Vốn trái phiếu Chính phủ

1.7. Thời gian thực hiện: 2015 - 2020.

2. Dự án đường vành đai kinh tế kết nối tỉnh Hà Nam với các tỉnh trong vùng (ĐT 495 B)

2.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình:

Xây dựng tuyến đường nhằm kết nối các Khu vực của tỉnh, các tuyến  Quốc lộ, tỉnh lộ (Quốc lộ 1A với Quốc lộ 21A,…) và đặc biệt đường ĐT495B liên kết với đường nối hai đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi liên thông giữa tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.... phục vụ việc giao thương, vận chuyển nguyên, vật liệu và hàng hóa của các nhà máy trong khu vực, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Hà Nam nói riêng và khu vực, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ nói chung.

2.2. Quy mô xây dựng:

Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, Vtk= 80km/h (có châm trước Vtk= 30km/h đối với đoạn qua gầm cầu An Khoái đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình); riêng đoạn từ ngã ba Thanh Bồng đi xã Thanh Thủy xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi, Vtk = 60km/h (cục bộ có vị trí châm trước Vtk= 30km/h); 

a) Tuyến chính đoạn 1: Từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 21A.

Chiều dài đoạn tuyến 16,50km; Bmặt= 7,5 + 16 + 16 + 7,5 = 47m  

b) Tuyến chính đoạn 2: Từ ngã ba Thanh Bồng đi xã Thanh Thủy

 Chiều dài đoạn tuyến 3,0km;  Tổng bề rộng nền đường: Bnền = 33m

c) Tuyến nhánh 1: Từ Bồng Lạng, xã Thanh Nghị đi Kẽm Trống, xã Thanh Hải chiều dài L = 4,9km: 

d) Tuyến nhánh 2: Đoạn qua cầu An Khoái đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Chiều dài đoạn tuyến 2,26km; Tổng bề rộng nền đường Bnền = 33m

2.3. Loại dự án: Công trình giao thông đường bộ, nhóm A.

2.4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.365,29 tỷ đồng

2.5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; nguồn vốn ngân sách địa phương.

2.6. Thời gian khởi công và hoàn thành: 2015 - 2020.
3. Dự án nạo vét, mở rộng lòng sông, chống sạt lở bờ, phát triển dân cư hai bên bờ sông Đáy tỉnh Hà Nam đoạn từ cầu Hồng Phú đến cống Địch Lộng tỉnh Ninh Bình

3.1. Mục tiêu của dự án:

Đảm bảo yêu cầu thoát lũ nội địa, tăng cường khả năng thoát lũ khi có phân lũ 2.500 m3/s từ sông Hồng vào sông Đáy; nâng cao năng lực cung cấp nước, phục vụ dân sinh về mùa kiệt, cung cấp nước cho sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội; cải tạo môi trường, môi sinh, nâng cao chất lượng nước phục vụ dân sinh; khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông ở các đoạn xung yếu, đảm bảo điều kiện chống lũ tràn bờ; cải thiện và đáp ứng yêu cầu giao thông thủy, bộ trong điều kiện bình thường, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp; bảo vệ, tôn tạo khu dân cư ven sông theo hướng phát triển dân cư đô thị; phát triển ngành vật liệu xây dựng phía tây tỉnh Hà Nam, kết nối với hệ thống sông Hồng để phát huy tiềm năng sông Đáy và hệ thống sông Hồng.

3.2. Quy mô đầu tư:

Kè đê: Kè tả 5.780 m, kè bờ hữu 11.800m. 

Đường hành lang dọc sông: 13.000 m

Đắp mở rộng đê: 4.190m 

Nạo vét lòng sông từ cầu Hồng Phú đến cống Địch Lộng: 23.890 m

3.3. Loại dự án: Thủy lợi, nhóm B

3.4. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.450,056 tỷ đồng

3.5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác

3.6. Thời gian khởi công và hoàn thành: 2016 - 2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

	
	CHỦ TỊCH

	
	Mai Tiến Dũng


Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 2 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1188/TTr-UBND ngày 18/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1188/TTr-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng như sau:

1. Đặt tên 6 đường:

Điện Biên Phủ, Đề Yêm, Lê Chân, Đề Thám, Lý Thường Kiệt, Lê Hữu Cầu. 

2. Đặt tên 18 phố:

Phạm Huề Chủy, Cốc Ngoại, Nam Cao, Quèn Mọc, Phan Đình Giót, Đồi Vàng, Chu Văn An, Trần Bình Trọng, Đồi Xú, Nguyễn Khuyến, Lương Khánh Thiện, Lương Thế Vinh, Lương Định Của, Nguyễn Phục, Nguyễn Du, Cốc Nội, Kim Đồng, Đinh Nga.

(Có Danh mục kèm theo)
 Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

	
	CHỦ TỊCH

	
	Mai Tiến Dũng


DANH MỤC

Các tuyến đường, phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND

 ngày 02/7/2015 của HĐND tỉnh)


1. Tên đường:
	STT
	Tên cũ
	Tên mới    
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)

	1. 
	
	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	QL21A
	Điện Biên Phủ
	Quốc lộ 21A Km98+100 giáp tỉnh Hòa Bình
	QL21A Km106+650 

giáp Khả Phong
	7900


	7900


	15-20
	 24

	2
	Đ​ường vương + đê 74
	Đề Yêm
	QL21A

 (Km 105+930)
	Ngã ba đường tràn cứu hộ
	1500
	1500
	11
	18

	3
	Đ​ường ven Hồ Sen xóm 1
	Lê Chân
	QL21A giáp cầu Cốc Ngoại
	QL21A

 đầu núi Vó
	767
	767
	13
	 18

	4
	Đ​ường WB2
	Đề Thám
	QL21A

(Km104+535)
	Giáp sông 

Ba Sao
	638
	638
	5
	 18

	5
	Đư​ờng ĐH5
	Lý Thường Kiệt
	QL21A

(Km104+085)
	Trại giam 

Nam Hà cũ
	3000
	3000
	10,5
	 13

	6
	Đ​ường ĐH6
	Lê Hữu Cầu
	QL21A

(Km101+850)
	Trung tâm GD-LĐ&XH
	2500
	2500
	12
	12


2. Tên phố:

	STT
	Tên cũ
	Tên mới   
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)

	
	
	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Đ​ường 

liên thôn
	Phạm Huề Chủy
	QL21A (Km101+464)
	QL21A

(Km101+710)
	357
	357
	6
	9.5

	2
	Đư​ờng Cống hồ
	Cốc Ngoại
	QL21A (Km105+475)
	Trại giống 

cây trồng
	597
	597
	6
	13

	3
	Đ​ường 

liên thôn
	Nam Cao
	Giáp hồ sen
	Làng 

Cốc Ngoại 
	267
	267
	3,2
	5

	4
	Đư​ờng xóm Quèn Mọc
	Quèn Mọc
	 Giáp Đền Hạ
	Quèn Mọc
	286
	286
	 3,8
	5

	5
	Đ​ường vào bến đá
	Phan Đình Giót
	QL21A (Km104+335)
	Bến đá 

giáp đồi vàng
	300
	300
	5
	  13

	6
	Đư​ờng Quân pháp
	Đồi vàng
	QL21 (Km104+185)
	Giáp đồi vàng
	600
	600
	5
	  18

	7
	Đường Đ1
	Chu Văn An
	QL21A  (Km104+070)
	Tr​ường tiểu học Ba Sao
	240
	240
	13 
	 13

	8
	Đường D3
	Trần Bình Trọng
	QL21A (Km104+020)
	Giáp đồi xú
	310
	310
	13 
	  13

	9
	 Đ​ường 

đồi Xú
	Đồi Xú
	QL21A (Km103+830)
	Giáp đồi xú
	354
	354
	 5
	  24

	10
	Đ​ường 

liên thôn
	Nguyễn Khuyến
	Đ​ối diện trường mầm non
	Đối diện sông Ba Sao 
	520
	520
	3,8
	13

	11
	Đ​ường 

liên thôn
	L​ương Khánh Thiện
	Đ​ối diện nông trường ươm tơ 
	Đ​ối diện sông Ba Sao 
	346
	346
	 5
	  13

	12
	Đ​ường 

liên thôn
	L​ương Thế Vinh
	Đối diện nông trường ươm tơ
	Cách nông trường ươm tơ 150m
	191
	191
	 4
	5

	13
	 Đ​ường vào TT bò sữa
	Lư​ơng Định Của
	QL21A (Km103+750)
	Giáp tr​ường mầm non Ba Sao
	236
	236
	 13
	  13

	14
	 Đ​ường ven núi Mác
	Nguyễn Phục
	     QL21A (Km103+370)
	Giáp núi Mọc
	582
	582
	 5
	 18

	15
	 Đ​ường đi đá liền
	Nguyễn Du
	 QL21A (Km102+775)
	Giáp 

dốc Chổng
	200


	800
	 5-13
	  18


	16
	 Đ​ường

liên thôn
	Cốc Nội
	 Đầu làng

 Cốc nội 
	 Đ​H6 đối diện trạm  nước sạch 
	800
	800
	 5
	  13

	17
	 Đư​ờng vào trư​ờng học
	Kim Đồng
	 Cạnh nhà văn hóa tổ dân phố  số 6
	Giáp núi 

Sườn Bống
	240
	240
	5
	9.5

	18
	 Đ​ường đi thung ổi
	Đinh Nga
	 QL21A

(Km 98+800)
	Giáp núi

Thung ổi 
	600
	600
	6
	  13


Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 2 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Chính phủ về việc Phê duyệt đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1265 /TTr-UBND ngày 26/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1265/TTr-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

1. Quan điểm
a) Quy hoạch xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật;

b) Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất đai và hướng tới phát triển bền vững;

c) Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đầu tư xây dựng nghĩa trang.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Từng bước hoàn thiện hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh theo hướng đóng cửa hoặc di dời các vị trí nghĩa trang nhỏ lẻ không phù hợp, gây ô nhiễm môi trường; hình thành các nghĩa trang tập trung đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

Phát huy trách nhiệm của các cơ quan quản lý và trách nhiệm của cộng đồng trong việc quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân;

Thay đổi nhận thức của người dân trong sử dụng các hình thức táng văn minh, sử dụng nghĩa trang đúng quy hoạch; đưa hình thức hỏa táng trở thành hình thức táng phổ biến.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 2015 - 2017: 

Hoàn thành rà soát, xác định danh mục, kế hoạch cụ thể thực hiện việc đóng cửa, cải tạo, mở rộng, di chuyển nghĩa trang các cấp trên toàn tỉnh, công bố tới mọi người dân; chấm dứt mai táng ngoài quy hoạch; hoàn thành đóng cửa và khắc phục ô nhiễm tại các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; di chuyển các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn thành phố Phủ Lý vào nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. 
Hoàn thành Quy hoạch chi tiết các nghĩa trang mở rộng, xây dựng mới, trong đó có nghĩa trang vùng tỉnh quy hoạch khu vực hỏa táng.

Đầu tư mở rộng, xây dựng mới nghĩa trang tại các đô thị và nghĩa trang xã, cụm xã phục vụ nhu cầu táng trước mắt và nhu cầu di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ. Phấn đấu di chuyển khoảng 30% số nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ thuộc diện phải di chuyển vào các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch.

Thực hiện cơ chế khuyến khích hỏa táng, phấn đấu đến năm 2017 đạt 10% trở lên (trong đó khu vực đô thị đạt 15%, khu vực nông thôn đạt 5% trở lên). 
- Giai đoạn 2018 - 2020:

Hoàn thành cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các nghĩa trang theo quy hoạch.

Hoàn thành di chuyển tối thiểu 50% số nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ thuộc diện phải di chuyển về các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch.

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình trên toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 15% trở lên (trong đó khu vực đô thị đạt 20%, khu vực nông thôn đạt 10% trở lên). 
- Đến năm 2025:

Cơ bản hoàn thành di chuyển các nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ thuộc diện phải di chuyển về các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. 
Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình trên toàn tỉnh đạt 25% trở lên (trong đó khu vực đô thị đạt từ 30%, khu vực nông thôn đạt từ 20% trở lên). 

3. Các quy định

a) Quy định về phân cấp nghĩa trang:

Nghĩa trang cấp tỉnh gồm nghĩa trang vùng tỉnh (phục vụ toàn tỉnh); nghĩa trang vùng liên huyện (phục vụ từ hai huyện trở lên).

Nghĩa trang cấp huyện gồm nghĩa trang phục vụ đô thị loại III, IV, nghĩa trang vùng huyện, nghĩa trang cho cụm xã.

Nghĩa trang cấp xã gồm các nghĩa trang phục vụ đô thị loại V, các xã nông thôn, các nghĩa trang thôn, xóm, liên thôn xóm.

b) Quy định về quy hoạch xây dựng nghĩa trang:

- Quy hoạch địa điểm nghĩa trang:

Quy hoạch xây dựng nghĩa trang tập trung cho đô thị (1-2 điểm/đô thị) và các khu dân cư nông thôn 2-3 điểm/xã (3 điểm đối với các xã có đặc thù về tôn giáo), tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất thủy văn và khả năng khai thác quỹ đất.

Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhiều đô thị hoặc cụm xã có các điểm dân cư nông thôn ở gần nhau, phù hợp với kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nghĩa trang mở rộng hoặc xây dựng mới phải bố trí phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị hoặc dân cư nông thôn, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu.

- Phân khu chức năng và công trình chủ yếu trong nghĩa trang: 

Các khu chức năng chủ yếu: Khu táng; Khu tổ chức lễ tang; Khu quản lý và dịch vụ; Khu kỹ thuật và phụ trợ.

Khu táng gồm nhiều hình thức hỗn hợp cần bố trí thành các khu vực riêng biệt: Khu vực hung táng; Khu vực chôn một lần; Khu vực cải táng; Khu lò hỏa táng, nhà lưu tro (nếu có). 

Đối với nghĩa trang liên xã, liên thôn bố trí các khu theo từng xã hoặc từng thôn riêng biệt. Có khu vực riêng cho các mộ vô chủ và các trường hợp chết do dịch bệnh.

Các công trình hạ tầng chủ yếu trong nghĩa trang gồm: Nhà tiếp linh; đường giao thông; hệ thống thoát nước; khu thu gom phân loại chất thải rắn; tường rào và cây xanh cách ly.

Tại các nghĩa trang có hình thức hỏa táng gồm: Nhà điều hành - dịch vụ, phòng tổ chức lễ tang, phòng lạnh bảo quản thi hài, khu lò hỏa táng, nhà lưu tro - hài cốt, các công trình phụ trợ khác.

Công trình lưu tro - hài cốt được bố trí trong cùng các đài hóa thân hoàn vũ hoặc trong khuôn viên các nghĩa trang, công trình tôn giáo tùy theo yêu cầu của địa phương đảm bảo thuận tiện cho nhu cầu thăm viếng của người dân. 

- Diện tích sử dụng đất cho một phần mộ cá nhân:

Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa 5m2 đối với người lớn và 3m2 đối với trẻ em.

Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng và địa hỏa táng tối đa 3m2.

- Kích thước mộ:

Chiều dài, chiều rộng (chưa kể phần địa tĩnh xung quanh): đối với mộ hung táng/chôn một lần không quá (2,4m x 1,4m), đối với mộ cải táng không quá (1,8x1,2m), ngăn lưu tro cốt không quá (0,5m x 0,5m).

Chiều cao (từ mặt đất nền): phần mộ không quá 0,8m; phần bia mộ không quá 1,6m. 

- Hình thức kiến trúc: Phải phù hợp với truyền thống văn hóa, điều kiện của địa phương và phải xây dựng theo mẫu thiết kế được duyệt của đơn vị quản lý nghĩa trang (sau khi lấy ý kiến cộng đồng dân cư).

- Hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

Các công trình kỹ thuật và phụ trợ phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ, bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Nghĩa trang phải xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, đặc biệt là việc xử lý nước thấm từ các mộ hung táng và khí thải của lò hỏa táng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành. 

Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và chuyển đến nơi xử lý theo hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý chất thải quy định trong quy chế quản lý.

c) Về di chuyển, đóng cửa, cải tạo chỉnh trang, mở rộng, xây dựng mới nghĩa trang

- Di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ đối với các trường hợp:

Gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan nghiêm trọng mà không có khả năng khắc phục; không đảm bảo khoảng cách ly ATVSMT ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng; nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, lụt lội, sạt lở (đặc biệt là khu vực ngoài đê, bối).

Phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 

- Đóng cửa nghĩa trang:

Khi không còn diện tích sử dụng, không có điều kiện mở rộng nhưng có khả năng kiểm soát, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Cải tạo nghĩa trang (Bao gồm cải tạo chỉnh trang hoặc mở rộng): 

Khi còn phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo khoảng cách ATVSMT, còn diện tích hoặc có quỹ đất để mở rộng để tiếp tục các hoạt động táng và quy tập mộ di chuyển nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, môi trường chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Xây dựng mới nghĩa trang: 

Phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường, thuận lợi về giao thông, có khả năng phục vụ liên vùng và xét đến khả năng xây dựng nhà lưu tro để phục vụ nhu cầu sử dụng hình thức hỏa táng gia tăng trong tương lai. 

Diện tích khu đất quy hoạch nghĩa trang mới phải đáp ứng được nhu cầu về mộ phần của khu vực phục vụ, bao gồm cả diện tích cần thiết để di chuyển các nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu vực phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

d) Về quản lý sử dụng nghĩa trang

- Trách nhiệm quản lý nhà nước:

UBND tỉnh thống nhất quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý nghĩa trang cấp tỉnh. 

UBND cấp huyện quản lý nghĩa trang cấp huyện.

UBND cấp xã quản lý nghĩa trang cấp xã.

- Trách nhiệm quản lý, sử dụng nghĩa trang:

Đối với nghĩa trang đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có tính chất, nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: 

Cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp về trách nhiệm quản lý nhà nước nêu trên quyết định và lựa chọn tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng nghĩa trang do cấp mình quản lý.

Đối với nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư xây dựng và chịu sự quản lý nhà nước theo phân cấp nghĩa trang. 

- Quy chế quản lý nghĩa trang:

Cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp chỉ đạo việc lập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội cùng cấp để phê duyệt, ban hành quy chế, thực hiện cho từng nghĩa trang thuộc trách nhiệm quản lý.

Quy chế quản lý bao gồm các nội dung về: Ranh giới, quy mô và các khu chức năng; xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, bảo dưỡng công trình xây dựng và phần mộ trong nghĩa trang; bảo vệ nghĩa trang và bảo vệ môi trường; hoạt động táng, lưu giữ tro cốt; hoạt động lễ nghi, tín ngưỡng và các hoạt động có liên quan; xử lý vi phạm.

e) Quy định về các cơ chế chính sách liên quan

- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang (bao gồm xây mới, cải tạo, mở rộng các nghĩa trang, xây dựng nhà hỏa táng, nhà tang lễ theo quy hoạch), với cơ chế:

Ngân sách nhà nước đầu tư các công trình bên ngoài hàng rào (đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước.

Nhà đầu tư bỏ vốn giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng bên trong hàng rào và được kinh doanh quỹ đất chôn cất, các công trình và dịch vụ đi kèm theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích táng theo hình thức hỏa táng:

Hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình có người chết thực hiện hình thức hỏa táng với mức hỗ trợ như sau:

+ Đối với các trường hợp hỏa táng nhưng không xây mộ: Hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

+ Đối với các trường hợp hỏa táng nhưng có xây mộ (theo đúng diện tích, kích thước quy định): Hỗ trợ bằng 80% mức không xây mộ.

- Hỗ trợ việc quy tập, di chuyển các nghĩa trang, phần mộ riêng lẻ theo kế hoạch di chuyển, quy tập mộ mà không nằm trong các dự án đầu tư xây dựng: 

Hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình tự nguyện di chuyển mộ theo kế hoạch về các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch và thực hiện đúng các quy định về xây dựng mộ (không hỗ trợ các trường hợp táng ngoài quy hoạch địa điểm nghĩa trang được phê duyệt sau thời điểm các quy định về xây dựng, sử dụng nghĩa trang được ban hành).

Mức hỗ trợ áp dụng bằng mức bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thay đổi phương thức, nâng cao nhận thức về văn hóa tang lễ văn minh, về quy hoạch, quy định sử dụng nghĩa trang, các cơ chế chính sách về sử dụng hình thức hỏa táng và di chuyển mộ về nghĩa trang tập trung thông qua các báo, đài, các cơ quan truyền thông của tỉnh với sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp tổ chức việc rà soát hiện trạng, hoàn thành quy hoạch nghĩa trang để tiến hành quản lý, xác định lộ trình thực hiện quy hoạch, ban hành quy chế quản lý từng nghĩa trang, đảm bảo các yêu cầu sau:

Các nghĩa trang thuộc diện đóng cửa, cải tạo để đảm bảo môi trường: Xác định rõ thời điểm đóng cửa để quản lý không cho phép tiếp tục táng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cải tạo để đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường ngay sau thời điểm đóng cửa nghĩa trang.

Các nghĩa trang thuộc diện xây dựng mới, mở rộng, cải tạo chỉnh trang: Xác định rõ quy hoạch, phân kỳ đầu tư, thời hạn sử dụng để phục vụ các nhu cầu táng, quy tập mộ di chuyển trong khu vực phục vụ của nghĩa trang. 

Các khu mộ nhỏ lẻ, các nghĩa trang thuộc đối tượng phải di chuyển về địa điểm mới theo tiến độ của các dự án đầu tư (các khu vực có dự án) hoặc theo tiến độ, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Hoàn thành từng bước lộ trình di chuyển các phần mộ riêng lẻ và các điểm nghĩa trang phải di dời theo các mốc mục tiêu trong giai đoạn 2015 - 2025.

c) Tập trung đầu tư mở rộng, xây dựng mới nghĩa trang tại các đô thị, nghĩa trang xã, cụm xã phục vụ nhu cầu táng trước mắt và nhu cầu di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ.

d) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

	
	CHỦ TỊCH

	
	Mai Tiến Dũng


Nghị quyết số  25/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Nam Về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Nam 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2558/TTr-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Nam, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các tổ chức và cá nhân quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Điều 2. Nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương, gồm: Vốn ngân sách tập trung (vốn đầu tư trong cân đối phân bổ từ ngân sách trung ương cho địa phương) và vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương.
2. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, gồm: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Vốn hỗ trợ theo mục tiêu của Chính phủ. 
3. Vốn thu từ xổ số kiến thiết.
4. Các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác theo Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.
Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020
a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.
b) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải phục vụ định hướng đổi mới đầu tư phát triển giai đoạn đến 2020 tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, theo Quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các Quy hoạch ngành, lĩnh vực được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Đảm bảo việc quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế và thực hiện phân cấp đầu tư theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của địa phương.
c) Bảo đảm hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển của tỉnh với các địa phương trong tỉnh; thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống dân cư giữa các huyện, thành phố. Thực hiện hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh cho các xã xây dựng nông thôn mới; chú trọng các xã, vùng còn khó khăn. Định mức chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung phân cấp cho huyện, thành phố ổn định 5 năm 2016- 2020 với mức năm sau không thấp hơn năm trước. 
d) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Bảo đảm sử dụng vốn ngân sách có hiệu quả, tạo điều kiện thu hút, huy động các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư.
đ) Các dự án được bố trí vốn phải trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, có đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
e) Bố trí vốn tập trung đảm bảo hiệu quả đầu tư, theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ vay ứng; bố trí cho các dự án hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới; 
g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố dự kiến phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương. 
2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương
Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương:
a) Vốn ngân sách tập trung: Ngân sách tỉnh 70%; ngân sách huyện, thành phố: 30%.
b) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp. 
c) Vốn thu từ xổ số kiến thiết: Ngân sách tỉnh 100%, bố trí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Điều 4. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tập trung trong cân đối của địa phương đối với huyện, thành phố
1. Tiêu chí:
a) Tiêu chí dân số.
b) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, số thu nội địa (không bao gồm thu sử dụng đất).
c) Tiêu chí diện tích, gồm: Diện tích đất tự nhiên, tỷ lệ diện tích đất trồng cây hàng năm trên tổng diện tích đất tự nhiên.
d) Tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Số đơn vị hành chính cấp xã.
2. Xác định điểm số từng tiêu chí cụ thể
Các tiêu chí năm 2016 được tính toán theo số liệu cụ thể từng thời điểm từ năm 2014 đến năm 2015, các năm tiếp theo từ năm 2017 - 2020, lấy số liệu năm trước liền kề theo công bố chính thức của các cơ quan có thẩm quyền để tính toán từng tiêu chí.
a) Tiêu chí dân số: Lấy dân số trung bình năm 2014 được Cục Thống kê tỉnh công bố.
	Số dân trung bình
	Điểm

	Đến 100 ngàn người
	10

	Trên 100 ngàn người, cứ tăng thêm 10 ngàn người được thêm
	1


b) Tiêu chí về trình độ phát triển
Điểm của tiêu chí hộ nghèo: Căn cứ số liệu điều tra hộ nghèo năm 2014, theo quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh.
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Điểm

	Đến 3 %
	1,5

	Trên 3%, cứ tăng thêm 1% được
	0,5


Điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm tiền thu sử dụng đất). Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 được UBND tỉnh giao.
	Thu nội địa
	Điểm

	Đến 30 tỷ đồng
	1

	Từ 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được
	0,1

	Từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được
	0,2

	Từ trên 80 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được
	0,3

	Từ trên 150 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được
	0,4


c) Tiêu chí diện tích: Lấy theo số liệu diện tích đất tự nhiên tính đến ngày 01/01/2015 do Cục Thống kê cung cấp và diện tích trồng cây hàng năm tính đến ngày 01/01/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp.
Điểm của tiêu chí diện tích đất tự nhiên:
	Diện tích đất tự nhiên
	Điểm

	Đến 5.000 ha
	5

	Từ trên 5.000 ha đến 10.000 ha, cứ thêm 1.000 ha được
	0,5

	Từ trên 10.000 ha, cứ thêm 1.000 ha được
	0,3


Điểm của tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng cây hàng năm trên tổng diện tích đất tự nhiên.
	Tỷ lệ diện tích đất trồng cây hàng năm trên diện tích đất tự nhiên
	Điểm

	Đến 20%
	0

	Từ trên 20% đến 30, cứ thêm 1% được
	0,3

	Từ trên 30%, cứ thêm 1% được
	0,5


d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: Mỗi đơn vị cấp xã tính 1 điểm.
3. Xác định mức vốn phân bổ cho mỗi huyện, thành phố:
Gọi A là số vốn hàng năm từ ngân sách tập trung phân cấp cho ngân sách huyện thành phố (tính theo khoản 2 Điều 3). 
Căn cứ vào các tiêu chí, định mức ở khoản 2, Điều 4, xác định cụ thể số điểm của từng huyện, thành phố (gọi là Bi). Tổng số điểm (B)= tổng số điểm của 6 huyện, thành phố.
	Vốn định mức cho 1 điểm (K)
	=
	A (Tổng số vốn)

	
	
	B (Tổng số điểm)


Số vốn của từng huyện, thành phố được phân bổ (Vi): Vi= K x Bi
Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình hỗ trợ theo mục tiêu của Chính phủ, thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.
	 
	CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng


 
Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Nam Về quy định danh mục, vị trí và chính sách ưu đãi đối với dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Nghị định 59/2014/MĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP; Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP; Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách;
Căn cứ các Quyết định: Số 1658/QĐ-BGTVT ngày 16/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt đề án xã hội
hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành; số 1873/QĐ-BGTVT ngày 8/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện giao thông.
Sau khi xem xét Tờ trình số 2553/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chính sách ưu đãi và danh mục, vị trí các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt danh mục, vị trí các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Điều kiện, nội dung ưu đãi cụ thể đối với các dự án trong danh mục
1. Các dự án được hưởng chính sách xã hội hoá phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Cơ sở thực hiện xã hội hóa là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Ưu đãi cụ thể đối với các dự án trong danh mục:
a) Ưu đãi về sử dụng đất:
Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất xây dựng công trình xã hội hóa theo quy hoạch. Thời gian thuê đất là 50 năm (Riêng dự án xây dựng, quản lý khai thác Bến xe trung tâm tỉnh thời gian thuê là 70 năm)

b) Đối với tài sản gắn liền với đất:

Những tài sản bàn giao cho nhà đầu tư tiếp tục sử dụng thì nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách nhà nước giá trị còn lại. Những tài sản phải phá dỡ giải phóng mặt bằng thì cơ quan nhà nước thanh lý, thu hồi hoàn trả ngân sách.

c) Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với các dự án có giải phóng mặt bằng)

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được UBND tỉnh giao đất đã giải phóng mặt bằng hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án.

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng được tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào vốn đầu tư của dự án.

d) Miễn các khoản phí và lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

e) Các ưu đãi khác (thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề...) được xem xét áp dụng cho từng dự án cụ thể phù hợp với quy định của Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung về danh mục, vị trí và chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.
	 

	CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng


 
DANH MỤC, VỊ TRÍ CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Nam)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm

	1
	Cải tạo, nâng cấp, quản lý khai thác Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh
	Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý

	2
	Nhà máy xử lý nước thải các cụm công nghiệp (Cầu Giát; Kim Bình; Nhật Tân; Thi Sơn; Kiện Khê; Nam Châu Sơn; Hoà Hậu...).
	Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

	3
	Xây dựng, quản lý khai thác Bến xe trung tâm tỉnh
	Liêm Chính, TP Phủ Lý

	4
	Cải tạo, nâng cấp, quản lý khai thác Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh
	Phường Minh Khai, TP Phủ Lý

	5
	Trường Mầm non tư thục Thị trấn Đồng Văn
	Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên

	6
	Trường Tiểu học tư thục Thị trấn Đồng Văn
	Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên

	7
	Trường Mầm non tư thục Phường Lê Hồng Phong
	Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý

	8
	Trường Tiểu học tư thục Phường Lê Hồng Phong
	Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý

	9
	Sân thể thao trung tâm xã Mộc Bắc
	Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

	10
	Sân thể thao trung tâm xã Đọi Sơn
	Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

	11
	Sân thể thao trung tâm xã Yên Bắc
	Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

	12
	Sân bóng đá mini xã Duy Minh
	Xã Duy Minh, huyện Duy Tiên

	13
	Bệnh viện Duy Hà - Đồng Văn
	Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

	14
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
	Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý

	15
	Các nhà máy nước do cấp xã quản lý
	Các xã


NĂM 2016

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Sau khi xem xét Tờ trình số 517/TTr-UBND ngày 18/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc tỉnh quản lý như sau:


Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

	Nhóm 

ngành, nghề
	Năm học 2015 - 2016
	Năm học 2016 - 2017
	Năm học 2017 - 2018
	Năm học

2018 - 2019
	Năm học

2019 - 2020
	Năm học

2020 - 2021

	
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ
	TC
	CĐ

	Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản
	
	200
	
	350
	
	420
	
	450
	
	500
	
	550

	Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch
	230
	250
	330
	380
	400
	450
	440
	500
	480
	550
	530
	610

	Y dược
	530
	600
	610
	700
	680
	770
	790
	890
	860
	990
	1000
	1140


Học phí được thu 10 tháng/năm học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2016./.

	
	CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng


Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 1662/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1662/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
Giai đoạn 2011 - 2015, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế giữ vững ổn định và đạt mức tăng trưởng bình quân trên 13%/năm. GDP năm 2015 gấp 1,85 lần so với năm 2010. Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt khá. Công nghiệp, xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, tạo nhiều khởi sắc. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng điểm, hiệu quả; bộ mặt đô thị, nông thôn đổi mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp. Dịch vụ chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong cơ cấu kinh tế. Hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường... có mặt còn hạn chế. Kiểm soát nợ công chưa hiệu quả. Cải cách hành chính, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trong 6 nhiệm vụ trọng tâm còn chậm.

2. Phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu
a) Phương hướng, mục tiêu tổng quát:

Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn. Tăng cường, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) - giá SS 2010- tăng bình quân 10%/ năm.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020:

Nông, lâm nghiệp: 9,1%

Công nghiệp - Xây dựng: 59,3%

Dịch vụ: 31,6%

- Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS2010) tăng bình quân 4%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) tăng bình quân 15,1%/năm.

- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15,2%/năm; đến năm 2020 đạt 7.040 tỷ đồng.

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 20%/năm.

- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 15,5%/năm.

- Năng suất lao động đạt 140 triệu đồng/người.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 177.200 tỷ đồng, tăng bình quân 15,4%/năm.

- Giải quyết việc làm mới bình quân 16.000 lao động/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,5% trở lên; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 0,4%/năm trở lên.

- Đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,3%.

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰/năm.

- Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%.

- Đến năm 2020, số bác sỹ/10.000 dân đạt 14,3 bác sỹ (trong đó, số bác sỹ trong các cơ sở y tế do tỉnh quản lý đạt 6,8 bác sỹ).

- Đến năm 2020, số giường bệnh/10.000 dân đạt 43,3 giường (trong đó, số giường bệnh trong các cơ sở y tế do tỉnh quản lý đạt 21 giường).

- Đến năm 2020, tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 91%.

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 55%.

- Hàng năm, có trên 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Đến năm 2020, tỷ lệ thu gom rác thải ở thành thị đạt 100% (90-95% được xử lý), nông thôn đạt 95% (70 - 80% được xử lý).

- Đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sạch tập trung đạt 80%).
- Đến năm 2020, 50% các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Đến năm 2020, có 3 huyện và 75 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội còn dưới 30%.

- Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%.

- Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đạt 25 m2/người.

- Giảm tai nạn giao thông bình quân mỗi năm từ 5% trở lên.

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính:
a) Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để phát triển nhanh và bền vững

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 2035.

Tăng cường hợp tác với các nước có nền nông nghiệp phát triển, tiên tiến và các địa phương có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất; đầu tư thâm canh, phát triển cây trồng hàng hóa, mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ Đông có giá trị kinh tế cao. Hình thành vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa, rau, củ, quả sạch cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu triển khai Vùng trồng cây dược liệu cung ứng cho sản xuất của các Nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng.

Phát triển mạnh chăn nuôi nông hộ, nhóm hộ theo hướng hợp tác xã kiểu mới gắn với các Đề án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn trong nước để phát triển đàn bò sữa, bò thịt nhanh, bền vững. Thu hút xây dựng thành công trung tâm lợn giống chất lượng cao.

Đẩy mạnh chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất gắn với thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững. Đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Từng bước hình thành khu chế biến nông sản tập trung.

Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực trong Nhân dân và các doanh nghiệp. Có cơ chế hỗ trợ mạnh cho khu vực nông thôn, điều chỉnh phương thức hỗ trợ từ cấp phát sang thực hiện theo đề án cụ thể. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn.

b) Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp với tốc độ cao

Tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, giai đoạn 2016 - 2025.

Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ các khu, cụm công nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, về kết nối liên vùng. Hạn chế phát triển thêm các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thu hút triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III mở rộng, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Khu công nghiệp Thái Hà. Chuẩn bị các điều kiện quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ phía tây sông Đáy.

Duy trì công suất sản xuất xi măng, công suất khai thác đá theo quy hoạch để đảm bảo môi trường; phát triển hợp lý về quy mô, công suất các sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng không nung, cấu kiện bê tông.

c) Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo vào năm 2020

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025.

Hình thành các trung tâm thương mại, khách sạn cung cấp dịch vụ chất lượng cao; đầu tư các sân golf tại huyện Kim Bảng, các khu du lịch trọng điểm, khu nghỉ dưỡng... đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng để tiếp nhận các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, các trường đại học có thương hiệu về đầu tư. Tạo điều kiện đến năm 2017, hai bệnh viện tuyến Trung ương (Việt Đức, Bạch Mai) đưa vào sử dụng, Bệnh viện Lão khoa, cơ sở khám bệnh chất lượng cao Bệnh viện Bạch Mai, các trường trong khu Đại học triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng; cơ sở II Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoạt động và mở rộng phân ngành đào tạo tại tỉnh.

Khuyến khích và có cơ chế đặc biệt kêu gọi đầu tư cảng thông quan nội địa (ICD) tại huyện Duy Tiên, xây dựng nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp. Hình thành dịch vụ logistics từ doanh nghiệp - cảng ICD đến các cửa khẩu.

Phát triển đa dạng các loại hình tín dụng, ngân hàng. Phát triển đồng bộ các dịch vụ về giao thông vận tải, điện, nước, thông tin truyền thông, xử lý nước thải, chất thải phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Tư nhân hóa các dịch vụ công gắn với việc đấu thầu cạnh tranh cung cấp các dịch vụ. Triển khai nhanh các dự án và nâng cao chất lượng dịch vụ công nghiệp - thương mại.

d) Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch gắn kết với việc tổ chức thực hiện theo hướng phát triển bền vững

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo quy hoạch đi trước một bước làm cơ sở đầu tư và thu hút đầu tư. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch để đảm bảo sự phù hợp, kết nối giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực. Công bố và quản lý chặt chẽ các quy hoạch được phê duyệt. Chú trọng quy hoạch và quản lý quỹ đất dọc các tuyến đường; không phát triển nhà ở ven sông, quy hoạch quỹ đất lợi thế để đấu giá tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

đ) Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung hoàn thiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện các biện pháp xử lý nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo cảnh quan, môi trường, tăng nguồn thu ngân sách từ tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn. Phối hợp với các tỉnh liên quan và Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

e) Duy trì thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng cao. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020 tổng thu cân đối vượt tổng chi cân đối

Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Chi ngân sách đảm bảo đúng các quy định, chế độ, định mức của Nhà nước. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính một số dịch vụ công thông qua việc đấu thầu lựa chọn các đơn vị ngoài nhà nước cung cấp.

g) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tiếp tục củng cố phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu liên kết vùng và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa

Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo cơ chế, môi trường tốt để các doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bán 100% vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ, chi phối; tư nhân hóa, bán tài sản nhà nước đầu tư hoặc cổ phần hóa gắn với tinh giảm bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đấu giá các vị trí đất lợi thế phát triển dịch vụ, thương mại, nhà ở theo quy hoạch.

Quản lý chặt chẽ đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, kiểm soát, xử lý hiệu quả nợ công. Triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư trung hạn được duyệt.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch các vị trí kết nối với tuyến đường sắt Bắc Nam để trung chuyển hàng hóa; tích cực phối hợp với Bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án giao thông, thủy lợi trên địa bàn; quan tâm đầu tư hạ tầng vùng khó khăn, hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đẩy nhanh chương trình phát triển thành phố Phủ Lý, đô thị Duy Tiên. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu thành phố Phủ Lý thành đô thị loại II, Duy Tiên trở thành đô thị loại IV trước năm 2020. Quy hoạch, xây dựng các thị trấn, thị tứ ở các huyện.

Triển khai Chương trình phát triển nhà ở. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các nhóm đối tượng; đa dạng hóa các loại hình nhà ở đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của nhân dân.

h) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thực hiện tốt phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện hiệu quả đề án thí điểm tuyển học sinh THCS vào trường THPT chuyên Biên Hòa. Thu hút các trường đại học công lập, các trường đại học, cao đẳng nước ngoài vào Khu Đại học Nam Cao. Thực hiện đưa lao động đi đào tạo và làm việc tại nước ngoài. Đổi mới trong công tác đào tạo nghề, liên kết, hợp tác với trường quốc tế, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Có chính sách thu hút nhân tài phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tình hình phát triển chung của cả nước.

Chú trọng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực. Ưu tiên đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào nông nghiệp, bảo vệ môi trường, sản xuất các sản phẩm sạch, chất lượng cao. Không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu và sử dụng nhiều lao động phổ thông. Có chính sách hợp lý, tập trung thu hút để xây dựng trung tâm nghiên cứu chế tạo phần mềm, trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

i) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống của tỉnh, kết hợp phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng thể thao cơ sở. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thể thao thành tích cao.

Chú trọng làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến, lưu thông, sử dụng, đặc biệt phấn đấu để việc sản xuất hàng hóa, nông sản, thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng trở thành nét văn hóa của người Hà Nam. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tiếp tục tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Giải quyết tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng xã hội khác. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

k) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. Chỉ đạo chặt chẽ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, một số sở, ngành và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. Chú trọng phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Kiềm chế, giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ. Kiểm soát và giải quyết tốt vấn đề xe quá tải trọng.

Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên rà soát, giải quyết các vụ tồn đọng, phức tạp; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh ngay tại cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 5 năm 2011 - 2015; nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

	

	CHỦ TỊCH


Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam;
Xét Tờ trình số 1653/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1653/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam với những nội dung chủ yếu sau:
1. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (chi tiết theo phụ lục 01).
2. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) (chi tiết theo phụ lục 02).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Quy hoạch, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Chính phủ phê duyệt.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.
	
	CHỦ TỊCH


Phạm Sỹ Lợi


 

PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam)
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Hiện trạng 2015
	Điều chỉnh QH đến năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)

	1
	Đất nông nghiệp
	54.056
	46.956

	 
	Trong đó:
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	34.172
	30.590

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	33.588
	30.590

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	4.947
	3.019

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.489
	3.052

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.458
	2.600

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	852
	2.373

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4.618
	3.460

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	1.520
	1.862

	2
	Đất phi nông nghiệp
	29.842
	38.222

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	192
	197

	2.2
	Đất an ninh
	311
	316

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	814
	2.556

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	167
	359

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	21
	145

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	889
	2.343

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1.781
	2.272

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	12.066
	16.020

	2.9
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	7
	36

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	945
	883

	2.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	44
	87

	2.12
	Đất ở tại nông thôn
	5.302
	6.065

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	838
	1.081

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	98
	145

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	10
	18

	2.16
	Đất cơ sở tôn giáo
	166
	185

	2.17
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	952
	1.041

	2.18
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	5.239
	4.473

	3
	Đất chưa sử dụng
	2.295
	1.015


 

PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm hiện trạng 2015
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp
	54.056
	52.619
	51.193
	49.778
	48.361
	46.956

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	34.172
	33.446
	32.726
	32.010
	31.291
	30.590

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	33.588
	32.983
	32.383
	31.785
	31.179
	30.590

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	4.947
	4.559
	4.173
	3.788
	3.403
	3.019

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.489
	3.401
	3.314
	3.226
	3.142
	3.052

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.458
	4.088
	3.717
	3.345
	2.972
	2.600

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	852
	1.154
	1.458
	1.764
	2.069
	2.373

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4.618
	4.384
	4.155
	3.924
	3.694
	3.460

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	1.520
	1.587
	1.650
	1.721
	1.790
	1.862

	2
	Đất phi nông nghiệp
	29.842
	31.532
	33.208
	34.880
	36.544
	38.222

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	192
	194
	195
	196
	197
	197

	2.2
	Đất an ninh
	311
	204
	256
	286
	316
	316

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	814
	1.167
	1.517
	1.867
	2.216
	2.556

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	167
	196
	236
	276
	316
	359

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	21
	51
	74
	97
	120
	145

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	889
	1.337
	1.590
	1.827
	2.093
	2.343

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1.781
	1.868
	1.961
	2.062
	2.164
	2.272

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	12.066
	12.840
	13.624
	14.436
	15.207
	16.020

	2.9
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	7
	12
	18
	23
	28
	36

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	945
	932
	919
	906
	893
	883

	2.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	44
	52
	59
	67
	77
	87

	2.12
	Đất ở tại nông thôn
	5.302
	5.449
	5.596
	5.746
	5.894
	6.065

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	838
	888
	939
	989
	1.039
	1.081

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	98
	108
	118
	127
	136
	145

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp
	10
	11
	13
	15
	17
	18

	2.16
	Đất cơ sở tôn giáo
	166
	170
	174
	177
	181
	185

	2.17
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ nhà hỏa táng
	952
	970
	988
	1.005
	1.023
	1.041

	2.18
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	5.239
	5.083
	4.931
	4.778
	4.627
	4.473

	3
	Đất chưa sử dụng
	2.295
	2.042
	1.792
	1.535
	1.288
	1.015


 
Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 Về việc phê chuẩn Đề án xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Xét Tờ trình số 1667/TTr-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệtĐề án xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016 - 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Đề án xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2016 - 2021, gồm những nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu
- Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng phù hợp, duy trì tỉ lệ DQTV đạt 1,62% so với dân số; tổ chức biên chế gọn, hợp lý, chặt chẽ; trang bị vũ khí đúng, phù hợp; lấy chất lượng chính trị và độ tin cậy làm cơ sở.
- Đến năm 2018 có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.
- Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, trang phục, trang thiết bị cơ sở vật chất nơi làm việc cho lực lượng DQTV theo Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ.
2. Tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, huấn luyện, diễn tập và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ
- Thường xuyên kiện toàn Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức đủ 04 đồng chí; cán bộ quản lý chỉ huy đơn vị DQTV gồm: Ban Chỉ huy Đại đội, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng, Thôn (tổ) đội trưởng.
- Hàng năm tổ chức tuyển chọn nguồn cán bộ quân sự cơ sở để thi tuyển đại học, cao đẳng quân sự cơ sở hệ chính quy và liên thông cao đẳng theo chỉ tiêu chiêu sinh của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3. Kinh phí đào tạo đề nghị Trung ương hỗ trợ.

- Trên cơ sở nhu cầu thực tế để tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh. Kinh phí đào tạo do tỉnh bảo đảm theo Luật ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện huấn luyện, diễn tập và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ theo Thông tư số02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng về quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao DQTV; Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3. Chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ

a) Chế độ trợ cấp ngày công lao động

- Cán bộ, chiến sỹ dân quân được huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ cấp nào có thẩm quyền ra quyết định huy động thì cấp đó chịu trách nhiệm chi trả.

- Mức chi trả trợ cấp ngày công lao động cho dân quân tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ được tính bằng hệ số 0,1 mức lương tối thiểu chung tại thời điểm huy động.

- Cán bộ, chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ được hưởng các chế độ theo Khoản 3 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ.

b) Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền ăn, công tác phí, trợ cấp của Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã; phụ cấp của Thôn (tổ) đội trưởng; hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại cho Dân quân tự vệ

- Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã được hưởng các chế độ theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

- Thôn (tổ) đội trưởng được hưởng chế độ phụ cấp: Thực hiện theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ được hưởng chế độ theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

c) Phụ cấp trách nhiệm, quản lý, chỉ huy đơn vị; phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự: Thực hiện theo Điều 16, Điều 19 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

d) Chế độ phụ cấp thâm niên: Thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ, chỉ áp dụng với chức danh Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã.

đ) Chế độ chính sách đối với Dân quân bị ốm đau, tai nạn, bị chết, bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; bảo đảm trang phục, báo Quân đội nhân dân cho DQTV; vật chất phòng làm việc của Ban CHQS cấp xã thực hiện theo Điều 15, Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 24 Nghị định số03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

4. Ngân sách bảo đảm thực hiện Đề án xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2016 - 2021.

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện công tác Dân quân tự vệ theo phân cấp ngân sách Nhà nước, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định thứ tự ưu tiên các công việc để xây dựng lộ trình thực hiện cho phù hợp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2016./.

	
	CHỦ TỊCH


Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016  Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;
Xét Tờ trình số 1668/TTr-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2016./.

	  


	CHỦ TỊCH


Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam Về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Xét Tờ trình số 1671/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý như sau:

1. Đặt tên 14 đường:

Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Đình Tràng, Xuân Diệu, Hà Huy Tập, Lê Đức Thọ, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Cừ, Phú Viên, Lạt Sơn, Phú Cường, Phạm Công Trứ, Phan Huy Ích.

(Có Danh mục kèm theo)
2. Đặt tên 32 phố:
Hoàng Thế Thiện, Lương Văn Can, Nguyễn Thành Lê, Hoàng Tùng, Hồ Xanh, Hồ Tùng Mậu, Lương Định Của, Ngô Thì Nhậm, Ngô Vi Liễn, Lê Anh Xuân, Trần Quốc Toản, Nguyễn Du, Ngô Sỹ Liên, Đặng Thai Mai, Bạch Trà, Nguyễn Hồng Phong, Đào Tấn, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Quý Đôn, Chu Văn An, Trần Quốc Vượng, Đào Văn Tập, Nguyễn Lam, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Thùy Trâm, Vũ Văn Lý, Đặng Văn Ngữ, Lê Tư Lành, Bùi Đạt, Nguyễn Thượng Hiền, Đỗ Huy Liêu.
(Có Danh mục kèm theo)
3. Đặt tên 03 công trình công cộng:
Cầu Châu Giang, Cầu Liêm Chính, Cầu Phù Vân.
(Có Danh mục kèm theo)
4. Điều chỉnh lý trình 13 đường, phố:
- Đường: Lê Hoàn, Lê Công Thanh, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Chân.
- Phố: Phạm Ngọc Thạch, Dã Tượng, Lương Văn Đài, Nguyễn Hữu Tiến, Đề Yêm, Võ Văn Tần.
(Có Danh mục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.
	

	CHỦ TỊCH


Phạm Sỹ Lợi


DANH MỤC
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)
1. Tên đường
	TT
	Tên cũ
	Tên mới
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài(m)
	Chiều rộng(m)

	1
	Đường ĐT01 (đường vào nhà thi đấu đa năng)
	Võ Nguyên Giáp
	Đường Lê Hoàn
	Trạm dừng nghỉ cao tốc
	2.400
	42

	2
	Đường 150m
	Nguyễn Văn Linh
	Đường Lê Hoàn
	Khu đô thị Bắc Châu Giang
	1.420
	150

	3
	Đường 68m
	Điện Biên Phủ
	Cuối Khu đô thị Liêm Chính
	Xã Tiên Hiệp
	7.710
	68

	4
	Đường kè Bắc Châu Giang
	Đình Tràng
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	Cầu Châu Giang
	790
	15

	5
	Đường kè Nam Châu Giang
	Xuân Diệu
	Đường Lê Lợi
	Đường Trần Hưng Đạo
	2.100
	13

	6
	Quốc lộ 21B (Phủ Lý-Nam Định)
	Hà Huy Tập
	Nút giao Liêm Tuyền
	Giáp huyện Thanh Liêm
	3.070
	50

	7
	Đường vành đai N2
	Lê Đức Thọ
	Quốc lộ 21A (Bến xe trung tâm tỉnh)
	Giáp huyện Thanh Liêm
	2.630
	28

	8
	Đường dẫn cầu Phù Vân
	Nguyễn An Ninh
	Đường Lê Hoàn
	Thôn 3, Phù Vân (Ngã tư quy hoạch)
	950
	42

	9
	Đường Lê Chân nhánh 2 (ĐT 494B)
	Nguyễn Văn Cừ
	Ngã tư đi Thị trấn Quế (CH xăng dầu Xuân Hòa)
	Đường Lê Chân
	2.800
	22.5

	10
	Đường Liên tổ Phú Viên
	Phú Viên
	Đường Lý Thường Kiệt
	Nút giao Lê Chân nhánh 2 (ĐT494B)
	1.000
	7

	11
	Đường liên tổ Lạt Sơn
	Lạt Sơn
	Chùa Lạt Sơn
	Ngã tư đi Nhà máy XM Bút Sơn (đường Lê Chân kéo dài)
	860
	5

	12
	Đường Liên tổ Phú Cường
	Phú Cường
	Nút giao ĐT 494B với đường Ngô Gia Tự
	Chùa Lạt Sơn
	1.200
	6

	13
	Đường ĐH 08 (Phường Thanh Tuyền)
	Phạm Công Trứ
	Đường Lê Hoàn
	Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
	2.200
	5

	14
	Đường ĐH 01 (Phường Thanh Tuyền)
	Phan Huy ích
	Đường Lê Hoàn
	Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
	2.100
	3.5


2. Tên phố
	TT
	Tên cũ
	Tên mới
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài(m)
	Chiều rộng(m)

	 
	Khu đô thị sinh thái và thương mại dịch vụ Lam Hạ

	1
	Đường 27m (Tuyến 07)
	Hoàng Thế Thiện
	Cầu Châu Giang Phường Lam Hạ
	Nút giao Đường 68m
	750
	27

	2
	Đường 27m
	Lương Văn Can
	Trường CĐ PT-TH (đoạn giao với đường Nguyễn Chí Thanh)
	Đường 68m
	730
	27

	3
	Đường 22m (Tuyến 03)
	Nguyễn Thành Lê
	Đường Lê Công Thanh kéo dài
	Đường 68m
	600
	22

	4
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 9
	Hoàng Tùng
	Phía Đông Sở Tài nguyên và môi trường (đoạn giao đường 42m quy hoạch)
	Đường 27m
	420
	7.5

	5
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 11)
	Hồ Xanh
	Phía đông Nhà in Báo Hà Nam (đoạn giao đường 42m quy hoạch)
	Tuyến 16
	500
	22

	6
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 8)
	Hồ Tùng Mậu
	Phía nam Sở Tài nguyên - Môi trường
	Đường 27m
	340
	11.5

	7
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 6)
	Lương Định Của
	Tuyến 9
	Tuyến 14
	430
	15

	8
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 5)
	Ngô Thì Nhậm
	Tuyến 8
	Tuyến kè hồ số 3
	530
	15

	9
	Đường KĐT 28ha (Tuyến 4)
	Ngô Vi Liễn
	Tuyến 9
	Tuyến 12
	300
	11.5

	 
	Khu vực Phường Hai Bà Trưng

	10
	Ngõ 207 Nguyễn Viết Xuân
	Lê Anh Xuân
	Phố Phạm Ngọc Thạch
	Đường Trần Hưng Đạo
	550
	6.5

	11
	Đường xung quanh SVĐ thành phố
	Trần Quốc Toản
	Đường Bùi Văn Dị (sau Đài PTTH Hà Nam)
	Đường Lê Công Thanh
	600
	10

	12
	Đường xung quanh hồ Chùa Bầu
	Nguyễn Du
	Đoạn giao với đường Nguyễn Văn Trỗi (chùa Bầu)
	 
	1.200
	12

	 
	Khu Đô thị Minh Khôi

	13
	Đường Khu đô thị Minh Khôi
	Ngô Sỹ Liên
	Nút giao đường Trần Hưng Đạo với phố Tô Hiệu
	Phố Lý Tự Trọng
	500
	7.5

	 
	Khu Đô thị hồ A1

	14
	Đường xung quanh hồ A1
	Đặng Thai Mai
	Phố Tô Hiệu
	 
	700
	7

	 
	Khu hạ tầng kỹ thuật phía nam UBND Phường Liêm Chính

	15
	Đường D2
	Bạch Trà
	Đường Trần Hưng Đạo (gần trường mầm non Liêm Chính)
	Đường Lê Duẩn
	400
	14


	16
	Đường D1
	Nguyễn Hồng Phong
	Phía Đông trường mầm non Liêm Chính
	Đường Lê Duẩn
	320
	20

	17
	Đường N1
	Đào Tấn
	Lê Duẩn
	Giáp khu dân cư cũ
	350
	20

	 
	Khu đô thị Liêm Chính

	18
	Tuyến 08 và 17
	Huỳnh Thúc Kháng
	Phố Trần Quang Tặng
	Đường 27m
	400
	15

	19
	Tuyến 15 và 5
	Lê Quý Đôn
	Phía trước Trường THPT chuyên Biên Hòa
	Đường 68m
	410
	20

	20
	Đường 22m (đi qua cổng Trường THPT chuyên Biên Hòa)
	Chu Văn An
	Đường Lê Duẩn
	Đường 27m
	500
	22

	21
	Tuyến 09, 12, 19 và 21 (phía Nam Trường THPT chuyên Biên Hòa)
	Đào Văn Tập
	Phố Nguyễn Phúc Lai
	Đường 68m
	600
	20

	22
	Tuyến 13, 16, 18, 20, 24, 27
	Trần Quốc Vượng
	Phố Trần Quang Tặng
	Đường 68m
	1.000
	18

	23
	Tuyến số 29
	Nguyễn Lam
	Phố Nguyễn Phúc Lai
	Đường 68m
	600
	30

	 
	Khu CEO, khu nhà ở cán bộ Bệnh viện Việt Đức, khu đất 7% Liêm Chính

	24
	Đường N1
	Hồ Đắc Di
	Hồ Vực Kiếu
	Đường 30m (quy hoạch)
	430
	16

	25
	Đường N2
	Tôn Thất Tùng
	Đường 68m
	Đường 30m (quy hoạch) cạnh bệnh viện Việt Đức
	730
	17.5

	26
	Đường N3
	Đặng Thùy Trâm
	Nút giao khu CEO với khu đất 7%
	Đường 30m (quy hoạch) phía tây Bệnh viện Việt Đức
	520
	15

	27
	Đường N4
	Vũ Văn Lý
	Đường 68m
	Đường 30m (quy hoạch) phía đông Bệnh viện Việt Đức
	630
	15

	28
	Đường D1
	Đặng Văn Ngữ
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường Lê Duẩn
	350
	18

	29
	Đường D2
	Lê Tư Lành
	Đường 17,5m (Dự kiến đặt tên Phố Tôn Thất Tùng)
	Đường Lê Duẩn
	300
	17.5

	 
	Khu hạ tầng kỹ thuật hồ Quang Trung

	30
	Đường 9,5m (Đường dẫn vào hồ Quang Trung)
	Bùi Đạt
	Đường dẫn vào cầu Phù Vân
	Đường bê tông Phường Quang Trung
	1200
	10

	 
	Khu đô thị Tài Tâm

	31
	Đường khu ĐT Tài Tâm (đường kè đông sông Đáy)
	Nguyễn Thượng Hiền
	Cầu Châu Sơn
	Đường vào tổ Đọ Xá - Phường Thanh Châu
	850
	10

	32
	Đường nội bộ khu đô thị Tài Tâm
	Đỗ Huy Liêu
	Cầu Châu Sơn
	Đường vào tổ Đọ Xá- Phường Thanh Châu
	890
	12


3. Công trình công cộng
3.1. Tên cầu
	TT
	Tên gọi theo quy hoạch/dự án
	Tên mới
	Vị trí

	1
	Cầu Châu Giang
	Cầu Châu Giang
	Phường Lương Khánh Thiện và Lam Hạ

	2
	Cầu Liêm Chính
	Cầu Liêm Chính
	Phường Liêm Chính và Lam Hạ

	3
	Cầu Phù Vân
	Cầu Phù Vân
	Xã Phù Vân và phường Quang Trung


4. Điều chỉnh lý trình một số tuyến đường, phố đã được đặt tên
4.1. Đường:
	TT
	Tên đường
	Lý trình cũ
	Lý trình mới

	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	1
	Lê Hoàn
	Giáp xã Tiên Tân
	Giáp huyện Thanh Liêm
	Giáp huyện Duy Tiên
	Giáp huyện Thanh Liêm

	2
	Lê Công Thanh
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	Đường D1 (KĐT Bắc Châu Giang)
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	Giáp huyện Duy Tiên

	3
	Trần Hưng Đạo
	Đường Trần Thị Phúc
	Hết địa phận thành phố
	Đường Trần Thị Phúc
	Cầu vượt cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

	4
	Định Tiên Hoàng
	Cầu Châu Sơn
	Hết địa phận Thành phố (xã Liêm Tiết)
	Cầu Châu Sơn
	Giáp huyện Thanh Liêm

	5
	Ngô Quyền
	Đường Lê Hoàn
	Cầu Đọ Xá
	Đường Lê Hoàn
	Cầu Châu Sơn

	6
	Lý Thường Kiệt
	HTX Vân Sơn
	Đường Lê Chân
	Ngã 3 Thanh Sơn
	Đường Lê Chân (Sở Xây dựng)

	7
	Lê Chân
	Cầu Châu Sơn
	Hết địa phận Thành phố (cầu Lê Chân)
	Cầu Châu Sơn
	Ngã tư đường vào Nhà máy xi măng Bứt Sơn


4.2. Phố:
	TT
	Tên phố
	Lý trình cũ
	Lý trình mới

	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	1
	Phạm Ngọc Thạch
	Đường Trường Chinh
	Đường Lê Lợi
	Đường Trường Chinh
	Đường Lý Tự Trọng

	2
	Dã Tượng
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường N11 (Quy hoạch)
	Đường Lê Duẩn
	Phố Yết Kiêu

	3
	Lương Văn Đài
	Phố Dã Tượng
	Đường D13 (Quy hoạch)
	Đường bê tông (dốc lò mổ)
	Đường Lê Duẩn

	4
	Nguyễn Hữu Tiến
	Đường Lý Thái Tổ
	Trường Cao đẳng Y tế
	Đường Hoàng Văn Thụ
	Trường Cao đẳng Y tế

	5
	Đề Yêm
	Đường Lý Thái Tổ
	Đường 24/8
	Đường Lý Thái Tổ
	Đường Ngô Gia Tự

	6
	Võ Văn Tần
	Phố Trần Văn Chuông
	Phố Đề Yêm
	Phố Trần Văn Chuông
	Khu đô thị Vân Sơn


 
Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam Bãi bỏ Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;
Xét Tờ trình số 1659/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.
	

	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


 
Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016  ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Xét Tờ trình số 16 /TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

         (Ban hành kèm theo Nghị quyết số……/2016/NQ-HĐND 

            ngày …tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Nam)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh


1. Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016- 2021 (sau đây viết tắt là HĐND), Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; mối quan hệ công tác với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Những nội dung không quy định trong Quy chế này thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chịu sự giám sát, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức thành viên của Mặt trận chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của công dân.

4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

Mục 1. KỲ HỌP HĐND TỈNH

Điều 3. Kỳ họp HĐND tỉnh
1. HĐND tỉnh họp mỗi năm ít nhất hai kỳ.

HĐND tỉnh quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

2. HĐND tỉnh họp bất thường khi Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu.

3. HĐND tỉnh họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND tỉnh thì HĐND tỉnh quyết định họp kín.

4. Kỳ họp HĐND tỉnh gồm phiên họp trù bị và phiên họp chính thức.

Điều 4. Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh
1. Kỳ họp HĐND tỉnh là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương.

2. Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh có trách nhiệm điều hành phiên họp bảo đảm đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và chương trình, nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua.

3. Đại biểu HĐND tỉnh có nhiệm vụ:

a) Chấp hành các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b) Tham gia đầy đủ kỳ họp, các phiên họp của HĐND tỉnh.

c) Khi đi họp, đại biểu mang theo tài liệu đã được gửi trước và quản lý sử dụng tài liệu kỳ họp theo quy định. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu trước tài liệu và tham gia ý kiến tại kỳ họp.

d) Đại biểu đến họp đúng giờ, thực hiện báo danh qua bộ phận điểm danh đại biểu. Trường hợp đại biểu không thể đến dự kỳ họp, phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐND tỉnh. Nếu vắng mặt trong 01 phiên họp hoặc đến họp muộn phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ đại biểu hoặc thư ký kỳ họp để báo cáo với chủ tọa.

e) Đại biểu đeo phù hiệu khi tham dự kỳ họp, ngồi đúng vị trí quy định; trong giờ họp không sử dụng điện thoại di động, không ra ngoài làm việc riêng hoặc để trả lời phỏng vấn của phóng viên; tại phiên khai mạc và bế mạc đại biểu mặc trang phục: Nữ áo dài truyền thống; nam sơ mi dài tay, ca-vát (mùa hè), com-lê (mùa đông); đại biểu tôn giáo mặc trang phục tôn giáo, đại biểu lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành.

4. Các đại biểu khách mời, phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại các phiên họp toàn thể của HĐND tỉnh phải thực hiện nghiêm túc quy định của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 5. Hội nghị thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh.
Chậm nhất là 40 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, những vấn đề khác có liên quan đến kỳ họp và giao các cơ quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 6. Tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri
1. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước liên quan ở địa phương.

2. Chậm nhất 05 ngày sau khi tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cho UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 7. Tổ chức họp thông báo nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh
Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thông báo ngày họp, nơi họp và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin, báo chí ở địa phương để nhân dân biết.

Điều 8. Chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh
1. UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng thời gian quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và theo thông báo kết quả hội nghị liên tịch trước mỗi kỳ họp của HĐND tỉnh.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện giám sát, khảo sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

Điều 9. Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị báo cáo và các tài liệu trình HĐND tỉnh
1. Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, cơ quan trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án gửi đến Ban của HĐND tỉnh được phân công để thẩm tra. Trường hợp các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết gửi chậm thời gian quy định, các Ban HĐND tỉnh có quyền từ chối thẩm tra, đồng thời báo cáo để kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh.

3. Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh phải được gửi đến đại biểu HĐND chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp của HĐND tỉnh.

Điều 10. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án
1. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, Ban có thể cử thành viên tham gia nghiên cứu báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đến các cơ quan hữu quan xem xét, xác minh vấn đề thuộc quyền hạn của Ban; yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày vấn đề mà Ban thẩm tra; tổ chức họp lấy ý kiến của những người am hiểu về vấn đề đó, khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết…Việc thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết được thực hiện theo trình tự Luật định.

3. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây:

a) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật. 

b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;

c) Nội dung của dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

d) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

4. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, những vấn đề được ban nhất trí, không nhất trí, những đề nghị sửa đổi, bổ sung và phương án xử lý của cơ quan chủ trì thẩm tra đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Điều 11. Triệu tập kỳ họp
1. Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ chậm nhất là 20 ngày, kỳ họp bất thường chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

2. Dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh cùng với quyết định triệu tập kỳ họp.

Điều 12. Khách mời tham dự kỳ họp
1. Đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh.

2. Thành viên UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện cơ quan nhà nước, đại diện đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội được mời tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh. Các đại biểu khách mời có trách nhiệm tham dự các phiên họp toàn thể của HĐND tỉnh khi thảo luận về những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Người được mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách nếu được chủ tọa phiên họp đồng ý hoặc có trách nhiệm phát biểu ý kiến theo yêu cầu của chủ tọa phiên họp.

3. Tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí và công dân có thể được mời tham dự các phiên họp công khai của HĐND tỉnh. 

Điều 13. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp
 1. Đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn của mình tại kỳ họp. Trình tự thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp được thực hiện theo quy định tại Điều 96 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 60 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND.

2. Trước hoặc trong thời gian kỳ họp của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh có quyền chất vấn trực tiếp tại phiên chất vấn.
3. Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn.

4. Căn cứ vào chương trình kỳ họp, ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn.

4. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Đại biểu HĐND tỉnh nêu chất vấn, có thể cung cấp thông tin minh họa bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể.

b)  Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vào vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập.

c) Trường hợp đại biểu HĐND tỉnh không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn trả lời.

d) Những người khác có thể được mời tham dự phiên họp và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Thời gian nêu chất vấn không quá 05 phút, thời gian trả lời chất vấn về từng vấn đề không quá 10 phút, trừ trường hợp đặc biệt do chủ tọa kỳ họp quyết định.

5. HĐND tỉnh cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các trường hợp sau:

a) Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp;

b) Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh;

c) Chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp nhưng chưa được trả lời tại kỳ họp.

Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn và Thường trực HĐND tỉnh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chất vấn.

Sau khi nhận được văn bản trả lời chất vấn, nếu đại biểu HĐND tỉnh không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền đề nghị HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với người bị chất vấn.

6. HĐND tỉnh có thể ra nghị quyết về chất vấn

7. Phiên họp chất vấn tại HĐND tỉnh được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trừ trường hợp do HĐND tỉnh quyết định.

8. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, người đã trả lời chất vấn có trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của HĐND về chất vấn (nếu có) và việc thực hiện các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 14. Ban hành nghị quyết, biên bản của kỳ họp HĐND tỉnh
1. Nghị quyết của HĐND tỉnh do Chủ tịch HĐND tỉnh hoặc chủ tọa kỳ họp ký chứng thực.

2. Biên bản kỳ họp HĐND do Chủ tịch HĐND tỉnh hoặc chủ tọa và thư ký kỳ họp ký tên.

3. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp, nghị quyết, biên bản của kỳ họp HĐND tỉnh phải được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh phải được gửi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện. Nghị quyết của HĐND tỉnh được đăng công báo địa phương, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, niêm yết và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thư ký phục vụ kỳ họp
1.Thường trực HĐND tỉnh cử thư ký phục vụ kỳ họp.

2. Thư ký phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiệm vụ:

a) Lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp;

b) Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp;

c) Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể;

d) Tham mưu Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục tại kỳ họp;

e) Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tọa kỳ họp.

Điều 16. Lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 63, 64 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh, và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mục 2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH

Điều 17. Thẩm quyền, hình thức giám sát của HĐND tỉnh
1. HĐND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy định tại Điều 87 Luật tổ chức chính quyền địa phương; Điểm a Khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.  

2. Các hình thức giám sát của HĐND tỉnh

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND, TAND, VKSND, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 59 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.
b)  Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn.
c)  Xem xét quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh.
d) Giám sát chuyên đề.
e)  Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Điều 18. Quy trình giám sát của HĐND

HĐND tỉnh thực hiện quy trình  giám sát theo quy định tại Điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; các văn bản quy phạm pháp luật khác và Quy định về giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh Hà Nam do Thường trực HĐND tỉnh ban hành.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Điều 19. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động

1. Thường trực HĐND tỉnh là cơ quan thường trực của HĐND tỉnh, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 104 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, hai Phó Chủ tịch, các Ủy viên là Trưởng các ban của HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bầu ra tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

3. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh được bảo đảm bằng hoạt động của Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, cùng với sự tham gia của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; sự phối hợp công tác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

4. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh ban hành.

Điều 20. Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh
1. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND tỉnh. Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh có thể họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực HĐND tỉnh dự.

3. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 21. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
1. Thường trực HĐND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

2. Các hình thức giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

a) Xem xét quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên khác của UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh.

c) Giám sát chuyên đề.

d) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

e) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

g) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

3. Quy trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 66 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Quy định về giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam do Thường trực HĐND tỉnh ban hành. 

Điều 22. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động  các Ban HĐND tỉnh

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các Ban HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Phân công các Ban thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND về lĩnh vực có liên quan.

3. Phân công các Ban thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; tham gia hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND và một số công việc khác có liên quan.

Điều 23. Thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp HĐND

1. Giữa hai kỳ họp của HĐND ngoài thực hiện các nhiệm vụ được pháp luật quy định, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh do UBND, TAND, VKSND, Ban của HĐND tỉnh trình, như sau:

a) Những nội dung được cơ quan Trung ương giao bổ sung.

b) Những nội dung được cấp có thẩm quyền giao cần phải giải quyết kịp thời để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

c) Những nội dung, nhiệm vụ cần phải giải quyết kịp thời để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Báo cáo HĐND tỉnh về các nội dung ở Khoản 1 Điều này tại kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh.

Điều 24. Tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh
1. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân vào ngày 20 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày hôm sau); tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển, theo dõi và đôn đốc các cơ quan nhà nước trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2.Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức để các đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; xây dựng và công bố lịch tiếp công dân hằng tháng của Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 107 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
Điều 25. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn

1. HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII thành lập 03 ban gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế. Các Ban HĐND tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. 

2. Các Ban của HĐND tỉnh phụ trách các lĩnh vực và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 108, 109, 110, 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3. Các Ban của HĐND tỉnh hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật khác và trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban đã được ban hành.

Điều 26. Hoạt động thẩm tra

1. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Các quy định cụ thể về hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Điều 10 của Quy chế này và Quy chế hoạt động của các Ban HĐND tỉnh.

Điều 27. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh
1. Các Ban của HĐND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

2. Các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định tại Điều 76 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; các văn bản quy phạm pháp luật khác và Quy định về giám sát do Thường trực HĐND tỉnh ban hành và Quy chế hoạt động của Ban.

3. Ngoài ra, các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm tham gia khảo sát, giám sát hoặc tổ chức đoàn khảo sát, giám sát về các lĩnh vực của Ban khi các Ủy ban của Quốc hội yêu cầu.

Chương V

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU VÀ TỔ ĐẠI BIỂU HĐND

Điều 28. Hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh

 Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại các Điều 83, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác.

1. Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách phải đảm bảo dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm dành thời gian để tiếp xúc cử tri theo quy định; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và các kỳ họp HĐND các huyện, thành phố nơi mình ứng cử; chấp hành các quy định của kỳ họp, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; họp Tổ, thảo luận ở Tổ đại biểu HĐND; tham gia họp Ban của HĐND mà đại biểu là thành viên và tham gia hoạt động giám sát, tiếp công dân và các hoạt động khác của HĐND tỉnh.

 3. Các đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở một huyện, thành phố là thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị đó, thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo sự phân công của tổ trưởng tổ đại biểu; khi đại biểu chuyển công tác hoặc nơi cư trú đến địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh thì đại biểu đó có thể chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu sau khi có sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Đại biểu HĐND tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, có trách nhiệm lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo Điều 87 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

5. Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền chất vấn của mình bằng cách gửi phiếu chất vấn đến chủ tọa kỳ họp thông qua thư ký kỳ họp hoặc chất vấn trực tiếp tại phiên chất vấn của kỳ họp.

Trình tự thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp được thực hiện theo quy định tại Điều 96 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tại Điều 60 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Điều  13 của Quy chế này.

Điều 29. Đại biểu HĐND tỉnh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu, đại biểu được miễn nhiệm, bị bãi nhiệm, đại biểu bị mất quyền đại biểu HĐND.

Thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 30. Chế độ, điều kiện đảm bảo hoạt động, cung cấp thông tin

Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND tỉnh được cung cấp:

1. Các tài liệu của kỳ họp;

2. Các nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của HĐND;

3. Báo Đại biểu nhân dân, báo Hà Nam và Bản tin hoạt động HĐND tỉnh; 

4. Các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Điều 31. Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

1. Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Tổ đại biểu được thành lập trên cơ sở số lượng đại biểu được bầu tại mỗi huyện, thành phố thuộc tỉnh. Tổ đại biểu có Tổ trưởng, Tổ phó để điều hành công việc của Tổ.

3. Trước kỳ họp HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Tổ và bàn kế hoạch hoạt động tiếp theo. Các cuộc họp của Tổ đại biểu phải ghi thành biên bản và gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

4. Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định tại các Điều 83, 84, 85, 86 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

5. Tổ trưởng Tổ đại biểu có nhiệm vụ

a) Điều hành các phiên họp Tổ; phân công đại biểu tham luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu trong tổ để phản ánh với Thường trực HĐND tỉnh.

b) Giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố nơi đại biểu ứng cử. Triệu tập và điều khiển các phiên họp tổ; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu trong Tổ bằng văn bản để phản ánh với Thường trực HĐND tỉnh.

c) Căn cứ kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, xây dựng chương trình và phối hợp với Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh.

d) Tổ chức cho các đại biểu tham gia các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ giám sát trên địa bàn (nếu có yêu cầu).

6. Tổ phó Tổ đại biểu có nhiệm vụ 

Giúp Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng khi Tổ trưởng vắng mặt và các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

7. Các thành viên trong Tổ đại biểu có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tổ trưởng triệu tập, chấp hành sự phân công của Tổ trưởng trong các hoạt động có liên quan (tham luận, chất vấn tại kỳ họp…).

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH
Điều 32. Trách nhiệm của UBND tỉnh đối với hoạt động của HĐND tỉnh
1. UBND tỉnh báo cáo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; gửi văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định do UBND tỉnh ban hành đến Thường trực HĐND, Ban của HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký; cung cấp thông tin cho Thường trực HĐND, Ban của HĐND theo quy định của pháp luật.

2. UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung được dự kiến trong chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 33. Trách nhiệm của TAND, VKSND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động của HĐND tỉnh

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Cơ quan trình đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và thời hạn xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đề án, dự thảo nghị quyết phối hợp chặt chẽ với Ban của HĐND tỉnh phụ trách lĩnh vực tương ứng trong quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, mời Ban của HĐND tỉnh tham gia các cuộc họp và một số hoạt động liên quan đến việc xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu phục vụ hoạt động giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; nghiêm chỉnh chấp hành kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ tiếp theo của HĐND tỉnh.

Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm trực tiếp báo cáo, trình bày những vấn đề mà chủ thể giám sát yêu cầu; trường hợp không thể trực tiếp báo cáo, trình bày được thì ủy quyền cho cấp phó của mình.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu thuộc thẩm quyền giám sát của HĐND cho Thường trực HĐND, Ban của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu cho Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh khi được yêu cầu, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước mà pháp luật quy định không được phép cung cấp.

HĐND các huyện, thành phố có trách nhiệm gửi nghị quyết mà mình đã ban hành đến Thường trực HĐND tỉnh và Ban của HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri có trách nhiệm trả lời đầy đủ tại kỳ họp thường lệ gần nhất của HĐND tỉnh kể từ khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ tiếp theo của HĐND tỉnh.

Chương VII
QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HĐND TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN,         TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 34. Quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với Đảng đoàn HĐND tỉnh

1. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị những nội dung, vấn đề cần trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh xem xét, thẩm định các báo cáo, tờ trình, đề án, phương án của UBND tỉnh của các ngành chức năng theo đúng luật định;
3. Xác định các chương trình, dự án cần trình HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để HĐND xem xét, quyết định tại các kỳ họp hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4. lãnh đạo bảo đảm sự thống nhất đối với các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy khi cần có biểu quyết của Đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 35. Quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh
Các Đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh được mời tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh và có thể được mời tham gia hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cử đại biểu HĐND tỉnh tham gia hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khi được mời.

HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương giải quyết; thông tin tới cử tri về nội dung trả lời, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

Điều 36. Quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
1. Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết…trình kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định; phối hợp trong việc theo dõi và giải quyết những vấn đề phát sinh khi tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

3. Đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND được mời dự các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và các phiên họp có nội dung liên quan.

4. Đại diện UBND, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo VKSND tỉnh, TAND tỉnh được mời dự các cuộc họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khi bàn về những vấn đề có liên quan.

Điều 37. Quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh
1. Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh.

2. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp, đồng thời xây dựng chương trình phối hợp cho năm sau đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Thường trực HĐND chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chỉ đạo UBMTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện, xã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; chỉ đạo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định gửi tới Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp.

4. Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, của Tổ đại biểu, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản pháp luật và những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Điều 38. Quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thành phố.
1. Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn hoạt động của HĐND các huyện, thành phố;

2. Thường trực HĐND phối hợp với HĐND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát trên địa bàn các huyện, thành phố.

Chương XVIII
NHỮNG ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH
Điều 39. Bộ máy giúp việc HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Văn phòng có chức năng tham mưu và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Điều 40. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh
1. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh được bố trí từ ngân sách tỉnh, do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động và các chế độ theo quy định của pháp luật đối với HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

3. Hàng năm, Văn phòng giúp Thường trực HĐND lập dự trù kinh phí hoạt động của HĐND để trình HĐND xem xét, quyết định; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND.

Điều 41. Chế độ chính sách và khen thưởng
1. Đại biểu HĐND tỉnh được hưởng các chế độ, chính sách do pháp luật quy định và theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Chương IX
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 42 . Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, UBND, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế.

2. Trong quá trình thực hiện, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Quy chế; đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 2894/TTr-UBND ngày 01 tháng 12  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.


Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương và Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	
	CHỦ TỊCH 

               Phạm Sỹ Lợi




QUY ĐỊNH

       Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi 

     cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
         (Ban hành kèm theo Nghị quyết số …  /2016/NQ-HĐND 

          ngày…  /…  /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)


Điều 1 . Phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu cho ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

1. Các khoản thu ngân sách các cấp hưởng một trăm phần trăm (100%) 

1.1. Ngân sách trung ương: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

1.2. Ngân sách tỉnh
- Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu và hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí) thuộc tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí) thuộc tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế kể cả doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc;

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu) thuộc tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;

- Thuế tài nguyên do Cục thuế quản lý thu;

- Thuế thu nhập cá nhân (không kể thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân trên địa bàn xã, phường, thị trấn);

- Thuế bảo vệ môi trường (không kể thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu);

- Lệ phí trước bạ tài sản khác (trừ lệ phí trước bạ phương tiện và lệ phí trước bạ nhà, đất);

- Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý thực hiện thu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tổ chức, doanh nghiệp nộp; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

- Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý thực hiện thu; 

- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu;

- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do cấp tỉnh quản lý;

- Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân  tỉnh đại diện chủ sở hữu;

- Thu từ bán tài sản nhà nước (không kể thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nếu có) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quản lý;

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh  xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép do địa phương cấp;

- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách tỉnh theo chế độ quy định;

- Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

- Tiền thuê đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cho thuê đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện toán;

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp tỉnh;

- Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp tỉnh;

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp tỉnh;

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính địa phương;

- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

- Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương;

- Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh từ năm trước chuyển sang.

1.3. Ngân sách huyện, thành phố

- Thuế tài nguyên do Chi cục thuế quản lý thu;

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp do tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;
- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách huyện, thành phố  theo chế độ quy định;

- Tiền thuê đất thuộc thẩm quyền UBND huyện, thành phố cho thuê;

- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cấp huyện quản lý;
- Thu từ bán tài sản nhà nước (không kể thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nếu có) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố quản lý;

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện, thành phố xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;

- Lệ phí môn bài từ do tổ chức, doanh nghiệp nộp; 

- Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước cấp huyện, thành phố thực hiện; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do các tổ chức, doanh nghiệp nộp; 
- Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp huyện, thành phố thực hiện thu;

- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp huyện, thành phố quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu;

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp huyện, thành phố;

- Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp huyện, thành phố;

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp huyện, thành phố;

- Thu kết dư ngân sách cấp huyện, thành phố;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

- Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách cấp tỉnh;

- Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp huyện, thành phố từ năm trước chuyển sang.

1.4. Ngân sách xã, phường, thị trấn 

- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân trên địa bàn xã, thị trấn (trừ thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân trên địa bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý);
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp không kể thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không kể thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế;

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác;

- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách xã, phường, thị trấn  theo chế độ quy định;

- Tiền thuê đất thuộc thẩm quyền UBND xã, thị trấn, phường cho thuê (đất thầu, khoán).

- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do xã, phường, thị trấn quản lý;

- Thu từ bán tài sản nhà nước (không kể thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nếu có) do xã, phường, thị trấn quản lý;

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do xã, phường, thị trấn xử lý sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;

- Lệ phí trước bạ nhà, đất;

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn xã, thị trấn nộp (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh  trên địa bàn  phường thuộc thành phố Phủ Lý nộp); 

- Phí, lệ phí do các xã, phường, thị trấn thực hiện thu;

- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do xã, phường, thị trấn quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu;

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách xã, phường, thị trấn;

-  Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn;

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn;

- Thu kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

- Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện, thành phố;

- Thu chuyển nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn từ ngân sách năm trước chuyển sang.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách
2.1. Thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: điều tiết ngân sách cấp huyện 30%; ngân sách cấp xã, thị trấn 70%. Riêng thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết ngân sách thành phố 70%; ngân sách phường 30%;

2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước thu của cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế: điều tiết ngân sách cấp huyện, thành phố: 30%; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 70%;

2.3. Thuế thu nhập cá nhân 

- Thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết ngân sách thành phố 50%; ngân sách phường 50%;  

- Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân trên bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết ngân sách thành phố 30%; ngân sách phường 70%;

2.4. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết thành phố 70%; ngân sách phường 30%;

2.5. Lệ phí trước bạ phương tiện điều tiết ngân sách cấp tỉnh 50%; ngân sách  cấp huyện, thành phố  50%;
2.6. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do cá nhân, hộ kinh doanh nộp điều tiết Ngân sách cấp huyện, thành phố 30%; ngân sách cấp xã, thị trấn: 70%;

2.7. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép do trung ương cấp điều tiết ngân sách trung ương 70%, ngân sách cấp tỉnh 30%;

2.8. Tiền thuê đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cho thuê nộp tiền thuê đất hàng năm điều tiết ngân sách cấp tỉnh 50%; ngân sách cấp huyện 50%;

2.9. Thu tiền sử dụng đất

2.9.1 Thu tiền sử dụng đất khi giao đất 

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở (trừ trường hợp đất thuộc tổ chức kinh tế bàn giao một phần diện tích đất thương phẩm cho UBND các huyện, thành phố để tổ chức bán đấu giá) điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 10%; ngân sách  cấp xã 80%. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách thành phố 90%;

- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (kể cả trường hợp tổ chức kinh tế bàn giao một phần diện tích đất thương phẩm cho UBND các huyện, thành phố để tổ chức bán đấu giá):

+ Đất trên địa bàn huyện điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 50%; ngân sách cấp huyện 40%; ngân sách xã 10%. 

+ Đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý: Đối với đất trên địa bàn xã: điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 20%; ngân sách cấp thành phố 70%; ngân sách cấp xã 10%; Đối với đất trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 20%; ngân sách cấp thành phố 80%.

+ Tiền sử dụng đất từ khu trung tâm hành chính mới của huyện Thanh Liêm điều tiết cho ngân sách cấp huyện (huyện Thanh Liêm) 100%.

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa) điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 10%; ngân sách cấp xã 80%. Riêng đối với đất ở trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách thành phố 90%;

2.9.2. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa:

- Hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở: điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 10%; ngân sách cấp xã 80%. Riêng đối với Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%;  ngân sách thành phố 90%;

- Tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở:

+ Đất trên địa bàn huyện điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 50%; ngân sách cấp huyện 40%; ngân sách cấp xã 10%. 

+ Đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý: Đối với đất trên địa bàn xã: điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 20%; ngân sách cấp thành phố 70%; ngân sách cấp xã 10%; Đối với đất trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 20%; ngân sách cấp thành phố 80%.

- Tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất nghĩa trang, nghĩa địa điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 10%; ngân sách cấp xã 80%. Riêng đối với đất trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách thành phố 90%;

2.9.3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 10%; ngân sách cấp xã 80%. Riêng đối với Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách thành phố 90%.

Điều 2. Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

1. Nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh

1.1. Chi đầu tư phát triển  

- Đầu tư cho các dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý: các dự án đầu tư công do các Sở, ban, ngành của tỉnh quản lý, sử dụng; dự án liên quan đến quy hoạch vùng; dự án sử dụng liên huyện, thành phố trong tỉnh; dự án có ý nghĩa chiến lược và trọng điểm; dự án an ninh quốc phòng; dự án sử dụng vốn ODA và dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư có sử dụng vốn đầu tư công;

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Chi thường xuyên

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Chi giáo dục phổ thông trung học, trung tâm hướng nghiệp nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh. Chi đào tạo đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh, hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sĩ, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo khác. Chi đào tạo sơ cấp, trung học chuyên nghiệp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động;

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Chi nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đo lường chất lượng, phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học công nghệ khác theo quy định;
- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự  an toàn xã hội do ngân sách cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ;
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:

+ Chi công tác phòng bệnh, chữa bệnh của trung tâm trực thuộc và bệnh viện thuộc tỉnh quản lý, trung tâm y tế các huyện, khối y tế cơ sở; công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ; công tác điều dưỡng phục hồi chức năng và các hoạt động y tế khác thuộc tỉnh quản lý;

+ Chi cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh;

+ Chi hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên,…

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: Công tác bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật; hoạt động thông tin truyền thông, xuất bản báo chí; kinh phí trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích, tổ chức lễ hội và sự kiện, hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các hoạt động về gia đình và hoạt động văn hoá khác. 
- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Hoạt động của Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và các hoạt động phát thanh truyền thanh khác do tỉnh quản lý.
- Sự nghiệp thể dục thể thao: Bồi dưỡng, đào tạo huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh; các giải thi đấu cấp tỉnh; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục, thể thao thuộc tỉnh và các hoạt động thể dục, thể thao khác thuộc tỉnh quản lý.
- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Hoạt động hệ thống quan trắc và phân tích môi trường; chi thực hiện các dự án, đề án nhiệm vụ bảo vệ môi trường do UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, CSDL về môi trường địa phương; xây dựng chương trình về quản lý thu gom, vận chuyển xử lý chất thải, nước thải; chi xử lý rác thải; các nhiệm vụ về bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

- Chi các hoạt động kinh tế

+ Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông khác; lập biển báo, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của các tuyến đường do tỉnh quản lý và các nhiệm vụ khác về hoạt động giao thông của tỉnh; 

+ Sự nghiệp nông nghiệp, thuỷ lợi, ngư nghiệp, diêm nghiệp và lâm nghiệp: Chi đảm bảo các nhiệm vụ về thuỷ lợi và phòng chống lụt bão của tỉnh, quản lý nạo vét kênh cấp I và cấp II; chi cho các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc phạm vi tỉnh; chi định canh định cư và kinh tế mới;

+ Sự nghiệp tài nguyên: 

Đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo; xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh; thống kê, kiểm kê đất đai các cấp tỉnh, huyện, xã; lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đăng ký biến động đất đai; chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức, cở sở tôn giáo, tín ngưỡng; định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác liên quan đến đất đai;

Điều tra; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, thống kê, kiểm kê, cập nhật cơ sở dữ liệu khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu; lập kế hoạch, tổ chức đấu giá, thẩm định cấp quyền khai thác khoáng sản, các nhiệm vụ khác liên quan khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn;
+ Lĩnh vực quy hoạch, thương mại du lịch: Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch theo đề án được phê duyệt, các chương trình phát triển du lịch của tỉnh, các hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Các sự nghiệp kinh tế khác thuộc tỉnh quản lý. 

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam thuộc cấp tỉnh; hoạt động của các cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
- Hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Sự nghiệp bảo đảm xã hội: Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, công tác cứu tế xã hội, cứu đói, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình quản lý cai nghiện và phòng chống mại dâm, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách xã hội nhân ngày lễ tết, chế độ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người có công điều trị điều dưỡng và các hoạt động đảm bảo xã hội khác do tỉnh thực hiện.

- Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của tỉnh;

- Các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới;

- Sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng.

1.4. Chi trả nợ lãi, phí và các chi phí phát sinh từ các khoản tiền do cấp tỉnh vay.

1.5. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh sang năm sau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

1.7. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thành phố.

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, thành phố

2.1. Chi đầu tư phát triển 
- Đầu tư cho các dự án do cấp huyện quản lý: các dự án đầu tư công do các phòng ban, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý sử dụng; dự án liên xã, phường, thị trấn trên địa bàn bao gồm trụ sở làm việc, đường giao thông, công trình thuỷ lợi, văn hoá, thể thao, điện chiếu sáng và các công trình công cộng khác thuộc huyện quản lý;

Riêng thành phố Phủ Lý được phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác giao cho thành phố quản lý;

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của huyện, thành phố theo quy định của pháp luật;

- Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Chi thường xuyên: 

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, chuyên trách giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của huyện. Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công chức huyện, cán bộ xã phường, thị trấn.Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em và các chế độ chính sách giáo dục đào tạo khác. 

- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách huyện, thành phố thực hiện theo quy định. 

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Hoạt động của Hội chữ thập đỏ, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố; hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến và các đối tượng xã hội khác theo quy định. 

- Sự nghiệp văn hoá thông tin: Hoạt động trung tâm văn hoá, nhà văn hóa, thư viện, công tác duy tu bảo dưỡng các thiết chế văn hóa do huyện, thành phố quản lý; tổ chức các lễ hội; quản lý các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn. 

- Sự nghiệp phát thanh truyền thanh: Hoạt động phát thanh truyền thanh và các hoạt động thông tin khác của huyện, thành phố.

- Sự nghiệp thể dục thể thao: Công tác bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao phong trào trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải tại địa bàn địa phương quản lý, hỗ trợ trang thiết bị thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu dân cư nơi công cộng, khai thông cống rãnh, thoát  nước và các nhiệm vụ khác về bảo vệ môi trường.

- Các hoạt động kinh tế do huyện, thành phố quản lý:

+ Sự nghiệp giao thông: Duy tu, sửa chữa đường và các công trình giao thông khác, lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường do huyện, thành phố quản lý;

+ Sự nghiệp thuỷ lợi: Duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đê sông con, đê bối và các công trình thuỷ lợi khác do huyện, thành phố quản lý, công tác quản lý, bảo vệ đê điều, phòng chống lụt bão, chi cho đội quản lý đê nhân dân và các hoạt động thuỷ lợi khác;

+ Sự nghiệp nông nghiệp: Phổ biến khoa học kỹ thuật cải tạo giống vật nuôi cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, các hoạt động xây dựng chương trình nông thôn mới;


+ Sự nghiệp tài nguyên: Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa hàng năm; đăng ký đất đai, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cơ sở tín ngưỡng, hộ gia đình, cá nhân (lần đầu); các hoạt động khác liên quan đến tài nguyên;

+ Sự nghiệp thị chính: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, giao thông nội thị, tiền điện thắp sáng trên đường phố, cây xanh và các hoạt động sự nghiệp thị chính khác;

+ Các sự nghiệp kinh tế khác do huyện, thành phố quản lý.

 - Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam thuộc cấp huyện, thành phố; hoạt động của các cơ quan MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc cấp huyện, thành phố.
- Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Sự nghiệp bảo đảm xã hội: Hoạt động trung tâm mồ côi huyện; chi thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, chính sách với người cao tuổi, người khuyết tất; chi chúc thọ mừng thọ, thăm hỏi ngày lễ tết các đối tượng chính sách và các kinh phí đột xuất khác; hỗ trợ mai táng phí cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến và các đối tượng xã hội khác theo quy định.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ:

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của huyện, thành phố;

- Các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới;

- Sử dụng dự phòng ngân sách huyện để hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng.
2.4. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

2.5. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố.

3. Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã, thị trấn

3.1. Chi đầu tư phát triển

- Đầu tư cho các dự án do cấp xã quản lý: các dự án đầu tư công trong phạm vi xã, thị trấn, do cấp xã quản lý, sử dụng: Trụ sở làm việc, trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế, nước sạch và các công trình giao thông, thuỷ lợi văn hoá, thể thao và các công trình phúc lợi công cộng khác;

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính theo quy định của pháp luật;
- Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Chi thường xuyên

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: Hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã, thị trấn, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn đi học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

- Sự nghiệp quốc phòng an ninh và trật tự, an toàn xã hội: Chi huấn luyện dân quân tự vệ, các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ theo quy định Luật Dân quân tự vệ; chi trả phụ cấp, các chế độ chính sách cho lực lượng công an viên. Chi thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự. Chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn.

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Chi phụ cấp y tế thôn xóm, hỗ trợ các trạm y tế xã, thị trấn và chi cho các hoạt động khác của y tế, dân số, gia đình trẻ em ở xã, phường, thị trấn.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: Chi các hoạt động văn hóa thông tin ở xã, thị trấn.

- Sự nghiệp phát thanh truyền thanh: Chi cho công tác phát thanh, truyền thanh và các hoạt động thông tin khác ở xã, thị trấn.

- Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi các hoạt động thể dục, thể thao ở cấp xã, thị trấn.

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Chi công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng; kiểm tra ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải; các hoạt động bảo vệ môi trường khác ở xã, thị trấn.

- Các hoạt động kinh tế

+Sự nghiệp giao thông: Duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường do xã, thị trấn quản lý;

+ Sự nghiệp thị chính: Duy tu sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường phố nội thị, điện chiếu sáng, công viên, cây xanh tại các thị trấn;

+ Sự nghiệp tài nguyên: Lưu trữ hồ sơ địa chính; phối hợp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã; tuyên truyền phổ biến pháp luật và các nhiệm vụ khác về tài nguyên;

+ Sự nghiệp thủy lợi: Công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ đê điều và các công trình thuỷ lợi khác do xã quản lý (Riêng duy tu, nạo vét kênh mương loại III giao cho hợp tác xã quản lý);

+ Sự nghiệp nông nghiệp: Chi phụ cấp cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, chi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác khuyến nông do cấp xã, thị trấn quản lý;

+ Các sự nghiệp kinh tế khác do xã, thị trấn quản lý.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam thuộc xã, thị trấn; hoạt động của các cơ quan MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc xã, thị trấn;  Phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc xã, thị trấn theo quy định.

- Sự nghiệp bảo đảm xã hội: Chi phụ cấp hàng tháng cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; chi thăm hỏi các đối tượng chính sách; cứu tế xã hội và các công tác xã hội khác.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3.3. Chi chuyển nguồn ngân sách xã, thị trấn.

4. Nhiệm vụ chi ngân sách cấp phường

4.1. Chi đầu tư phát triển

Đối với các phường có nguồn tăng thu tiết kiệm chi, sau khi đã đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ chi thường xuyên thì được sử dụng để đầu tư cho các dự án đầu tư công do phường quản lý: Trụ sở làm việc, trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế, và các công trình giao thông, thuỷ lợi văn hoá, thể thao và các công trình phúc lợi công cộng khác.

4.2. Chi thường xuyên

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: Hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; hỗ trợ cán bộ công chức cấp phường, người hoạt động không chuyên trách ở phường đi học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

- Sự nghiệp quốc phòng an ninh và trật tự, an toàn xã hội: Chi trả phụ cấp và chế độ cho lực lượng bảo vệ tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ; hoạt động tuyển quân, diễn tập; các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự xã hội khác của phường. 

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Các hoạt động của y tế, dân số, gia đình trẻ em ở phường.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: Các hoạt động văn hóa thông tin ở phường.

- Sự nghiệp phát thanh truyền thanh: Công tác phát thanh, truyền thanh và các hoạt động thông tin khác ở phường.

- Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi các hoạt động thể dục, thể thao ở cấp phường.

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Chi công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng; kiểm tra ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải và các hoạt động bảo vệ môi trường khác ở phường.

- Các hoạt động kinh tế

+ Sự nghiệp giao thông: Đối với phường có nguồn tăng thu tiết kiệm chi sau khi đã đảm bảo đủ cho các nhiệm vụ thường xuyên thì được phép chi cho các công việc duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường do phường quản lý;

+ Sự nghiệp thị chính: Đối với phường có nguồn tăng thu tiết kiệm chi, sau khi đã đảm bảo đủ cho các nhiệm vụ thường xuyên thì được phép chi duy tu sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường phố nội thị, điện chiếu sáng, công viên, cây xanh tại các phường;

+ Sự nghiệp tài nguyên (nếu có): Lưu trữ hồ sơ địa chính; phối hợp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai cấp phường; tuyên truyền phổ biến pháp luật và các nhiệm vụ khác về tài nguyên;

+ Sự nghiệp nông nghiệp (nếu có): Chi phụ cấp cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, chi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác  khuyến nông do cấp phường quản lý;

+ Các sự nghiệp kinh tế khác do phường quản lý.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam thuộc phường; hoạt động của các cơ quan MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân (nếu có) thuộc phường; phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phường theo quy định.

- Sự nghiệp bảo đảm xã hội: Chi phụ cấp hàng tháng cán bộ phường nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; chi thăm hỏi các đối tượng chính sách; cứu tế xã hội và các công tác xã hội khác.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Chi chuyển nguồn ngân sách phường.

             CHỦ TỊCH

 




         Phạm Sỹ Lợi

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy định về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 2898/TTr-UBND ngày 01 tháng 12  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Các quy định về chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được đảm bảo thực hiện từ kinh phí ngân sách nhà nước giao hàng năm. Đối tượng chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và quyết toán với ngân sách cùng cấp.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	
	             CHỦ TỊCH


              Phạm Sỹ Lợi


QUY ĐỊNH

Định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)


	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Hội đồng nhân dân

	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	1
	Chi hoạt động tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

	1.1
	Bồi dưỡng ĐB HĐND xây dựng nghị quyết
	đồng/người/N.quyết
	100.000
	70.000
	30.000

	1.2
	Chi bồi dưỡng trong thời gian tham dự kỳ họp
	
	
	
	

	
	- Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản tại kỳ họp
	đồng/người/ngày
	200.000
	150.000
	100.000

	
	- Đại biểu khách mời
	đồng/người/ngày
	150.000
	100.000
	70.000

	
	- Đối tượng phục vụ
	đồng/người/ngày
	100.000
	70.000
	50.000

	1.3
	Hỗ trợ tiền ăn
	
	
	
	

	
	- Đại biểu HĐND và khách mời
	đồng/người/ngày
	150.000
	100.000
	70.000

	
	- Đối tượng phục vụ
	đồng/người/ngày
	70.000
	50.000
	30.000

	1.4
	Tiền phòng nghỉ cho Đại biểu HĐND và khách mời ở huyện, xã tham dự kỳ họp
	đồng/người/ngày
	Theo quy định hiện hành

	1.5
	Bồi dưỡng Chủ tọa kỳ họp
	đồng/đại biểu/ngày
	300.000
	200.000
	100.000

	1.6
	Thư ký kỳ họp
	đồng/đại biểu/ngày
	100.000
	70.000
	50.000

	1.7
	Chi soạn thảo, dự thảo, hoàn thiện NQ không phải là văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, diễn văn khai mạc, bế mạc kỳ họp..v.v..
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	2
	Chi hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, Tổ công tác làm việc trực tiếp tại đơn vị

	2.1
	Xây dựng kế hoạch, đề cương, chương trình làm việc
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	2.2
	Chi Hội nghị
	
	
	
	

	
	- Người chủ trì 
	đồng/người/buổi
	200.000
	150.000
	100.000

	
	- Đại biểu tham gia 
	đồng/người/buổi
	150.000
	100.000
	50.000

	
	- Đối tượng phục vụ
	đồng/người/buổi
	100.000
	50.000
	30.000

	2.3
	Hoàn thiện thông báo kết quả
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	3
	Chi hoạt động tiếp xúc cử tri

	3.1
	Hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri (Văn phòng nơi tổ chức hội nghị)
	đồng/điểm tiếp xúc
	1.500.000
	1.000.000
	500.000

	3.2
	Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND; Đại biểu các ngành, đoàn thể dự Hội nghị tiếp xúc cử tri
	đồng/người/buổi
	150.000
	100.000
	50.000

	3.3
	Đối tượng phục vụ
	đồng/người/buổi
	100.000
	70.000
	50.000

	3.4
	Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	4
	Chi họp tổ đại biểu HĐND các cấp

	4.1
	Người chủ trì
	đồng/người/buổi
	200.000
	150.000
	100.000

	4.2
	Đại biểu tham dự
	đồng/người/buổi
	150.000
	100.000
	50.000

	4.3
	Đối tượng phục vụ
	đồng/người/buổi
	70.000
	50.000
	30.000

	5
	Chi tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

	5.1
	Đại biểu HĐND được phân công
	Áp dụng theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

	5.2
	Cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp đại biểu HĐND tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
	Áp dụng theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

	5.3
	Xây dựng các báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc
	đồng/báo cáo
	150.000
	100.000
	50.000

	6
	Chi các cuộc họp, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia ý kiến các dự án Luật, các văn bản do Quốc hội, Chính phủ yêu cầu

	6.1
	Xây dựng kế hoạch, báo cáo chuyên đề
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	6.2
	Các cuộc họp
	
	
	
	

	
	- Người chủ trì
	đồng/người/buổi
	200.000
	150.000
	100.000

	
	- Đại biểu tham dự
	đồng/người/buổi
	150.000
	100.000
	50.000

	
	- Đối tượng phục vụ
	đồng/người/buổi
	70.000
	50.000
	30.000

	
	- Bài tham luận hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm…
	đồng/bài
	250.000
	150.000
	100.000

	6.3
	Tổng hợp kết quả hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, ý kiến đóng góp vào các văn bản dự thảo
	đồng/văn bản
	300.000
	200.000
	150.000

	7
	Chế độ công tác phí, hoạt động phí

	7.1
	Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi công tác về hoạt động Hội đồng nhân dân thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành (do Hội đồng nhân dân nơi đại biểu hoạt động chi trả từ ngân sách nhà nước)

	7.2
	Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

	7.3
	Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội thì được chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.
	Mức lương cơ sở/ ngày
	0,14
	0,12
	0,1

	7.4
	Đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau:
	Mức lương cơ sở/ tháng
	0,5
	0,4
	0,3

	8
	Chế độ nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu

	8.1
	Đại biểu HĐND
	đồng/đại biểu/tháng
	200.000
	100.000
	50.000

	8.2
	Cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng trực tiếp phục vụ các hoạt động của HĐND
	đồng/người/tháng
	150.000
	100.000
	50.000

	9
	Hỗ trợ thông tin liên lạc, tra cứu internet

	9.1
	Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (chỉ hỗ trợ đại biểu không hưởng lương ngân sách)
	đồng/người/tháng
	250.000
	
	

	9.2
	Hội đồng nhân dân huyện, thành phố
	
	
	
	

	
	- Thường trực HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng  ban HĐND.
	đồng/người/tháng
	
	150.000
	

	
	- Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố
	đồng/người/tháng
	
	100.000
	

	9.3
	Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã
	đồng/người/tháng
	
	
	100.000

	9.4
	Trang bị máy tính xách tay cho đại biểu HĐND cấp tỉnh. Mức chi do Thường trực HĐND tỉnh quyết định.
	đồng/đại biểu/nhiệm kỳ
	Tối đa không quá 20.000.000
	
	

	10
	Phụ cấp kiêm nhiệm

	10.1
	Đại biểu HĐND đang giữ chức danh lãnh đạo ở các cơ quan khác nếu kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

	10.2
	Đại biểu HĐND đang giữ chức danh lãnh đạo ở các quan khác nếu kiêm nhiệm chức danh Phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 8% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.
Riêng Phó trưởng ban kiêm nhiệm của HĐND cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng hệ số 0,1 nhân với mức lương cơ sở hiện hành.

	11
	Chế độ cung cấp báo chí, tài liệu cho Đại biểu HĐND:
- Đại biểu HĐND ở nhiều cấp chỉ được cung cấp báo chí ở một mức cao nhất. Đại biểu HĐND tỉnh được cấp báo Đại biêu nhân dân, báo Hà Nam; đại biểu HĐND cấp huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng ban HĐND cấp xã được cấp báo Đại biểu nhân dân.

- Các tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐND được cung cấp theo quy định.

	12
	Hỗ trợ khác đối với Đại biểu HĐND, bộ phận trực tiếp phục vụ hoạt động của HĐND

	12.1
	Hỗ trợ tiền may trang phục, lễ phục (không quá 2 lần trong một nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cùng cấp quyết định

	
	- Đại biểu HĐND
	đồng/đại biểu/lần
	không quá 5.000.000
	không quá 4.000.000
	không quá 3.000.000

	
	- Cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng trực tiếp phục vụ các hoạt động của hội đồng nhân dân
	đồng/người/lần
	không quá 4.000.000
	không quá 3.000.000
	không quá 2.000.000

	12.2
	Trợ cấp ngày lễ, ngày tết và hỗ trợ ăn trưa cho Đại biểu HĐND chuyên trách và cán bộ công chức, người lao động Văn phòng được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND. Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cùng cấp quyết định.

	13
	Chi thăm hỏi ốm đau, trợ cấp mai táng cho Đại biểu HĐND, thân nhân đại biểu HĐND

	13.1
	- Đại biểu HĐND đương nhiệm nằm viện
	đồng/lần/đại biểu
	1.000.000
	500.000
	300.000

	13.2
	- Đại biểu HĐND đương nhiệm bị bệnh hiểm nghèo
	đồng/đại biểu (không quá 02 lần/năm)
	2.000.000
	1.500.000
	1.000.000

	13.3
	- Đại biểu HĐND có cha, mẹ ruột (kể cả vợ hoặc chồng), con chết được trợ cấp
	đồng/người
	1.000.000
	700.000
	300.000

	13.4
	- Đại biểu HĐND, nguyên Đại biểu HĐND chuyên trách từ trần thì gia đình được trợ cấp
	đồng/người
	2.000.000
	1.000.000
	500.000

	14
	Chi hỗ trợ khám sức khỏe và bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho đại biểu HĐND

	14.1
	Đại biểu HĐND các cấp chưa có tiêu chuẩn khám sức khỏe theo quy định thì được trợ cấp kinh phí khám sức khỏe hàng năm. Riêng năm chuyển giao nhiệm kỳ, đại biểu HĐND (không bao gồm đại biểu tái cử) được hỗ trợ bằng 50 % mức này.
	đồng/đại biểu/năm
	1.000.000
	700.000
	500.000

	14.2
	Hỗ trợ bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng năm cho đại biểu
	đồng/đại biểu/năm
	1.000.000
	700.000
	500.000

	15
	Chế độ bảo hiểm cho đại biểu HĐND:

- Đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ Ngân sách nhà nước được đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Đại biểu HĐND cấp xã không hưởng lương từ Ngân sách nhà nước nếu kiêm nhiệm chức danh phó trưởng ban HĐND cấp xã thì được đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

	16
	Chế độ khen thưởng cho đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

	17
	Chế độ công tác phí của đại biểu HĐND, đại biểu khách mời (kể cả tổ chức, cá nhân không phải là Đại biểu HĐND) nếu được trưng tập để thực hiện các hoạt động của HĐND thì thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, từ nguồn kinh phí hoạt động HĐND.

	18
	Chi cho công tác đối ngoại của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh: Tiếp khách trong và ngoài tỉnh mức chi theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước.

	19
	Chế độ tặng quà đối với các đối tượng chính sách - xã hội:

Chế độ tặng quà được thực hiện đối với các đối tượng sau: Các đối tượng chính sách được quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, có đóng góp đối với hoạt động HĐND; gia đình và cá nhân gặp rủi ro do thiên tai; các tập thể thuộc diện chính sách xã hội, như trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú; các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới, hải đảo..., khu đoàn tổ chức thăm hỏi thì được tặng quà. Mức giá trị quà tặng tối đa mỗi lần thăm hỏi được quy định như sau:

	
	- Tập thể
	đồng/lần
	3.000.000
	1.000.000
	500.000

	
	- Cá nhân
	đồng/lần
	500.000
	300.000
	200.000


CHỦ TỊCH

                                                                                                                                        
Phạm Sỹ Lợi

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 2900/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
1. Đối tượng hỗ trợ

a) Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

   b)Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

c) Cục thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương.
3. Cơ chế hỗ trợ: 

a) Phương thức hỗ trợ: 

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục thi hành án dân sự huyện.

b) Mức hỗ trợ: Căn cứ vào nội dung hỗ trợ nêu trên, chương trình công tác các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự lập dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	 
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2897/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh


I. Về phí:

1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. 

1.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí

- Đối tượng nộp: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 
- Đối tượng miễn nộp phí: Hộ nghèo
 
1.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 01)

 
1.3. Quản lý và sử dụng

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thẩm định hồ sơ đối với hộ gia đình cá nhân và thẩm định hồ sơ đăng ký biến động, cấp lại đối với tổ chức; Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm định đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển  quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 

2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Là khoản thu vào các đối tượng được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Không thu phí sử dụng lòng đường, hè phố đối với việc cấp phép cho sử dụng tạm thời để tổ chức việc cưới, việc tang; các hộ gia đình có nhu cầu để xe máy, xe đạp tự quản tại hè đường trước mặt nhà.
2.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí

- Đối tượng nộp phí: Các đối tượng được phép sử dụng hè phố, lòng đường.

- Đối tượng miễn nộp phí: Không thu phí sử dụng lòng đường, hè phố đối với việc cấp phép cho sử dụng tạm thời để tổ chức việc cưới, việc tang; các hộ gia đình có nhu cầu để xe máy, xe đạp tự quản tại hè đường trước mặt nhà.
2.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 02)

2.3. Quản lý và sử dụng phí

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường thuộc thành phố Phủ Lý, UBND thị trấn các huyện tổ chức quản lý thu phí.

- Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 
3. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Là khoản thu đối với người có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai (như: cơ quan Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố, UBND xã, phường, thị trấn…) nhằm bù đắp chi phí quản lý, phục vụ việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của người có nhu cầu và thu phí.

3.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí 

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.


- Đối tượng miễn nộp phí: Hộ nghèo; các đơn vị quản lý nhà nước; các tổ chức khác theo quy định của Pháp luật có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu đất đai.

3.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 03)

3.3. Quản lý và sử dụng:

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do Trung tâm công nghệ thông tin, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam là đơn vị trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước.

4. Phí thư viện

Phí thư viện là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ các chi phí cần thiết cho hoạt động của thư viện khi cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu của thư viện và thu phí.

4.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phục vụ vốn tài liệu của thư viện.

- Đối tượng miễn, giảm phí:

+ Miễn phí thư viện đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và đối tượng Người khuyết tật nặng.

+ Miễn phí thư viện đối với đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

4.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 04)

4.3. Quản lý và sử dụng: Phân theo cấp Ngân sách thuộc diện địa phương quản lý; số thu được để lại 100% cho cơ quan, đơn vị thu để bù đắp chi phí.

5. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh và thu phí.

5.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí

- Đối tượng nộp: Khách thăm quan trong nước và quốc tế

- Đối tượng miễn, giảm phí: 

+ Miễn thu trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Giảm mức thu:

Người cao tuổi là người Việt Nam đủ 60 tuổi trở lên: Giảm 50% mức thu của người lớn;

Giảm 50% phí thăm quan danh lam thắng cảnh đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và đối tượng Người khuyết tật nặng.

5.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 05)

5.3. Quản lý và sử dụng: 
Phân theo cấp Ngân sách thuộc địa phương quản lý; số thu để lại 100% cho cơ quan, đơn vị thu để bù đắp chi phí.

6. Phí thăm quan di tích lịch sử

Phí thăm quan di tích lịch sử là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với di tích lịch sử và thu phí.

6.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí: 

- Đối tượng nộp: khách thăm quan trong nước và quốc tế

- Đối tượng miễn, giảm phí: 

+ Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Giảm mức thu phí đối với:

Người cao tuổi là người Việt Nam đủ 60 tuổi trở lên: Giảm 50% mức thu của người lớn;

Giảm 50% phí thăm quan di tích lịch sử đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và đối tượng Người khuyết tật nặng.

6.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 06)

6.3. Quản lý và sử dụng: 
Phân theo cấp Ngân sách thuộc địa phương quản lý; số thu để lại 100% cho cơ quan, đơn vị thu để bù đắp chi phí.

7. Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng 

Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với công trình văn hóa, bảo tàng và thu phí.
7.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí: 

- Đối tượng nộp phí: khách thăm quan trong nước và quốc tế.

- Đối tượng miễn, giảm phí: 

+ Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Giảm mức thu phí đối với:

Người cao tuổi là người Việt Nam đủ 60 tuổi trở lên: Giảm 50% mức thu của người lớn

Giảm 50% phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng đối với đối tượng quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và đối tượng Người khuyết tật nặng.

7.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 07)

7.3. Quản lý và sử dụng: 

Phân theo cấp Ngân sách thuộc địa phương quản lý; số thu để lại 100% cho cơ quan, đơn vị thu để bù đắp chi phí

8. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và thu phí.

8.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí: 

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Đối tượng miễn giảm phí: (không có)

8.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 08)

8.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc cơ quan, đơn vị nhà nước thu (Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam); số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước.

9. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

Là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt và thu phí.

9.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí: 

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt. 

- Đối tượng miễn giảm phí: (không có)
9.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 09)

9.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường có thẩm quyền thẩm định, trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 

10. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

Là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và thu phí.
10.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí: 

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.


- Đối tượng được miễn giảm phí: (không có)

10.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 10)

10.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thẩm định, trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước.

11. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất và thu phí.
11.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

- Đối tượng miễn giảm phí: (không có) 

11.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 11)

11.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thẩm định, trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước.

12. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất và thu phí.
12.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất


- Đối tượng được miễn giảm phí: (không có)

12.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 12)

12.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thẩm định, trực tiếp thu; số thu được để lại 30% cho cơ quan thu và 70% nộp ngân sách nhà nước. 

13. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và thu phí.

13.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có các dự án khai thác khoáng sản phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đối tượng miễn giảm phí: (không có)

13.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 13)

13.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định (Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường) là cơ quan trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước.
14. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Là khoản thu đối với người yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm và thu phí.

14.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Đối tượng được miễn nộp phí: Theo quy định của khoản 4 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 6/9/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn:

Cá nhân, hộ gia đình thuộc các trường hợp sau thì không phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

+ Vay các chi phí phát sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ.

+ Vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

+ Vay để sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp.

+ Vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn.

+ Vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

+ Vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn.

+ Vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

14.2. Mức thu phí: (Chi tiết theo phụ biểu số 14)

14.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 

15. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Là khoản thu đối với người có nhu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thu phí.

15.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Đối tượng được miễn nộp: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; không áp dụng thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây: 
+ Tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên trong Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

+ Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp văn bản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên;

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

15.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 15)

15.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 

16. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển

16.1. Đối tượng nộp, miễn giảm phí:

- Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển.

- Đối tượng được miễn nộp: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; không áp dụng thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển đối với các trường hợp sau đây: 
+ Tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên trong Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

+ Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp văn bản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên;

+ Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên;

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

16.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 16)

16.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường trực tiếp thu; số thu được để lại 60% cho cơ quan thu và 40% nộp ngân sách nhà nước. 


II. Về lệ phí:

1. Lệ phí đăng ký cư trú

Là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. 

1.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: Công dân đến cơ quan Công an để làm các thủ tục: Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Đối tượng được miễn nộp: Gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt khác theo quy định của pháp luật. 
1.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 17)

1.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Cơ quan thu: Công an thành phố Phủ Lý, UBND xã, thị trấn thuộc các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên, Lý Nhân; số thu nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

2. Lệ phí hộ tịch

Là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

2.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí

- Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân yêu cầu giải quyết các công việc hộ tịch
- Đối tượng được miễn nộp: Theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Luật Hộ tịch:

Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:
+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

+ Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 18)

2.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Cơ quan thu gồm: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; số thu nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

3. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 Là khoản thu mà người sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

3.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí

- Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Đối tượng được miễn giảm lệ phí: (không có)

3.2. Mức thu (Chi tiết theo phụ biểu số 19)

3.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

- Cơ quan thu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đối với các đối tượng ngoài khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đối với các đối tượng làm việc trong khu công nghiệp. 

- Số thu nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

4.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.


- Đối tượng được miễn nộp: Hộ nghèo

4.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 20)

4.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực tiếp thu và nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

5. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Là khoản thu vào người xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

5.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định.

- Đối tượng được miễn nộp: (không có)

5.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 21)

5.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: 

Cơ quan thu bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trực tiếp thu; số thu nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

6. Lệ phí đăng ký kinh doanh

Là khoản thu đối với hộ gia đình; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6.1. Đối tượng nộp, miễn giảm lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh đều phải nộp lệ phí theo quy định.

- Đối tượng được miễn giảm lệ phí: (không có)

6.2. Mức thu: (Chi tiết theo phụ biểu số 22)

6.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; số thu nộp 100% vào ngân sách nhà nước.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này bãi bỏ:

- Khoản 2, Điều 1; Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp của tỉnh Hà Nam.

- Khoản 4 điều 1; khoản 6, 9 điều 2 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

- Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Phần I Điều 1; điểm 1.1 khoản 1, khoản 2, 3, 5 phần II Điều 1 Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam;

- Điều 2 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	CHỦ TỊCH

	                   Phạm Sỹ Lợi


PHỤ LỤC

Mức thu một số loại phí và lệ phí

(Kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Nam)


Phụ biểu số 01: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 300.000 đồng/hồ sơ.


2. Trường hợp tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được nhà nước giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:


+ Dưới 2 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ. 


+ Từ 2 ha đến dưới 5 ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ. 


+ Từ 5 ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ.

3. Trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao mức thu: 650.000 đồng/hồ sơ.

Phụ biểu số 02: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

1. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích:

- Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng trong 24 giờ (tính theo 01 ngày);

- Trông giữ xe đạp, xe máy không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch không được gây mất trật tự an toàn giao thông.   
	TT
	Loại đường
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

	1
	Loại 1
	đồng/m2/ngày
	5.000

	2
	Loại 2
	đồng/m2/ngày
	4.000

	3
	Loại 3
	đồng/m2/ngày
	3.000

	4
	Loại 4
	đồng/m2/ngày
	2.000

	5
	Loại 5
	đồng/m2/ngày
	1.000


(Quy định về phân loại đường được áp dụng theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất được công bố hàng năm)

2. Phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố vào mục đích trông giữ xe ô tô không thường xuyên (tối đa không quá 02 giờ/lượt) không được gây mất trật tự, an toàn giao thông:

	TT
	Loại xe
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

	1
	Xe taxi
	đồng/lượt
	5.000

	2
	Xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi
	đồng/lượt
	8.000

	3
	Xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên
	đồng/lượt
	10.000


- Đối với mức phí sử dụng một phần hè đường, lòng đường để dừng đỗ xe ô tô mỗi lượt dừng đỗ tối đa không quá 02 giờ; trường hợp dừng đỗ vượt quá 02 giờ thì tiếp tục thu phí lượt 2, 3,… Không khuyến khích dừng đỗ ô tô với thời gian dài liên tục hoặc đậu qua đêm; việc dừng đỗ xe chỉ nhằm giảm một phần áp lực nhu cầu giao thông tĩnh trong lúc chưa được đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông tĩnh trên địa bàn tỉnh.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hè đường, lòng đường để trông giữ xe máy, xe đạp với thời gian không liên tục của ngày (chỉ sử dụng 1 buổi: ban ngày hoặc ban đêm) thì chỉ tính 50% mức thu phí theo quy định đối với từng loại đường. 

- Trường hợp các tổ chức có nhu cầu sử dụng toàn bộ kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm hè đường, lòng đường) của 1 đoạn đường cụ thể, thời gian cụ thể được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng với mục đích tổ chức hội chợ, triển lãm, lễ hội thì mức phí tối đa bằng 300% mức thu tại mục nêu trên. 

Với mức thu phí mới được xây dựng như trên, đối với các hè đường, lòng đường được phép sử dụng một phần để trung chuyển hàng hóa, vật liệu, phế liệu thì mức nộp của người dân là không đáng kể và cũng phù hợp với điều kiện thực tế. Riêng đối với các đối tượng phổ biến nhất là các hộ gia đình sử dụng hè đường trước mặt nhà để đậu xe máy, xe đạp tự quản thì được miễn thu do đó không ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Phụ biểu  số 03: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai


	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	
	
	
	Cung cấp trực tiếp
	Cung cấp qua đường bưu chính, internet

	I
	Phí khai thác và  sử dụng tài liệu đất đai
	
	
	

	1
	Tư liệu đo chi tiết
	
	
	

	
	- Hồ sơ thửa đất
	đồng/thửa
	120.000
	130.000

	
	- Mục kê và biểu tổng hợp (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/quyển
	120.000
	130.000

	2
	Tư liệu cấp giấy chứng nhận
	
	
	

	
	- Thủ tục hồ sơ pháp lý (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/bộ
	150.000
	160.000

	
	- Sổ địa chính (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/quyển
	120.000
	130.000

	
	- Mục kê và biểu tổng hợp (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/quyển
	120.000
	130.000

	
	- Trích lục thông tin thửa đất hộ gia đình
	đồng/hộ
	120.000
	130.000

	
	- Trích lục thông tin thửa đất tổ chức
	đồng/T.chức
	130.000
	140.000

	3
	Thống kê định kỳ hàng năm
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh
	đồng/năm
	150.000
	160.000

	
	- Cấp huyện
	đồng/năm
	130.000
	140.000

	
	- Cấp xã
	đồng/năm
	120.000
	130.000

	4
	Hồ sơ thanh tra và khiếu nại tố cáo (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/hồ sơ
	150.000
	160.000

	5
	Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/hồ sơ
	150.000
	160.000

	6
	Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề, bản đồ địa chính (không bao gồm chi phí nhân sao tài liệu)
	đồng/hồ sơ
	150.000
	160.000

	7
	Trích lục thửa đất
	đồng/thửa
	150.000
	160.000


Phụ biểu số 04: Phí thư viện

1. Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu: 30.000 đồng/thẻ/năm đối với bạn đọc là người lớn; trẻ em mức thu là 10.000 đồng/thẻ/năm.

2. Phí mượn, thẻ đọc tài liệu: 100.000 đồng/thẻ/năm đối với tổ chức.

3. Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có), tối đa không quá 05 lần mức thu phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu.

Phụ biểu số 05: Phí thăm quan danh lam thắng cảnh

Áp dụng đối với người Việt Nam và người nước ngoài: Mức thu đối với người lớn là 30.000 đồng/lượt/người; đối với trẻ em mức thu là 10.000 đồng/lượt/người.
Phụ biểu số 06: Phí thăm quan di tích lịch sử

Áp dụng đối với người Việt Nam và người nước ngoài: Mức thu đối với người lớn là 30.000 đồng/lượt/người; đối với trẻ em mức thu là 10.000 đồng/lượt/người.
Phụ biểu số 07: Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng 

Áp dụng đối với người Việt Nam và người nước ngoài: Mức thu đối với người lớn là 30.000 đồng/lượt/người; đối với trẻ em mức thu là 10.000 đồng/lượt/người.
Phụ biểu số 08: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

1. Nhóm 1: Nhóm dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 5 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 6,5 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 12 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 14 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng.

2. Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 6,9 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 8,5 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 15 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 16 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.

3. Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 7,5 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 9,5 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.

4. Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 7,8 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 9,5 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 17 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 24 triệu đồng.

5. Nhóm 5: Dự án giao thông

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 8,1 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 10 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 18 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 20 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 25 triệu đồng.

6. Nhóm 6: Dự án công nghiệp

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 8,4 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 10,5 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 19 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 20 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 26 triệu đồng.

7. Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc từ nhóm 1-6)

Dự án có tổng mức đầu tư: Nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, mức thu 5 triệu đồng; từ trên 50 tỷ đến dưới và bằng 100 tỷ đồng, mức thu 6 triệu đồng; từ trên 100 tỷ đến dưới và bằng 200 tỷ đồng, mức thu 10,8 triệu đồng; từ trên 200 tỷ đến dưới và bằng 500 tỷ đồng, mức thu 12 triệu đồng; trên 500 tỷ đồng, mức thu 15,6 triệu đồng.
-Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá lại tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lần đầu.
Phụ biểu số 09: Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

1. Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm mức thu 300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

2. Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm mức thu 900.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

3. Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm mức thu 2.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

4. Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm: Đề xuất điều chỉnh mức thu 4.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

* Trường hợp cấp lại giấy phép áp dụng mức thu bằng 30% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

Phụ biểu số 10: Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

1. Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước thải dưới 100 m3/ngày đêm mức thu 300.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

2. Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước thải từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm mức thu 900.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

3. Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước thải từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm mức thu 2.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

4. Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước thải từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm mức thu 4.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo.

* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

* Trường hợp cấp lại giấy phép áp dụng mức thu bằng 30% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

Phụ biểu số 11: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

1. Đối với đề án thiết kế có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm mức thu 200.000 đồng/1 đề án.

2. Đối với đề án thiết kế có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm mức thu 700.000 đồng/1 đề án.

3. Đối với đề án thiết kế có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm mức thu 1.300.000 đồng/1 đề án.

4. Đối với đề án thiết kế có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm mức thu 2.500.000 đồng/1 đề án.

* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

* Trường hợp cấp lại giấy phép áp dụng mức thu bằng 30% mức thu cấp giấy phép lần đầu. 

Phụ biểu số 12: Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm mức thu: 500.000 đồng/hồ sơ. 


2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm mức thu: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 

* Trường hợp, thẩm định gia hạn, bổ sung: áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên.

Phụ biểu số 13: Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

1. Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 8.400.000 đồng/01 phương án.


2. Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lần đầu.

Phụ biểu số 14: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ;

2. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng/hồ sơ;

3. Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ;

4. Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ.

Phụ biểu số 15: Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng/trường hợp.

Phụ biểu số 16: Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển: 30.000 đồng/trường hợp.

Biểu số 17: Lệ phí đăng ký cư trú

1. Mức thu đối với việc đăng ký, quản lý cư trú tại các phường thuộc thành phố Phủ Lý như sau:

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 20.000 đồng/lần cấp;

+ Trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 10.000 đồng/lần cấp;

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): 8.000 đồng/lần đính chính.

2. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố Phủ Lý: áp dụng bằng 50% mức thu tại các phường thuộc thành phố Phủ Lý.

Biểu số 18: Lệ phí hộ tịch

1. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Khai sinh: 7.000 đồng.
+ Khai tử: 7.000 đồng.
+ Kết hôn (trường hợp đăng ký lại): 25.000 đồng.
+ Nhận cha, mẹ, con: 15.000 đồng.
+ Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước: 10.000 đồng.
+ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 10.000 đồng.
+ Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 7.000 đồng.
+ Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác: 7.000 đồng.
2. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:
+ Khai sinh: 70.000 đồng.
+ Khai tử: 70.000 đồng.
+ Kết hôn: 1.200.000 đồng.
+ Giám hộ, chấm dứt giám hộ: 70.000 đồng.
+ Nhận cha, mẹ, con: 1.200.000 đồng.
+ Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 25.000 đồng.
+ Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 70.000 đồng.
+ Đăng ký hộ tịch khác: 70.000 đồng.
Biểu số 19: Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

2. Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

Biểu số 20: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

1. Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các phường thuộc Thành phố Phủ Lý như sau:


- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất:


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì áp dụng mức thu: 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu: 25.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.


- Đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/giấy 


- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 15.000 đồng/lần cấp.


2. Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các phường thuộc thành phố Phủ Lý, cụ thể:


- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất:


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì áp dụng mức thu: 50.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 25.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu: 12.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 10.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.


- Đăng ký biến động về đất đai: 14.000 đồng/giấy.


- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 7.000 đồng/lần cấp.


3. Mức thu áp dụng đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:


- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất:


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức có quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì áp dụng mức thu: 500.000 đồng/giấy.


+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu: 100.000 đồng/giấy.


+ Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận thì áp dụng mức thu: 50.000 đồng/lần cấp.


- Đăng ký biến động về đất đai mà phải cấp mới giấy chứng nhận thì mức thu như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. 


- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 30.000 đồng/lần cấp.
Biểu số 21: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

  1. Mức thu cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân tại địa bàn thành phố Phủ Lý: 50.000 đồng/1 giấy phép; nhà riêng lẻ của nhân dân tại địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại 30.000 đồng/1 giấy phép.

 2. Mức thu cấp giấy phép xây dựng của các công trình khác 100.000 đồng/1 giấy phép.

Biểu số 22: Lệ phí đăng ký kinh doanh

1. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

2. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thu 200.000 đồng/1 lần cấp;

4. Cấp chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh: 30.000 đồng/1 lần (áp dụng cho cả cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố).

5. Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng/1 bản (áp dụng cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố).

6. Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/1 lần cung cấp. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước (áp dụng cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố)./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


  Căn cứ Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;



Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa,

Xét Tờ trình số 2896/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
1. Phạm vi, đối tượng: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm.

2. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: Bằng 50% giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	 
	CHỦ TỊCH

                    Phạm Sỹ Lợi




Nghị quyết số 41 /2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 2902/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
                                            QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
I. Phí chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

1. Phí chợ: Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

2. Phí qua đò: Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

3. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô: Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

4. Phí vệ sinh: Bãi bỏ Khoản 1 Phần I Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;

5. Phí đo đạc lập bản đồ địa chính: Bãi bỏ Khoản 2 Phần I Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;

6. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

II. Bãi bỏ các loại phí, lệ phí không có tên trong danh mục Luật phí và lệ phí, hoặc thuộc thẩm quyền TW ban hành hoặc trực tiếp thực hiện theo quy định của Trung ương

1. Bãi bỏ các loại phí, lệ phí không còn tên theo Luật phí và lệ phí
a) Phí qua cầu: Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

b) Lệ phí cấp biển số nhà: Bãi bỏ Khoản 4 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

c) Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất: Bãi bỏ Khoản 6 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

d) Lệ phí cấy giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: Bãi bỏ Khoản 7 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

đ) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Bãi bỏ Khoản 8 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

e) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi: Bãi bỏ Khoản 9 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

f) Lệ phí cấp bản sao và Lệ phí chứng thực: Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

g) Lệ phí ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài : Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/7/2012 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp.

h) Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực: Bãi bỏ Khoản 10 Phần II Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

2. Bãi bỏ hoặc tiếp tục thực hiện (do thuộc thẩm quyền Trung ương ban hành hoặc trực tiếp thực hiện theo quy định của Trung ương)

a) Lệ phí trước bạ: Bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 sửa đổi Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) và Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND quy định phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

b) Lệ phí chứng minh nhân dân: Bãi bỏ Điểm 1.2 Khoản 1 Phần II Điều 1 Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về mức thu, quản lý, sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

c) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Bãi bỏ Khoản 9 Phần I Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

d) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: tiếp tục thực hiện thu loại phí này theo “Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam” đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Trung ương.
3. Bãi bỏ do thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Bãi bỏ Khoản 8 Phần I Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
III. Chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá
1. Phí đấu thầu: Bãi bỏ Điểm b Tiểu mục 1.2 Mục 1 Phần II của danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh thuộc Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND tỉnh quy định ban hành mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương;

2. Phí đấu giá: Bãi bỏ Khoản 3,4 Điều 1 Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp của tỉnh Hà Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
3. Phí thẩm định kết quả đấu thầu: Bãi bỏ Điểm 2.3 Mục 2 phần II của danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh thuộc Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định ban hành mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.

4. Phí dự thi, dự tuyển: Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và phí dự thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./. 

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi



Nghị quyết số 44 /2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Thi hành án trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2015/QH13, ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII  về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự;

Xét Tờ trình số 2928TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2016
Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án về cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được nâng cao; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kịp thời giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kết quả công tác của các ngành đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Quốc hội về công tác tư pháp, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tạo được những chuyển biến bước đầu quan trọng theo tinh thần của Hiến pháp về thực hiện quyền tư pháp, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn có những hạn chế nhất định. Tình hình tội phạm có xu hướng giảm nhưng một số tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe gia tăng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đạo đức xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Tội phạm cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao. Tình hình cán bộ cơ sở vi phạm pháp luật còn xảy ra, đặc biệt trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn diễn biến phức tạp. Các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, các khiếu kiện hành chính ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân có mặt còn hạn chế…Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên trong một số phiên tòa chưa cao. Chất lượng xét xử các loại  án ở cấp sơ thẩm còn hạn chế, còn tình trạng án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Một số việc thi hành án có giá trị phải thi hành lớn chưa được thi hành dứt điểm, đúng tiến độ và cũng chưa có các giải pháp quyết liệt để khắc phục. 

Điều 2. Thông qua những nội dung trọng tâm để tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 
1. Mục tiêu chung: 

Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hỗ trợ tư pháp; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

a) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương chấp hành nghiêm và tổ chức thực hiện đúng các chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và thực hiện chính sách xã hội. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Chỉ đạo cơ quan Công an chủ động rà soát, phát hiện, xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm từ cơ sở, những việc liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, các vụ việc liên quan đến tôn giáo, hoạt động của các tổ chức phản động. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng; kiềm chế tai nạn giao thông. Xử lý có hiệu quả tình trạng xe quá khổ, quá tải. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương mại điện tử; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2017…Phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt 92%; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 75% trên tổng số án khởi tố; đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92% trên tổng số án khởi tố. 

b) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, đảm bảo cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, xử lý tố giác, tin báo; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt trên 100% số án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt 100%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các loại được Tòa án xử chấp nhận đạt 93%; tỷ lệ kiến nghị được Tòa án chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 97%. 

c) Tòa án nhân dân tỉnh:

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật; không để xảy ra việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết các loại án; tỷ lệ xét xử các vụ án hình sự trong thời hạn luật định đạt 97,4% trở lên; giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt 94% trở lên; xét xử các vụ án hành chính 88% trở lên; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong thời hạn luật định đạt 100%; kiểm tra công tác giải quyết, xét xử đối với Tòa án nhân dân cấp huyện đạt 100%; kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%. Bảo đảm tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy dưới 0,28%; tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa dưới 0,34%. Đảm bảo 100% các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng thời hạn; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ và đúng pháp luật.

d) Cơ quan thi hành án dân sự

Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong xác minh, phân loại các việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Phấn đấu tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 74% về việc, trên 34% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; giảm án chuyển sang năm sau về việc 10%, về tiền 8%. 

 e) Cơ quan Thanh tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án và các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhằm tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra, kiểm toán có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hằng năm, trong báo cáo công tác trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm, lồng ghép báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả và chấn chỉnh, phê bình những đơn vị, địa phương còn tồn tại, hạn chế.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo ổn định tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	 


	CHỦ TỊCH

 Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2917/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ:
a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 10% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 và năm 2018, từ năm 2019 hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ)  mức đóng bảo hiểm y tế.


c) Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Hỗ trợ 20% trên tổng số mức đóng bảo hiểm y tế theo khoản 3, Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014. 


d) Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi; người có từ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng; Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Bí thư chi Đoàn thanh niên thôn, tổ dân phố, xóm, khu dân cư; Người nhiễm HIV/AIDS: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. 

3. Đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác thì không được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện
1. Từ ngân sách địa phương;
2. Trích 20% từ nguồn kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm;

3. Từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

	
	CHỦ TỊCH 

 

Phạm Sỹ Lợi 


NĂM 2017
Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 19  tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Chỉ thị số 23/CT/TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ- BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;


Xét Tờ trình số 1781/TTr-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Nam với  nội dung chủ yếu sau: 

I. Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 gồm: 


1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 3.576.696 triệu đồng 

- Vốn ngân sách tập trung (NSTT):          1.698.696 triệu đồng 

- Vốn thu từ tiền sử dụng đất:                   1.840.000 triệu đồng 

- Vốn thu từ xổ số kiến thiết (XSKT):           38.000 triệu đồng 


2. Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (dự kiến): 7.154.560 triệu đồng, trong đó:

2.1. Phí bảo trì đường bộ:                            110.000 triệu đồng.

2.2. Dự kiến thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại các dự án phát triển các khu đô thị, thương mại dịch vụ và nhà ở: 6.841.675 triệu đồng.

2.3. Thu từ các doanh nghiệp thuê đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đầu tư bằng ngân sách nhà nước: 202.885 triệu đồng.

3. Dự kiến vay tín dụng ưu đãi: 300.000 triệu đồng.

4. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 3.708.537 triệu đồng 

4.1. Vốn trong nước: 2.331.000 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) cho xây dựng nông thôn mới: 212.000 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư theo Chương trình mục tiêu (CTMT): 2.029.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ : 90.000 triệu đồng. 

4.2. Vốn nước ngoài: 1.377.537 triệu đồng.

5. Vốn trái phiếu Chính phủ: 800.000 triệu đồng

II. Phân bổ vốn đầu tư công cho các cấp ngân sách.


1. Vốn đầu tư trong cân đối:


Phân bổ 3.293.126 triệu đồng, dự phòng 283.570 triệu đồng, chia ra:

1.1. Vốn ngân sách tập trung: Phân bổ 1.528.826 triệu đồng, gồm: 

- Ngân sách tỉnh (70%): 1.070.178 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố (30%): 458.648 triệu đồng. Trong đó: 


+ Thành phố Phủ Lý :   98.814 triệu đồng.


+ Huyện Bình Lục:       74.761 triệu đồng.


+ Huyện Duy Tiên:       63.792 triệu đồng.


+ Huyện Kim Bảng:      67.588 triệu đồng.


+ Huyện Lý Nhân:         74.841 triệu đồng.


+ Huyện Thanh Liêm:   78.852 triệu đồng.

1.2. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Phân bổ: 1.729.000 triệu đồng, dự phòng: 111.000 triệu đồng. Gồm:
- Ngân sách tỉnh: 253.240 triệu đồng,

- Ngân sách huyện, thành phố: 1.475.760 triệu đồng. Trong đó:

           + Thành phố Phủ Lý:      582.060 triệu đồng


+ Huyện Bình Lục:         112.930 triệu đồng


+ Huyện Duy Tiên:         228.900 triệu đồng.


+ Huyện Kim Bảng:       294.550 triệu đồng.


+ Huyện Lý Nhân:          141.890 triệu đồng.


+ Huyện Thanh Liêm:    115.430 triệu đồng.
1.3. Vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết: Phân bổ 35.300 triệu đồng, dự phòng: 2.700 triệu đồng (ngân sách tỉnh quản lý toàn bộ).

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Dự kiến phân bổ cho các dự án tỉnh quản lý và hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu phát triển đô thị Phủ Lý.
3. Vốn vay tín dụng ưu đãi: Dự kiến vay đầu tư cho một số nhiệm vụ cấp bách do cấp tỉnh quản lý.

4. Vốn ngân sách trung ương: Phân bổ theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Phân bổ 90%: 3.337.683 triệu đồng, dự phòng: 370.854 triệu đồng. Gồm:


4.1. Vốn trong nước, phân bổ: 2.097.900 triệu đồng; dự phòng: 233.100 triệu đồng.

- Vốn CTMTQG (cho XDNTM): 190.800 triệu đồng 

- Vốn đầu tư theo CTMT:          1.826.100 triệu đồng.

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công:  81.000 triệu đồng


4.2. Vốn nước ngoài, phân bổ: 1.239.783 triệu đồng; dự phòng: 137.754 triệu đồng.


5. Vốn trái phiếu Chính phủ: 


Phân bổ 90%: 720.000 triệu đồng cho dự án tỉnh quản lý, dự phòng 10%: 80.000 triệu đồng.


III. Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020  thuộc cấp ngân sách tỉnh:

1. Nguyên tắc bố trí, thứ tự ưu tiên: 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: 


- Bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản; 


- Hoàn ứng trước ngân sách tỉnh; ngân sách trung ương;


- Bố trí vốn đối ứng dự án ODA (phần ngân sách địa phương phải bố trí); 


- Bố trí cho dự án chuyển tiếp (đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, tiết kiệm 10 % vốn đầu tư, bố trí 90% so với tổng mức đầu tư của dự án).
- Bố trí cho dự án khởi công mới: Dự án đã có chủ trương đầu tư của tỉnh hoặc có quyết định đầu tư;

Các dự án chuyển tiếp và khởi công mới tập trung cho thực hiện các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, phát triển đô thị Phủ Lý), xử lý môi trường, an sinh xã hội.

2. Danh mục và mức vốn đầu tư các dự án: Theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.


IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

1. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỉ trọng chi cho đầu tư phát triển. Hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trường hợp cần thiết ứng trước, phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo việc ứng trước kế hoạch phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Mức vốn ứng trước của từng dự án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và phải bảo đảm có nguồn thanh toán các khoản ứng trước.

Các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới cần rà soát quy mô, thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp mức vốn đầu tư, ưu tiên đầu tư các công trình hạng mục cần sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Chưa đầu tư các dự án, hạng mục chưa thật sự cấp bách để không phát sinh nợ công.


2. Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, danh mục và mức vốn của từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành khi triển khai thực hiện từng dự án cần tuân thủ chặt chẽ Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo kế hoạch gắn với việc đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.


Đối với nguồn thu từ đất: Danh mục và mức vốn là dự kiến. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế nguồn thu này để xây dựng kế hoạch và chỉ thực hiện đầu tư khi đảm bảo khả năng cân đối vốn để đầu tư, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Việc thực hiện các dự án đầu tư tạo nguồn từ đất (các dự án khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ, khu nhà ở, dự án xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá,...) phải tuân thủ quy hoạch, các quy định về đấu thầu dự án, đấu thầu quyền sử dụng đất, quyền cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 


Đối với nguồn vốn vay: Hàng năm, rà soát tình hình nợ công của tỉnh để đề xuất thời điểm vay phục vụ các mục tiêu cấp bách của địa phương.


3. Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản vốn dự phòng chung chưa phân bổ chỉ được sử dụng trong trường hợp nguồn thu ngân sách nhà nước được đảm bảo theo kế hoạch và chỉ được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện. 


4. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định nguồn tăng thu ngân sách mà địa phương được sử dụng để xử lý nợ công và thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định.


5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch. 


6. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai hóa các thông tin về công trình, dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng  6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 1837 /TTr-UBND ngày 06  tháng 7  năm 2017 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
1. Định mức phân bổ

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành mới hoặc thay thế:

- Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản;

- Cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản;

- Cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung: 

- Cấp tỉnh: 8 triệu đồng/văn bản;

- Cấp huyện: 6 triệu đồng/văn bản;

- Cấp xã: 4 triệu đồng/văn bản.

2. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước  trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6  năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 1838/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết qui định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối với thanh tra tỉnh
a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;
b)  Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;
c) Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.
2. Đối với thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố, thuộc tỉnh:
a) Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm;
b) Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm;
c) Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8  năm 2017. 

Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; 

Xét Tờ trình số 1835/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi là các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Chế độ công tác phí 

1.1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

1.2. Mức chi

a) Chi phí đi lại

-  Trường hợp thanh toán theo hóa đơn thực tế:  Thực hiện theo khoản 1 điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

-  Thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác: Thực hiện theo khoản 2 điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính. 
b) Phụ cấp lưu trú

- Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

+ Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh, mức phụ cấp lưu trú: 150.000 đồng/ngày.

+ Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không quá 70.000 đồng/người/ngày và phải được qui định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

c) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác
- Thanh toán theo hình thức khoán:
+ Đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên:

Mức khoán 1.000.000 đồng/người/ngày và không phân biệt nơi đến công tác.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:

    Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người; 

    Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 250.000 đồng/ngày/người;   

    Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán 200.000 đồng/ngày/người.

- Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

Trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a mục 3 nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế, cụ thể:

+ Đối với các chức danh tương đương cấp Bộ trưởng: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;

+ Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

    Đối với các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3:  Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng. 

    Đối với các đối tượng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

+  Đi công tác tại các vùng còn lại:

    Đối với các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

    Đối với các đối tượng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

d) Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 300.000 đồng/người/tháng.
2. Chế độ chi hội nghị 

2.1. Đối tượng áp dụng

Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân; các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
2.2. Mức chi

a) Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các khoản chi công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chi theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình và ghi rõ trong giấy mời giảng viên, báo cáo viên.

c) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau:

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: Mức chi 100.000 đồng/ngày/người.

- Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): Mức chi 60.000 đồng/ngày/người.

Đối với các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện theo qui định riêng về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
d) Chi giải khát giữa giờ: 30.000 đồng/ngày/đại biểu.

đ) Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: Mức chi theo quy định tại điểm c, mục 1.2, khoản 1, điều 1 Nghị quyết này.
e). Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp:  Mức chi theo quy định tại điểm a, mục 1.2, khoản 1, điều 1 Nghị quyết này.
3. Chế độ chi tiếp khách

a) Chế độ chi tiếp khách trong nước

 Mức chi tiếp khách trong nước cụ thể như sau: 

- Chi nước uống: Mức chi 20.000 đồng/ngày/đại biểu.

- Chi mời cơm: Mức chi 200.000 đồng/suất và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8  năm 2017. 

4. Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam về sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

	
	CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ TƯ
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 


 Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;


 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


 Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Xét Tờ trình số 1834/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh đề nghị quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chi tiếp khách đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

2. Chi tổ chức các hội nghị triển khai sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội:

a) Chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chi tiếp khách đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

b) Chi hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo;

Mức chi như sau:

+ Chủ trì cuộc họp: Cấp tỉnh, cấp huyện 120.000 đồng/người/cuộc họp; cấp xã 100.000 đồng/người/ cuộc họp.

+ Thành viên tham dự cuộc họp: Do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 100.000 đồng/người/cuộc họp; do cấp xã tổ chức 70.000 đồng/người/cuộc họp.
+ Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: Hội nghị ở cấp tỉnh 200.000 đồng/bài viết; cấp huyện, cấp xã 100.000 đồng/bài viết;  

3. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp.

a) Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Hội liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn; Hội Nông dân cấp tỉnh.

b) Số lượng thuê chuyên gia: Không quá 05 chuyên gia.

c) Mức chi: 1.000.000 đồng/ 01 báo cáo.

4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội:

Mức chi: Thành viên chính thức của đoàn giám sát: 100.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 70.000 đồng/người/ngày.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị: (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao; tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý):

a) Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/1 báo cáo hoặc văn bản 

b) Cấp huyện: 1.000.000 đồng/1 báo cáo hoặc văn bản 

c) Cấp xã:  500.000 đồng/1 báo cáo hoặc văn bản 

6. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Nguồn kinh phí để thực hiện: Ngân sách các cấp cân đối trong dự toán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh  trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét Tờ trình số 1836 /TTr-UBND ngày 06  tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết qui định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

c) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

d) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Mức bồi dưỡng (tính theo ngày làm việc thực tế)

a) Các đối tượng được quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp dân được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/ngày/người, trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người; 

b) Các đối tượng được quy định tại Điểm c và d Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.   
3. Nguồn kinh phí chi trả

a) Nguồn kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm:

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành;

- Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các nguồn kinh phí khác (nếu có).

b) Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại điểm a, điểm d khoản 1  Điều 1 Nghị quyết này thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm chi trả;

c) Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập phối hợp chi trả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01  tháng 8  năm 2017; 

Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh và điểm 5.1; 5.2 khoản 5 Quy định về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam  v/v sửa đổi, bổ sung một số điều nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 1764 /TTr-UBND ngày 03 /7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở  xã, phường, thị trấn  và ở thôn, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
                                          

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:
1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, mục I, Điều 1 và khoản 3, mục I, Điều 1: 

a) Không bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

b) Khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để có số lượng người hoạt động không chuyên trách tại thôn loại 1, loại 2 (thuộc xã, thị trấn) không quá 04 người; tại các thôn, tổ dân phố còn lại  không quá 03 người.

Căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa phương, để thực hiện bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp về năng lực, tiêu chuẩn chuyên môn, địa bàn phụ trách và đạt mục tiêu số lượng người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Nghị quyết.
c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh nào được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đó. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng được hưởng 100% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.

2. Sửa đổi khoản 4, mục I, Điều 1 về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT):

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (không có thẻ BHYT bắt buộc) được hỗ trợ đóng BHYT bằng 3% mức lương cơ sở.

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh đã ban hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

	           
                                                
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình số 1758/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với  giáo dục mầm non,  phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức học phí đối với  giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

1. Mức thu học phí

1.1. Đối với thành phố Phủ Lý:


- Khu vực thành thị: Gồm các phường của thành phố.


- Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

a) Giáo dục mầm non:

- Khu vực thành thị:
 120 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:
   65 000 đ/ tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở : 

- Khu vực thành thị :
   90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:          55 000 đ/ tháng/học sinh.

c) Trung học phổ thông ( THPT ): 

- Khu vực thành thị :
   105 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn :
     70 000 đ/ tháng/học sinh.

d) Học viên GDTX cấp THPT: 

- Khu vực thành thị:
    105 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:
      70 000 đ/ tháng/học sinh.

1.2. Đối với các huyện :


- Khu vực thành thị gồm  7 thị trấn: Hoà Mạc, Đồng Văn, Quế, Vĩnh Trụ, Bình Mỹ, Ba Sao, Kiện Khê.


- Khu vực nông thôn : Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.
a) Giáo dục mầm non:

- Khu vực thành thị:
 110 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:
   65 000 đ/ tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở : 

- Khu vực thành thị :
 80 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:        55 000 đ/ tháng/học sinh.

c) Trung học phổ thông : 

- Khu vực thành thị :
 90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn :
 70 000 đ/ tháng/học sinh.

d)  Học viên GDTX cấp THPT: 

- Khu vực thành thị:
  90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn:
  70 000 đ/ tháng/học sinh.

2. Thời gian thu  học phí:

- Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông học phí được thu 9 tháng/ năm.

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, học phí được thu theo số tháng thực học.

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

3. Học phí học nghề trong các trường phổ thông công lập:

Thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh  Hà Nam  khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH 


Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế  trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6  năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 1756/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức giá của 1936 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đối tượng nộp và cơ quan, tổ chức thu 

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân được thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


2. Cơ quan tổ chức thu: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 .

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

	
	CHỦ TỊCH 

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ  Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Xét Tờ trình số 1883/TTr-UBND  ngày 11 tháng 7  năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm:

1. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải), mức chi: 150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải. 

2. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải), mức chi: 50.000 đồng/tổ hòa giải/tháng có vụ việc phát sinh. 

3. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi (tối đa không quá 03 người).
4. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên, mức chi: 5.000 đồng/người/buổi. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01     tháng 8 năm 2017./.

	
	CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

	
	


Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;


Xét Tờ trình số 1892 /TTr-UBND  ngày 12  tháng 7  năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn hiệu lực thi hành, gồm:

1. Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh quy định về việc tổ chức, chế độ chính sách đảm bảo cho hoạt động của lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐND ngày 23/7/2003 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.
3. Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của HĐND tỉnh quy định về quy hoạch các trạm thu phí qua cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam.

4. Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND tỉnh ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.

5. Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của HĐND tỉnh quy định về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập.

`
6. Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh quy định về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

7. Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh.

8. Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

9. Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập.
10. Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định mức thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

11. Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh  quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ  tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8  năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày  19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng năm 2035.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 124/2012/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035;

Xét Tờ trình số 1743/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua quy hoạch phát triểnnông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp hợp lý, tăng tỷ trọng chế biến, dịch vụ; nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập và mức sống của người lao động khu vực nông thôn nói chung, người nông dân nói riêng. Tập trung phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; thay đổi phương thức sản xuất - tiêu thụ truyền thống sang phương thức liên kết chuỗi giá trị với các sản phẩm chủ lực có thương hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường.
2. Mục tiêu cụ thể (xác định trên cơ sở số liệu gốc do Tổng cục thống kê thông báo tháng 6/2017):
2.1. Đến năm 2020:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020: 3,3%/năm (theo giá so sánh 2010).

- Cơ cấu ngành: Trồng trọt - lâm nghiệp 35,2%; Chăn nuôi - thủy sản 57,8%; Dịch vụ nông nghiệp 7,0% (theo giá hiện hành)

- Giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác: Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực trồng trọt đạt 250 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đạt 310 triệu đồng/ha (theo giá hiện hành).

- Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2020 là 46.956 ha.

2.2. Đến năm 2025:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025:  4,0%/năm (theo giá so sánh 2010). 

- Cơ cấu ngành: Trồng trọt - lâm nghiệp 30,0%; Chăn nuôi - thủy sản 60,0%; Dịch vụ nông nghiệp 10,0% (theo giá hiện hành).

- Giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác: Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực trồng trọt đạt 350 triệu đồng/ha . Giá trị sản xuất bình quân lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đạt 500 triệu đồng/ha (theo giá hiện hành). 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh đến năm 2025 là 43.550 ha.

2.3. Định hướng đến năm 2035:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2026 - 2035 đạt 3,5%/năm (theo giá so sánh 2010).
- Cơ cấu ngành: Trồng trọt - lâm nghiệp 25,0%; Chăn nuôi - thủy sản 64,5%; Dịch vụ nông nghiệp 10,5% (theo giá hiện hành). 

- Giá trị sản xuất trên diện tích canh tác: 500 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành).
II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Quy hoạch phát triển trồng trọt: 

a) Sản xuất lúa: Đến năm 2020: sản lượng đạt 358.100 tấn. Đến năm 2025: sản lượng đạt 331.000 tấn. Tập trung phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, theo hướng tăng dần về diện tích, đến năm 2025 đạt 27.500 ha; tập trung phần lớn trên địa bàn các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm và một số xã trên địa bàn huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý.

b) Sản xuất ngô: Phát triển theo hướng cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến và làm thức ăn tươi cho chăn nuôi bò sữa. Đến năm 2020:  sản lượng đạt 49.700 tấn. Đến năm 2025: sản lượng khoảng 54.700 tấn. Tập trung trồng ngô vùng bãi ven sông ở các huyện Lý Nhân, Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên.

c) Rau, đậu thực phẩm: Tiếp tục xây dựng, mở rộng vùng rau chuyên canh có quy mô tập trung, tạo cơ sở thuận lợi để đẩy mạnh đầu tư sản xuất theo hướng ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, sản xuất rau an toàn, rau chất lượng cao. Đến năm 2020, diện tích gieo trồng là 8.900 ha, sản lượng đạt trên 170.000 tấn. Đến năm 2025: diện tích gieo trồng là 10.100 ha, sản lượng đạt 209.800 tấn. Bố trí các vùng sản xuất  tập trung tại các huyện Lý Nhân, Bình Lục và Kim Bảng...

d) Cây ăn quả, hoa, cây cảnh và các loại cây trồng khác: Được bố trí ổn định, phù hợp theo thế mạnh vùng sản xuất của từng địa phương. Chú trọng phát triển một số loại sản phẩm có giá trị và nhu cầu cao trên thị trường.

2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi:

a) Chăn nuôi lợn: Phát triển theo hướng ổn định tổng đàn song tăng dần về sản lượng thịt xuất chuồng. Đến năm 2020 đạt 720 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 85.300 tấn. Đến năm 2025 đạt 730 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 95.000 tấn. Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng gia trại, trang trại tập trung xa khu dân cư, chủ yếu tại huyện Bình Lục, Lý Nhân.

b) Chăn nuôi trâu, bò thịt, bò sữa:
Đến năm 2020: Đàn trâu toàn tỉnh là 3.580 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 155 tấn; đàn bò thịt 36.000 con, sản lượng khoảng 2.750 tấn; đàn bò sữa 15.000 con, sản lượng sữa khoảng 72 triệu lít/năm. 

Đến năm 2025: Đàn trâu giảm còn 3.350 con, sản lượng khoảng 150 tấn; quy mô đàn bò thịt tăng lên 50.000 con, sản lượng khoảng 4.000 tấn; đàn bò sữa tăng lên 20.000 con, sản lượng sữa đạt khoảng 100 triệu lít/năm.

Quy mô đàn bò sữa tập trung phát triển tại các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng, Thanh Liêm.

c) Chăn nuôi gia cầm: Đến năm 2020, tổng đàn gia cầm đạt 7,35 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 19.400 tấn. Đến năm 2025 đạt khoảng 8,05 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng là 22.000 tấn. Địa bàn trọng điểm chăn nuôi gia cầm tại các huyện: Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên; đến năm 2025 tỷ lệ gia cầm được chăn nuôi tập trung đạt trên 70%.

d) Các vật nuôi khác: Xây dựng một số mô hình con nuôi mới trên địa bàn các huyện: chăn nuôi ong ở Duy Tiên, Bình Lục, Kim Bảng; rắn, baba ở Duy Tiên. Phát triển đàn dê, tiến tới xây dựng thương hiệu dê núi Hà Nam: Đến năm 2020 tổng đàn đạt 20.000 con; đến năm 2025 tổng đàn đạt 30.000 con, tập trung chủ yếu ở huyện Kim Bảng và Thanh Liêm. 

3. Quy hoạch phát triển thủy sản:

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tập trung theo hướng thâm canh cao trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học về giống, kỹ thuật nuôi, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa loài nuôi. Sản phẩm chủ lực là các loại cá truyền thống (trắm cỏ, chép lai...), các loại thủy đặc sản có lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, như cá Diêu hồng, Trắm đen, cá Lăng, Ba ba, Lươn... Đến năm 2020, sản lượng nuôi trồng đạt 23.450 tấn. Đến năm 2025, sản lượng nuôi trồng đạt 24.500 tấn.

Phát triển các vùng nuôi cá Trắm đen cung cấp nguyên liệu chế biến đặc sản cá kho Nhân Hậu tại huyện Lý Nhân và một số xã của huyện Bình Lục. Nuôi cá lồng với các giống đặc sản tại các xã ven sông Hồng của huyện Duy Tiên và Lý Nhân.

4. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp: 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thống nhất giữa bản đồ và thực địa, xây dựng khu bảo tồn; chú trọng công tác trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác, trồng cây phân tán...Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp năm 2020 là 4.888,86 ha, năm 2025 là 4.216,61 ha. Giai đoạn 2016 - 2020: bảo vệ 3.774,8 ha, khai thác và trồng lại 300 ha rừng sản xuất, trồng 1,5 triệu cây phân tán. Giai đoạn 2021 - 2025: bảo vệ 4.216,6 ha, khai thác và trồng lại 500 ha rừng sản xuất, trồng 1,5 triệu cây phân tán.

5. Quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao:

Giai đoạn 2016 - 2020: Quy hoạch chi tiết và xây dựng hạ tầng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô khoảng 500 ha là hạt nhân, vùng điểm. 

Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (rau an toàn, chăn nuôi, thủy sản…).  Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất trong khu nông nghiệp ứng dụng CNC đạt bình quân trên 2,5 tỷ đồng/ha, đến năm 2035 đạt trên 3,5 tỷ đồng/ha.
 Quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2020 khoảng 1.000 ha, đến năm 2025 nhân rộng ra khoảng 2.000 ha và định hướng đến năm 2035 với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, chủ yếu tại Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm.

III. MỘT SỐ NHÓM NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch chi tiết trong từng lĩnh vực (quy hoạch thủy lợi, quy hoạch làng nghề, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao....); sơ tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các đề án, chương trình trọng tâm để bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp.

2. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác theo các chương trình, đề án, dự án cụ thể. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường cả trong nước và quốc tế, tạo đầu ra cho nông sản hàng hóa. Xây dựng thương hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường đối với một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tỉnh có ưu thế và sức cạnh tranh trên thị trường như: sữa sạch, thịt lợn sạch, rau, củ, quả sạch....Đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình liên kết nâng cao giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt mô hình liên kết từ việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Phát huy hiệu quả mô hình sản xuất đa canh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

4. Tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển các sản phẩm có lợi thế. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những mô hình sản xuất mới, phù hợp với từng địa phương.

 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Xử lý chất thải trong chăn nuôi, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo cơ chế khuyến khích các cơ sở phát triển các sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường. 

5. Thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ưu tiên nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất các sản phẩm chủ lực, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất như: Hệ thống các công trình thuỷ lợi; hệ thống giao thông nội đồng; hạ tầng khung các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Danh mục các đề án, dự án ưu tiên đầu tư theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

	 

	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi




Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3490/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

                                       QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Năm 2017, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã và đang quyết tâm, nỗ lực trong tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá đạt 10,84%, thu ngân sách tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…;

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (quản lý doanh nghiệp, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự an toàn giao thông..) có mặt còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa rõ nét, tiến độ thực hiện một số Đề án phát triển KT-XH, tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực chậm. Cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực, song có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân chậm được cải thiện…;

Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018

1. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá SS2010) tăng 11% so với ước thực hiện 2017.

- GRDP bình quân đầu người 53,7 triệu đồng, tăng 10,5% so với ước thực hiện 2017. 
- Cơ cấu kinh tế năm 2018 phấn đấu đạt: Nông lâm ngư nghiệp: 9,7%, Công nghiệp - xây dựng: 61,3%, Dịch vụ: 29%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS2010) tăng 13,9% so với ước thực hiện 2017.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS2010) tăng 1,5% so với ước thực hiện 2017.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.070 triệu USD, tăng 18,8% so với ước thực hiện năm 2017.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2017.
- Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.808 tỷ đồng (thu nội địa 5.403 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.405 tỷ đồng), tăng 10,7% so với ước thực hiện 2017.

- Vốn đầu tư toàn xã hội: 35.440 tỷ đồng, tăng 20,5% so với ước thực hiện 2017.

- Năng suất lao động đạt 92,7 triệu đồng, tăng 10,6% so với 2017.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,1‰.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng còn 11,2%.

- Số bác sỹ /10.000 dân đạt 6,97 bác sỹ.

- Số giường bệnh /10.000 dân đạt 21,8 giường.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% so với năm 2017.

- Giải quyết việc làm mới cho 16.250 người, trong đó xuất khẩu lao động: 1.000 người.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,2%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, trong đó đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp 51%.

- Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến cuối năm đạt 86,5%.

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 94,3%; trong đó nước sạch theo TCYT 53%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, trong đó xử lý 100%. Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom 97%, trong đó xử lý 80%.

- Tỷ lệ các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 12,5%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/ tổng lao động xã hội còn 39%.

- Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 36,8%.

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 26,54 m2/ người.

         - Giảm tai nạn giao thông cả năm ≥ 5%.
Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, sản xuất cây trồng hàng hóa chất lượng cao. Đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án để có giải pháp, cơ chế, chính sách nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Quan tâm đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị các lĩnh vực sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt quan tâm thực hiện các Đề án phát triển chăn nuôi và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Khắc phục, giải quyết dứt điểm các tồn tại các doanh nghiệp phản ánh, cải thiện tích cực môi trường đầu tư; Thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh…Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ, du lịch của Tỉnh, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Kết luận số 74-KL/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ về các vấn đề liên quan đến khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao.

3. Rà soát, quản lý chặt chẽ các quy hoạch. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã phê duyệt. Huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; các chương trình đảm bảo an sinh xã hội; chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (đô thị Phủ Lý, đô thị Duy Tiên…); chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu phấn đấu huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt nông thôn mới.

4. Tăng cường quản lý thu, thu đúng, kịp thời, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách;  thường xuyên rà soát các cơ sở, căn cứ thu để điều chỉnh kịp thời, phù hợp; phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nội địa, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2018. 
  5. Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường đối thoại, giải quyết đơn thư tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri  tồn đọng, kéo dài; khẩn trương, tập trung giải quyết các nội dung mà cử tri và nhân dân kiến nghị. Nhất là những ý kiến đã trả lời nhưng chậm giải quyết.

6. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới.

7. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, khoáng sản, môi trường, cung cấp nước sạch, quản lý xe quá tải trọng...Khắc phục có hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né trách trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 
8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Triển khai có hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 9. Rà soát, đánh giá, kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp thực tế và xu hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ cho cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


  Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định về sửa đổi, bổ sunghệ thống mục lục ngân sách nhà nước; 


 Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 


Xét Tờ trình số 3460/TTr-UBND ngày 29 tháng 11  năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết  sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016  của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung phần I của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016  của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:
Bổ sung thêm mục 3 vào phần I: Tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng:

“3. Tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng:

- Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục quy định tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính: Thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách theo khoản thu phát sinh tiền chậm nộp theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 phần I Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại (tiểu mục 4931) và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại (tiểu mục 4934) thu từ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh điều tiết cho ngân sách cấp huyện (thành phố) 100%. 

- Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu (chưa có tiểu mục để hạch toán riêng tiền chậm nộp) thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách theo nguyên tắc: Số thu tiền chậm nộp từ khoản thu gắn với chính quyền cấp nào quản lý thì điều tiết cho ngân sách cấp đó 100%. Riêng khoản thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng địa phương được hưởng thì điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 100%.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa bổ sung năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVIII KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 3472/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa bổ sung năm 2017, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 3472/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa bổ sung năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Xác nhận, đồng ý bổ sung 25 dự án vào danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (trong đó có 23 dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh xử lý giữa hai kỳ họp trong năm 2017, có Phụ lục 01 kèm theo).

2. Các dự án thu hồi đất năm 2018 (Chi tiết theo phụ lục 02).
3. Các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2018 (Chi tiết theo phụ lục 03).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.
	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Phụ lục 01

Danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng 

dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

( Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày    tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Hà Nam)
	TT
	Tên dự án
	Số văn bản
	Thu hồi
	Chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa

	 I
	Dự án đã được TT HĐND tỉnh xử lý giữa hai kỳ họp
	 
	 
	 

	1
	 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Đông giai đoạn 1 tại địa bàn xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng với diện tích 9,98 ha, trong đó đất trồng lúa 9,3ha
	Số 08/TTHĐND ngày 19/01/2017
	x
	x

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Điểm du lịch làng nghề thêu ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, với diện tích 9,95ha, trong đó đất trồng lúa 8,22 ha
	Số 17/TTHĐND ngày 28/02/2017
	x
	x

	3
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, với diện tích  6,78ha, trong đó đất trồng lúa 4,87 ha
	Số 17/TTHĐND ngày 28/02/2017
	x
	x

	4
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (trục 2), diện tích 2,88 ha, trong đó đất trồng lúa 2,4 ha tại huyện Duy Tiên
	Số 21/TTHĐND ngày 07/3/2017
	x
	x

	5
	Dự án trung tâm dịch vụ tổng hợp, khu nhà ở chuyên gia, cán bộ giảng viên và sinh viên Khu Đại học Nam Cao, diện tích 1,03 ha, trong đó đất trồng lúa 1,0 ha tại huyện Duy Tiên
	Số 22/TTHĐND ngày 15/3/2017
	 
	x

	6
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (trục 3), diện tích 1,93 ha, trong đó đất trồng lúa 1,6 ha tại thành phố Phủ Lý
	Số 21/TTHĐND ngày 07/3/2017
	x
	x

	7
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường N2 Khu Đại học Nam Cao, diện tích 4,66 ha, trong đó đất trồng lúa 3,9 ha tại thành phố Phủ Lý
	Số 21/TTHĐND ngày 07/3/2017
	x
	x

	8
	Xây dựng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam diện tích dự án là 1,7 ha, trong đó đất trồng lúa 1,67 ha 
	Số 19/TTHĐND-KTNS ngày 02/3/2017
	x
	x

	9
	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty CP sản xuất thương mại Ngọc Ánh, tại xã Công Lý, diện tích 1,75 ha đất trồng lúa
	Số 55/TTHĐND-KTNS ngày 05/4/2017
	 
	x

	10
	Dự án Khai thác đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn, tại thị trấn Ba Sao, diện tích khoảng 68,20 ha
	Số 51/TTHĐND-KTNS ngày 05/4/2017
	x
	 

	11
	Dự án đầu tư xây dựng công trình thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý, tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, quy mô diện tích khoảng 811 m2, trong đó đất trồng lúa 811 m2.
	Số 75/TT-HĐND tỉnh ngày 28/4/2017 
	x
	x

	12
	Nhà máy lắp ráp đồ chơi trẻ em và gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH An Sinh Lộc, tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân với diện tích khoảng 11.700 m2, trong đó đất trồng lúa khoảng 10.800 m2.
	Số 81/TTHĐND-KTNS ngày 09/5/2017
	 
	x

	13
	Xây dựng khu DVTM, giới thiệu sản phẩm và sản xuất tranh mỹ nghệ của Công ty TNHH DV mỹ nghệ Phương Anh tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm diện tích 7.393 m2, trong đó đất trồng lúa khoảng 75 m2.
	Số 118/TTHĐND-KTNS ngày 10/7/2017
	 
	x

	14
	Trạm bán lẻ xăng dầu và các dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thụy Dương, tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên với diện tích 8.080 m2, trong đó đất trồng lúa 8.080m2.
	Số 119/TTHĐND-KTNS ngày 10/7/2017
	 
	x

	15
	Trạm bán lẻ xăng dầu và các dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thụy Dương, tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên với diện tích 8.080 m2, trong đó đất trồng lúa 8.080 m2.
	Số 119/TTHĐND-KTNS ngày 10/7/2017
	 
	x

	16
	Khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Công ty CP Vissai Hà Nam tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm diện tích 34,69 ha
	Số 130/TTHĐND-KTNS ngày 27/7/2017
	x
	 

	17
	Xây dựng trạm bơm tăng áp xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, diện tích 1.009 m2, trong đó đất trồng lúa khoảng 283 m2
	Số 131/TTHĐND-KTNS ngày 27/7/2017
	x
	x

	18
	Trạm bán lẻ xăng dầu và các dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thụy Dương, tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân với diện tích 8.400 m2, trong đó đất trồng lúa 8.400 m2.
	Số 142/TTHĐND-KTNS ngày 03/8/2017
	 
	x

	19
	Mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm bê tông và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hợp Tiến tại xã Thanh tân, huyện Thanh Liêm với diện tích khoảng 38.500 m2, trong đó đất trồng lúa khoảng 3.072 m2.
	Số 161/TTHĐND-KTNS ngày 01/9/2017
	 
	x

	20
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Hưng Hòa, huyện Thanh Liêm, diện tích 21,47 ha 
	Số 147/TTHĐND-KTNS ngày 15/8/2017
	x
	

	21
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối Khu di tích Quốc gia đền Trần Thương đến cầu Thái Hà, huyện Lý Nhân, diện tích khoảng 2,92 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 2,45 ha
	Số 204/TTHĐND-KTNS ngày 26/10/2017
	x
	x

	22
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, diện tích khoảng 0,22 ha
	Số 225/TTHĐND-KTNS ngày 13/11/2017
	x
	 

	23
	Dự án xây dựng Trang trại bò sữa của Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, diện tích khoảng 40 ha
	Số 237/TTHĐND-KTNS ngày 28/11/2017
	x
	

	II 
	Dự án bổ sung năm 2017
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí 02 địa bàn phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý diện tích khoảng 1,61 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 1,28 ha
	 
	x
	x

	2
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới River Silk City phân kỳ 2 tại xã Liêm Tuyền và phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý diện tích khoảng 136.892 m2, trong đó đất trồng lúa khoảng 95.270 m2 
	 
	x
	x


Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước;

Xét Tờ trình số 3471/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025 và định hướng đến 2035 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

Xác định, đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên nước (nguồn nước mặt và nước dưới đất) để quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hài hòa, hợp lý của các đối tượng sử dụng nước gắn với phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo đảm các mục tiêu chất lượng nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tiềm năng tài nguyên nước

Tổng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam khoảng  11,19 tỷ m3/năm gồm:
+ Nguồn nước mặt nội sinh trên địa bàn tỉnh là 0,73 tỷ m3/ năm;
+ Nguồn nước mặt của các sông liên tỉnh là 10,35 tỷ m3/ năm;
+ Nguồn nước dưới đất là 0,11 tỷ m3/năm;
- Lượng nước có thể phân bổ 11,08 tỷ m3/năm
2. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước

Tổng nhu cầu khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn như sau:
- Đến năm 2020 là 594,72 triệu m3/năm, 

- Đến năm 2025 là 568,23 triệu m3/năm, 

- Đến năm 2030 là 592,27 triệu m3/năm;

- Đến năm 2035 là 577,69 triệu m3/năm.

3. Phương án phân bổ nguồn nước


a) Chức năng nguồn nước

- Nguồn nước sông: gồm các sông: sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu, sông Sắt, sông Duy Tiên. Cung cấp nước cho tất cả các nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy, thủy sản.

- Nguồn nước tại các hồ: gồm 10 hồ địa bàn thành phố Phủ Lý, 04 hồ địa bàn huyện Kim Bảng và 01 hồ địa bàn huyện Thanh Liêm. Chủ yếu cung cấp nước cho nhu cầu tạo cảnh quan, điều hòa môi trường, nông nghiệp, thủy sản.

b) Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước

Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Thứ tự ưu tiên được xác định và sắp xếp như sau: (1) cấp nước cho sinh hoạt; (2) cấp nước cho công nghiệp; (3) cấp nước cho du lịch, dịch vụ; (4) cấp nước cho nông nghiệp; (5) cấp nước cho thủy sản.

c) Phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng 

- Trong trường hợp bình thường phân bổ bảo đảm 100% nhu cầu khai thác cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước;

- Trong trường hợp hạn hán, thiếu nước (nguồn nước đến tương ứng với tần suất từ 85% trở xuống) lượng nước phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên sinh hoạt 100%; công nghiệp 95%; du lịch, dịch vụ 90%; nông nghiệp 85%; thủy sản 80%.

III. MỘT SỐ NHÓM NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chất lượng nước gắn quản lý việc xả thải (tất cả các nguồn nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn nước); quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước (hành lang sông, hồ) và khoanh vùng bảo hộ vệ sinh, vùng cấm, hạn chế khai thác và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

2. Xây dựng mạng lưới giám sát tài nguyên nước gồm 12 vị trí giám sát tài nguyên nước mặt và 16 vị trí giám sát tài nguyên nước dưới đất.
3. Ban hành các quy định phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước, phù hợp với đặc điểm tài nguyên nước và công tác quản lý nhà nước của Tỉnh. Cập nhật, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, gắn với cơ sở dữ liệu về môi trường, đất đai bảo đảm tích hợp với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Trung ương. Triển khai có hiệu quả các dự án phát triển tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Công khai các thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm và các nguồn nước bị ô nhiễm cho nhân dân biết và phát huy sức mạnh cộng đồng trong theo dõi, giám sát các hoạt động bảo vệ nguồn nước.
4. Áp dụng công nghệ sử dụng nước tiết kiệm và phát sinh ít nước thải và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Chống thất thoát, lãng phí tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả khai thác của các công trình khai thác, sử dụng nước, đặc biệt là các công trình thủy lợi và công trình cấp nước tập trung.

5. Huy động các nguồn lực đầu tư thực  hiện các chương trình dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước để thực hiện phân bổ nguồn nước và bảo vệ nguồn nước (Lập hành lang bảo vệ nguồn nước, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước…).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 469/TTg-CN ngày 03/4/2017 Thủ tướng Chính phủ về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 3473/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) của tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 3473/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam.
1. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam 

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm hiện trạng 2015
	Điều chỉnh QH đến năm 2020

	
	
	
	

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	54.056
	46.956

	 
	Trong đó:
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	34.172
	30.590

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	33.588
	30.590

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	4.947
	3.019

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.489
	3.052

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.458
	2.600

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	852
	2.373

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	4.618
	3.460

	2
	Đất phi nông nghiệp
	29.842
	38.222

	 
	Trong đó:
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	192
	197

	2.2
	Đất an ninh
	311
	315

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	814
	2.534

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	167
	236

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	21
	145

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	889
	2.488

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1.781
	2.272

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng
	12.702
	16.231

	
	Trong đó:
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	646
	267

	
	- Đất cơ sở y tế
	204
	323

	
	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	524
	906

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	149
	865

	2.9
	Đất có di tích danh thắng
	952
	920

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	44
	86

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	5.302
	6.065

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	838
	1.081

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	98
	145

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp
	10
	18

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo 
	166
	185

	2.16
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ nhà hỏa táng
	952
	1.041

	3
	Đất chưa sử dụng
	2.295
	1.015


2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Nam.

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm hiện trạng 2015
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nông nghiệp
	54.056
	53.676
	52.250
	50.835
	49.418
	46.956

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	34.172
	33.886
	33.166
	32.450
	31.731
	30.590

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	33.588
	33.332
	32.733
	32.134
	31.529
	30.590

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	4.947
	4.899
	4.513
	4.128
	3.743
	3.019

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.489
	3.503
	3.415
	3.328
	3.244
	3.052

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.458
	4.434
	4.063
	3.691
	3.318
	2.600

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	852
	836
	1.140
	1.446
	1.751
	2.373

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	4.618
	4.596
	4.368
	4.137
	3.906
	3.460

	2
	Đất phi nông nghiệp
	29.842
	30.287
	31.963
	33.635
	35.299
	38.222

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	192
	192
	194
	195
	196
	197

	2.2
	Đất an ninh
	311
	311
	363
	394
	423
	315

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	814
	941
	1.292
	1.641
	1.990
	2.534

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	167
	171
	183
	203
	221
	236

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	21
	21
	44
	67
	90
	145

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	889
	932
	1.213
	1.470
	1.757
	2.488

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	1.781
	1.879
	1.972
	2.073
	2.176
	2.272

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng 
	12.702
	12.812
	13.514
	14.240
	14.927
	16.231

	 
	Trong đó:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đất cơ sở văn hóa
	646
	674
	600
	525
	449
	267

	 
	 - Đất cơ sở y tế
	204
	204
	227
	251
	277
	323

	 
	 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	524
	528
	598
	670
	747
	906

	 
	 - Đất cơ sở thế dục - thể thao
	149
	148
	293
	435
	567
	865

	2.9
	Đất có di tích danh thắng
	952
	952
	944
	936
	929
	920

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	44
	44
	52
	59
	69
	86

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	5.302
	5.349
	5.497
	5.647
	5.795
	6.065

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	838
	842
	893
	943
	993
	1.081

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	98
	98
	108
	117
	126
	145

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp
	10
	10
	12
	13
	15
	18

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo 
	166
	166
	170
	173
	177
	185

	2.16
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ nhà hỏa táng
	952
	952
	969
	986
	1.004
	1.041

	3
	Đất chưa sử dụng
	2.295
	2.230
	1.980
	1.723
	1.476
	1.015


Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 ./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi  


Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC  ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
Xét Tờ trình số 3456/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

 Nghị quyết này quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng 

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam) và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam);
Điều 2. Mức chi

Một số mức chi cụ thể đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam như sau:
1. Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam tổ chức ngoài giờ làm việc: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 100.000 đồng/người/buổi.

2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng.

3. Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
4. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	 
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Xét Tờ trình số 3461/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
1. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

a) Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Mức thu 5.000 đồng/m3.

b) Các loại đá khác (Đá vôi, đá sét làm xi măng, các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan), khoáng chất công nghiệp (barit, fluorit, bentônít và các loại khoáng chất khác)): Mức thu 3.000 đồng/tấn.

c) Các loại cát khác (không kể cát vàng và cát trắng): Mức thu 4.000 đồng/m3.

d) Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: Mức thu 2.000 đồng/m3. 

đ) Đất sét, đất làm gạch, ngói: Mức thu 2.000 đồng/m3.

e) Khoáng sản không kim loại khác: Mức thu 30.000 đồng/tấn.

g) Đôlômít (dolomite): Mức thu 30.000 đồng/tấn.

h) Than các loại: Mức thu 10.000 đồng/tấn

2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Xét Tờ trình số 3462/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Đối tượng áp dụng.

a) Đối tượng nộp phí.

- Hộ gia đình.

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân).
- Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến.

- Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy.

- Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.

- Các tổ chức, cá nhân và đối tượng khác có nước thải không được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã tiếp nhận và xả ra môi trường (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 154/2016/NĐ-CP là: Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường).
b) Đối tượng thu phí: Các đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

c) Các trường hợp miễn phí

- Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội.

- Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch.

- Nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

- Nước mưa tự nhiên chảy tràn (trừ diện tích thuộc khu vực nhà máy hóa chất).

- Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân.

- Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường.

- Các trường hợp được miễn, giảm phí khác theo quy định pháp luật.

2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Bằng 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

3. Quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

a) Chi phí cho hoạt động thu phí: Để lại 5% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho đơn vị cung cấp nước sạch và 15% cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. 

b) Nộp ngân sách nhà nước phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Phần còn lại sau khi trừ số tiền phí được trích để lại, đơn vị cung cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nộp vào ngân sách nhà nước để điều tiết cho các cấp ngân sách như sau:

- Đối với số thu do các đơn vị cung cấp nước sạch (tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nước sạch): Điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện (huyện, thành phố).

- Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện thu phí: Điều tiết 100% cho ngân sách cấp xã (xã, phường, thị trấn).

c) Toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt nộp ngân sách nhà nước điều tiết cho các cấp ngân sách được sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

4. Các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./. 

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3457/TTr-UBND ngày 29 tháng 11  năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016  của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục 6 phần II Điều 1 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:
“6. Lệ phí đăng ký kinh doanh

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

6.1. Đối tượng nộp lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Đối tượng được miễn, giảm lệ phí: Thực hiện theo qui định của pháp luật.

6.2. Mức thu (Chi tiết theo biểu 22)

6.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố nộp 100% số thu lệ phí đăng ký kinh doanh vào ngân sách nhà nước”.

Điều 2.  Sửa đổi, bổ sung Biểu số 22 Phụ lục mức thu một số loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

“Biểu số 22: Lệ phí đăng ký kinh doanh

1. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

2. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

4. Cấp chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng qui định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 nêu trên: Mức thu 30.000 đồng/1 lần (áp dụng cho cả cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố).

5. Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/1 lần cung cấp. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước (áp dụng cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố)”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

	
	CHỦ TỊCH

	
	Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVIII,  KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

 Xét Tờ trình số 3464/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái (đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ) làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

2. Mức trợ cấp đặc thù áp dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này là 800.000 đồng/người/tháng.

3. Kinh phí thực hiện mức trợ cấp đặc thù theo quy định tại Nghị quyết này được ngân sách địa phương đảm bảo trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

   Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 3465/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 như sau:

“d) Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi; người có từ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng; Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Bí thư chi Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố, xóm, khu dân cư; Người nhiễm HIV/AIDS: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

	
	CHỦ TỊCH 
 

Phạm Sỹ Lợi


Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP, ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định Số 3892/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Viêt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Văn bản số 5517/BCT-KH, ngày 22/6/2017 của Bộ Công thương về việc góp ý đối với Dự thảo điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Căn cứ quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 3463/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm

Tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển mạnh thương mại dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có chất lượng cao cấp vùng về các lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp – dịch vụ và nông nghiệp; tiến tới công nghiệp và dịch vụ - thương mại có tỷ trọng tương đương nhau sau năm 2030. Tăng cường năng lực, chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghiệp 4.0) để thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. 

Phát triển thương mại theo hướng hiện đại dựa trên các cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của nhà nước. Đẩy mạnh xuất khẩu làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Từng bước bắt nhịp với xu hướng thương mại điện tử mới của thế giới, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Mục tiêu

- Về phát triển công nghiệp:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,14%; giai đoạn 2021 -2025 đạt 16,1%; giai đoạn 2026 -2035 đạt 13,37%.

+ Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 là 53,7%; đến năm 2025 là 53% và đến năm 2035 là 47% 

- Về phát triển thương mại:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành thương mại bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng trên 10%/năm; giai đoạn 2021-2025 tăng trên 13%/năm; giai đoạn 2026-2035 tăng 13,15%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,5%/năm, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 17%/năm và giai đoạn 2026-2035 đạt khoảng 18%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 20%/năm (đến năm 2020 đạt khoảng 2,5 tỷ USD), giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 15%/năm (đến năm 2025 đạt khoảng 5,0 tỷ USD) và giai đoạn 2026 - 2035 đạt khoảng 12-13%/năm.

II. QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU.

1. Công nghiệp chế biến Nông sản - Thực phẩm, Đồ uống

Khuyến khích các nhà máy sản xuất sữa, bia, nước giải khát trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất, nâng công suất, đổi mới công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường. Căn cứ nhu cầu và khả năng sản xuất, có thể kêu gọi thu hút đầu tư thêm một số nhà máy sản xuất có quy mô công suất lớn và công nghệ hiện đại như: Dự án đầu tư sản xuất bia, công suất 100 triệu lít/năm; sản xuất, tinh chế rượu, cồn, công suất 3-5 triệu lít/năm; sản xuất nước giải khát, công suất 300 triệu lít/năm.

Giai đoạn sau 2025 nâng công suất các nhà máy hiện có lên mức 200 triệu lít bia/năm; 900 triệu lít nước giải khát/năm; duy trì ổn định công suất sản xuất rượu. Kêu gọi thu hút thêm dự án chế biến sữa hoặc nâng công suất từ 100.000 tấn - 200.000 tấn/năm. Khuyến khích phát triển các ngành sản xuất chế biến khác như: giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm; chế biến rau quả, chế biến đồ ăn nhanh; duy trì ổn định công suất nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã có. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến nông sản thực phẩm đồ uống (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 là 16,5%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 17,52%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 14,39%/năm.

2. Công nghiệp sản xuất Thiết bị điện,  Điện tử và Công nghệ thông tin

Tiếp tục tập trung phát triển và thu hút đầu tư, đặt biệt là đầu tư nước ngoài một số nhóm ngành đã có thế mạnh sản xuất trên địa bàn tỉnh như: Các sản phẩm thiết bị điện, điện tử thông dụng; linh kiện điện tử phục vụ cho việc hoàn thiện các sản phẩm điện tử gia dụng, các sản phẩm điện tử văn phòng, điện, điện tử phục vụ công nghiệp; các thiết bị thông tin di động chủ yếu ... 

Đến giai đoạn sau năm 2025 sẽ phấn đấu tự chủ nắm vững đầy đủ các công nghệ mới trong sản xuất các nhóm sản phẩm công nghệ phức tạp hơn theo tiêu chí sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, trình độ tự động hóa cao hơn. Chú trọng thu hút phát triển nhóm các sản phẩm mới hình thành từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: máy in 3D, robot, thiết bị đeo thông minh; phương tiện tự hành, máy tính lượng tử; công nghệ sinh học, công nghệ nano,...

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử và Công nghệ thông tin (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 25,79%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 19,56%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 17,55%/năm.

3. Công nghiệp Cơ khí chế tạo, lắp ráp
Khuyến khích các nhà máy sản xuất xe máy, sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, các cơ sở cơ khí hiện có phát huy tối đa công suất. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô, xe máy và các trang thiết bị khác; các dự án cơ khí, chế tạo máy phục vụ nông nghiệp và giao thông vận tải; sản xuất kết cấu thép xây dựng, phục vụ xây dựng trên địa bàn tỉnh và các đô thị lân cận.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 31,07%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 17,51%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 20,24%/năm.

4. Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

Duy trì ổn định công suất xi măng theo quy hoạch điều chỉnh là 18,07 triệu tấn/năm, ổn định tổng công suất vôi của các dự án đã có chủ trương đầu tư đến năm 2017, đồng thời tăng cường quản lý đưa ra ngoài quy hoạch những dự án có công nghệ lạc hậu, tiến độ đầu tư chậm, ảnh hưởng đến môi trường; tập trung vào việc đầu tư cải tạo để phát huy tối đa công suất thiết kế, giải quyết các vấn đề về môi trường; hạn chế mở rộng, cấp mới các dự án khai thác đá xây dựng, đảm bảo duy trì ổn định công suất khai thác ở mức 10 triệu m3/năm. Phát triển hợp lý các sản phẩm vật liệu xây dựng mới, chế biến sâu để tiết kiệm tài nguyên. Không khuyến khích khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Đến năm 2020, chấm dứt hoạt động các mỏ đá khai thác ngắn hạn. Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến đá. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 9,29%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 10,04%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 1,38%/năm.

5. Công nghiệp Hóa chất và sản xuất các sản phẩm từ hóa chất, hóa dược

Phát triển công nghiệp Hóa chất một cách bền vững đảm bảo môi trường sinh thái. Tập trung phát triển các nhóm sản phẩm hóa dược, đồng thời bố trí và lựa chọn hợp lý một số dự án sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng khác như: Sản xuất săm lốp ô tô, hóa chất dùng cho sản xuất công nghiệp, các loại hạt nhựa PVC, bao bì ...

Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến và sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; các dự án bào chế thuốc đạt chuẩn GMP; sản xuất nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu hóa dược vô cơ; sản xuất tá dược thông thường và tá dược cao cấp phục vụ trung tâm y tế chất lượng cao.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất, hóa dược (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 18,33%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 23,12%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 9,11%/năm.

6. Công nghiệp Dệt may - Da giầy

Thu hút phát triển các dự án sản xuất nguyên, phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành dệt may-da giầy. Hạn chế thu hút mới các dự án may gia công, chỉ thu hút những dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng ít lao động và hiệu quả cao. Khuyến khích đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Quan tâm việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu tay nghề kỹ thuật, góp phần giải quyết lao động tại địa phương.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt may - da giầy (giá SS2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,25%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 9,61%/năm; giai đoạn 2026 - 2035 là 5,05%/năm.

7. Xây dựng và phát triển làng nghề

Hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống đã và đang được khôi phục có khả năng phát triển, phát triển thêm các nghề mới. Đồng thời phát triển công nghiệp sơ chế và chế biến nông sản, tạo thành các cơ sở vệ tinh cho các nhà máy chế biến.

 III. QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

1. Quy hoạch phát triển Thương mại theo thành phần kinh tế

Phát triển thương mại của tỉnh trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, trong đó cần chú trọng phát triển các doanh nghiệp thương mại tư nhân cả về quy mô và phạm vi kinh doanh.

2. Quy hoạch phát triển Thương mại theo hình thái tổ chức

2.1. Phát triển mạng lưới chợ.

Nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới chợ hợp lý theo yêu cầu phát triển: Tại địa bàn nông thôn, phát triển mạng lưới chợ dân sinh hạng III cấp xã, phù hợp nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa của người dân; phát triển tại mỗi huyện tối thiểu một chợ trung tâm huyện ở quy mô chợ hạng II. Tại địa bàn đô thị, phát triển có chọn lọc mạng lưới chợ dân sinh hạng III cấp phường theo hướng văn minh, hiện đại; chú trọng ở những khu đô thị và khu dân cư tập trung mới hình thành; phát triển chợ đầu mối bán buôn ở ngoại vi các đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) nhằm đáp ứng nhu cầu tại chỗ của các thị trường lớn, trọng điểm và bảo đảm sự ổn định chung của thị trường. 

2.2. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại. 

Khuyến khích phát triển siêu thị, đa dạng hóa loại hình kinh doanh siêu thị, như: Siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, siêu thị bán buôn, siêu thị bán lẻ; tổ chức, định hướng phát triển siêu thị để hình thành mạng lưới siêu thị phân bố tương đối đều trên địa bàn các trung tâm đô thị lớn, phù hợp với đặc điểm kinh tế tại mỗi địa phương.

Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) trên địa bàn tỉnh; gắn kết hoạt động của các trung tâm thương mại với dịch vụ khách sạn, hội nghị, hội thảo, nhà hàng, du lịch, vui chơi, giải trí; xây dựng các trung tâm mua sắm chất lượng cao.

2.3. Thương mại bán buôn.

Thu hút các công ty phân phối lớn có mạng lưới và quy mô toàn cầu đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh tại các đô thị, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông lớn. Phát triển hệ thống thị trường hàng tư liệu sản xuất, các trung tâm bán buôn, các doanh nghiệp bán buôn lớn, cung ứng trực tiếp từ sản xuất đến tiêu dùng. 

2.4. Phát triển trung tâm logistics. 

Trong thời kỳ đến 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng 01 Trung tâm Logistics và 01 trung tâm hội chợ triển lãm.
3. Quy hoạch phát triển Thương mại theo không gian

3.1. Thương mại đô thị. 
Thu hút đầu tư xây dựng các Trung tâm thương mại lớn tại thành phố Phủ Lý với 03 trung tâm thương mại và 02 siêu thị. Tại thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân, trung tâm huyện Thanh Liêm và đô thị Duy Tiên sẽ thu hút đầu tư xây dựng thêm từ 2 đến 4 Trung tâm Thương mại và từ 3-5 siêu thị. Đồng thời, từng bước chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh tế và một phần cơ sở vật chất, kỹ thuật thương mại cho các cụm thương mại tại các huyện trong tỉnh. 

Từ sau năm 2025, không gian phát triển thương mại của tỉnh Hà Nam sẽ được mở ra ngay từ các tuyến huyện, thị trấn với phạm vi ngày càng rộng hơn và chứa đựng các hoạt động thương mại đa dạng, đa chiều hơn.

3.2. Thương mại nông thôn. 

- Hướng Quy hoạch là trên cơ sở các chợ đã được xây dựng và có lịch sử lâu đời cần nâng cấp, mở rộng phù hợp với lượng hàng hoá và tập quán tiêu dùng. Đồng thời khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình tổ chức thương mại, dần hình thành không gian giao dịch, mua sắm phong phú, thuận tiện.

 4. Ngoại thương
4.1. Xuất khẩu: Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu trực tiếp. Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm xuất khẩu chính đã có của tỉnh đặc biệt là những mặt hàng trong các khu công nghiệp, đồng thời quan tâm phát triển các sản phẩm mới có giá trị cao.

4.2. Nhập khẩu: Quan tâm nhập khẩu các thiết bị, dây truyền công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất; một số vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và một phần hàng tiêu dùng cần thiết mà trong tỉnh, trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất không đủ tiêu dùng. 

5. Phát triển thương mại điện tử

Giai đoạn đến 2025: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào tạo nâng cao khả năng hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Phấn đấu đến năm 2025 hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đạt mức khá của cả nước.

Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử lớn có uy tín trong khu vực; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử. Hình thành, phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

IV. MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

1. Tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư

Tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Cải thiện môi trường đầu tư, nhất là cải cách hành chính; chuẩn bị mặt bằng, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để tiếp nhận các dự án đầu tư. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, công khai minh bạch phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Phát triển nguồn nhân lực

Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại; thu hút nhân tài, lao động có tay nghề cao đến làm việc lâu dài tại tỉnh Hà Nam.
Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển, hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực có trình độ cao; đào tạo thương mai điện tử cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Đáp ứng yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Phát triển khoa học công nghệ

Hỗ trợ vốn chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, chi phí đăng ký nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu...

Trong chuyển giao công nghệ cần khuyến khích, tranh thủ tối đa việc tiếp nhận công nghệ hiện đại; chú trọng chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh.

Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo hướng gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất. 

4. Hợp tác phát triển liên vùng

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nam với các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là thành phố Hà Nội. Phối hợp chặt chẽ, tận dụng tối đa lợi thế về liên kết vùng, liên kết tuyến để đẩy nhanh phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh và khu vực. 

Chủ động xây dựng và triển khai cùng các địa bàn khác trong vùng, tuyến hành lang kinh tế những chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao thích hợp cho tỉnh, vùng và tuyến hành lang kinh tế như công nghiệp phần mềm, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ chế biến thực phẩm chất lượng cao,...

5. Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đồng thời có tuyên dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Tiến hành sớm việc đánh giá hiện trạng môi trường đối với toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có, các cơ sở sản xuất để có phương án xử lý chung trên địa bàn cũng như từng khu vực.

V. DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các nhóm ngành như: Công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, chế biến nông sản - thực phẩm; Các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ thương mại. Trong đó trọng tâm là tại các khu công nghiệp và hạ tầng dịch vụ thương mại tại Thành phố Phủ Lý. 

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp thương mại, bao gồm: Vốn doanh nghiệp, nhân dân, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh  và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18   tháng 12 năm 2017./.

	
	CHỦ TỊCH

Phạm Sỹ Lợi
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